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MỞ ĐẦU 

Công ty TNHH Minh Long HN đƣợc thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp Công ty TNHH, mã số 0801193931 do phòng Đăng ký kinh doanh - Sở 

Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Hải Dƣơng (nay là Sở Tài chính) cấp, đăng ký lần đầu ngày 

15/12/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 20/12/2016. Ngành nghề đăng ký kinh 

doanh là: Sản xuất bao bì carton…  

Năm 2018, Công ty TNHH Minh Long HN đƣợc Ủy ban nhân dân tỉnh Hải 

Dƣơng (nay là UBND thành phố Hải Phòng) cấp Quyết định phê duyệt chủ trƣơng đầu 

tƣ số 1130/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 thực hiện dự án Nhà máy sản xuất bao bì 

carton trên diện tích 33.611,1 m2 tại CCN Hoàng Tân, phƣờng Hoàng Tân, thành phố 

Chí Linh, tỉnh Hải Dƣơng (nay là CCN Hoàng Tân, phƣờng Trần Nhân Tông, thành 

phố Hải Phòng). Nhà máy đã đƣợc UBND tỉnh Hải Dƣơng (cũ) phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động môi trƣờng (ĐTM) tại Quyết định số 2981/QĐ-UBND ngày 

01/10/2020. Mục tiêu của dự án là sản xuất bao bì carton với quy mô: 

- Sản xuất bao bì carton sóng 3 lớp: 2.000 tấn/năm. 

- Sản xuất bao bì carton sóng 5 lớp: 2.000 tấn/năm. 

- Sản xuất bao bì carton sóng 7 lớp: 1.500 tấn/năm. 

Sau khi đƣợc phê duyệt báo cáo ĐTM, Công ty tiến hành làm các thủ tục hồ sơ 

xin cấp phép xây dựng để xây dựng các hạng mục công trình phục vụ cho sản xuất. 

Sau khi xây dựng hoàn thiện các hạng mục công trình, Nhà máy đƣợc Sở Tài nguyên 

và Môi trƣờng tỉnh Hải Dƣơng (nay là Sở Tài nguyên và Môi trƣờng thành phố Hải 

Phòng) ra thông báo kết quả kiểm tra các công trình xử lý chất thải để vận hành thử 

nghiệm số 1975/STNMT-CCBVMT ngày 18/10/2021 và đƣợc UBND tỉnh Hải Dƣơng 

(nay là UBND thành phố Hải Phòng) cấp giấy phép môi trƣờng số 1558/GPMT-

UBND ngày 06/06/2022 với các công trình xử lý chất thải gồm: 01 hệ thống xử lý 

nƣớc thải sinh hoạt công suất 5 m3
/ngày đêm, 01 hệ thống xử lý khí thải lò hơi công 

suất 15.000 m3/h và các kho chứa chất thải. 

Tháng 02/2024, Công ty tiếp tục xin điều chỉnh chứng nhận đầu tƣ lần thứ nhất, 

tuy nhiên các nội dung của dự án không thay đổi mà chỉ thay đổi tiến độ thực hiện dự 

án. Dự án đƣợc chấp thuận điều chỉnh tại quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 

16/02/2024 của UBND tỉnh Hải Dƣơng (nay là UBND thành phố Hải Phòng). 

Hiện tại, do tình hình sản xuất các sản phẩm bìa carton giảm nên Công ty xin 

thực hiện điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ thực hiện dự án. Các công trình xây dựng của 

nhà máy đã hoàn thiện theo đúng quy hoạch đƣợc duyệt, chỉ còn hạng mục nhà ăn 

chƣa đƣợc xây dựng. Khi thực hiện điều chỉnh dự án, Công ty sẽ tiến hành xây dựng 

nhà ăn và một hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt công suất 40 m3
/ngày đêm để phục 

vụ hoạt động của đơn vị thuê nhà xƣởng. Tuy nhiên, việc xây dựng các hạng mục nhà 

ăn, hệ thống xử lý nƣớc thải không làm ảnh hƣởng đến hoạt động sản xuất và các công 

trình bảo vệ môi trƣờng đã đƣợc phê duyệt. 
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Công ty đƣợc Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dƣơng (nay là UBND thành phố Hải 

Phòng) cấp quyết định điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ đồng thời chấp thuận nhà đầu tƣ 

thực hiện dự án tại quyết định số 1446/QĐ-UBND ngày 08/05/2025. Nội dung dự án 

điều chỉnh nhƣ sau: 

- Mục tiêu dự án: Sản xuất bao bì carton sóng 3 lớp, 5 lớp, 7 lớp và cho thuê 

nhà xưởng nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường. 

- Quy mô dự án: Sản xuất bao bì carton (3 lớp, 5 lớp, 7 lớp) 2.500 tấn sản 

phẩm/năm và Cho thuê nhà xưởng với diện tích 11.515m2. 

- Địa điểm thực hiện dự án: Cụm công nghiệp Hoàng Tân, phường Trần Nhân 

Tông, thành phố Hải Phòng (trước đây là Cụm công nghiệp Hoàng Tân, phường 

Hoàng Tân, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương). 

“Nhà máy sản xuất bao bì carton” có tổng vốn đầu tƣ là 109.517.000.000 (Một 

trăm linh chín tỷ, năm trăm mười bảy triệu đồng) thuộc nhóm C đƣợc phân loại theo 

tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tƣ công và thuộc nhóm III theo quy định của 

Luật Bảo vệ môi trƣờng và mục 2.II phụ lục V Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025 của Chính phủ. Theo khoản 1 Điều 39 và theo mục b khoản 3 Điều 44 

Luật Bảo vệ môi trƣờng số 72/2020/QH14; theo mục b, khoản 5, Điều 30, Nghị định 

số 08/2022/NĐ – CP ngày 10/01/2022 (đã đƣợc chỉnh sửa, bổ sung tại Nghị định số 

05/2025/NĐ- CP ngày 06/01/2025) Nhà máy sản xuất bao bì Carton của Công ty 

TNHH Minh Long HN thuộc đối tƣợng phải lập báo cáo đề xuất cấp lại Giấy phép môi 

trƣờng gửi Sở Nông nghiệp và Môi trƣờng xem xét tiếp nhận, trình UBND thành phố 

Hải Phòng cấp Giấy phép môi trƣờng. 

Thực hiện Luật Bảo vệ môi trƣờng, Công ty TNHH Minh Long HN phối hợp 

với Công ty cổ phần công nghệ và phân tích chất lƣợng cao Hải Dƣơng tiến hành 

lập báo cáo đề xuất cấp lại Giấy phép môi trƣờng cho Nhà máy sản xuất bao bì 

carton theo hƣớng dẫn tại Phụ lục X của Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số phụ lục của Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng.  
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Chƣơng I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở 

   - Tên chủ cơ sở: Công ty TNHH Minh Long HN 

- Địa chỉ văn phòng: Lô CN1, CN2, CN8, CN9, Cụm công nghiệp Hoàng Tân, 

phƣờng Trần Nhân Tông, thành phố Hải Phòng (trƣớc đây là Cụm công nghiệp Hoàng 

Tân, phƣờng Hoàng Tân, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dƣơng). 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở:  

Ông Vũ Đình Phƣơng                        Chức vụ: Giám đốc. 

- Điện thoại: 0904114668.  

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ số: 0801193931 do Phòng đăng ký kinh 

doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Hải Dƣơng (nay là Sở Tài chính) cấp, chứng nhận 

lần đầu ngày 15/12/2016, chứng nhận điều chỉnh lần thứ 1 ngày 20/12/2016. 

- Quyết định phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ:  

+ Quyết định số 1130/QĐ-UBND ngày 16/04/2018 của UBND tỉnh Hải Dƣơng 

(nay UBND thành phố Hải Phòng) về việc chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ dự án Nhà 

máy sản xuất bao bì carton của Công ty TNHH Minh Long HN. 

+ Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 16/02/2024 của UBND tỉnh Hải Dƣơng 

(nay UBND thành phố Hải Phòng) về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ dự 

án Nhà máy sản xuất bao bì carton (điều chỉnh lần thứ nhất). 

+ Quyết định số 1446/QĐ-UBND ngày 08/05/2025 của UBND tỉnh Hải Dƣơng 

(nay UBND thành phố Hải Phòng) về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ 

đồng thời chấp thuận nhà đầu tƣ thực hiện dự án Nhà máy sản xuất bao bì carton (điều 

chỉnh lần thứ hai). 

2. Tên cơ sở 

 - Tên cơ sở: Nhà máy sản xuất bao bì carton 

- Địa điểm thực hiện: Nhà máy sản xuất bao bì carton của Công ty TNHH 

Minh Long HN đƣợc thực hiện trên diện tích 33.611,1 m2 thuộc Lô CN1, CN2, CN8, 

CN9, Cụm công nghiệp Hoàng Tân, phƣờng Trần Nhân Tông, thành phố Hải Phòng.  

Ranh giới tiếp giáp của dự án nhƣ sau: 

+ Phía Bắc giáp đƣờng gom, cây xanh CCN. 

+ Phía Đông giáp bến xe khách phía Đông. 

+ Phía Nam giáp Công ty cổ phần MiPak. 

+ Phía Tây giáp đƣờng quy hoạch trong CCN. 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan 

đến môi trƣờng của cơ sở:  
+ Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: Phòng quản lý đô thị - thành phố Chí 
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Linh, tỉnh Hải Dƣơng (cũ). 

+ Cơ quan cấp giấy phép môi trƣờng: UBND thành phố Hải Phòng. 

- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu 

tƣ công): Cơ sở có tổng vốn đầu tƣ là 109.517.000.000 (Một trăm linh chín tỷ, năm 

trăm mƣời bảy triệu đồng) – Cơ sở thuộc nhóm C đƣợc phân loại theo tiêu chí tại 

khoản 3 Điều 11 của Luật Đầu tƣ công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024. 

- Yếu tố nhạy cảm về môi trƣờng quy định tại khoản 4, Điều 25 Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022: Cơ sở không có yếu tố nhạy cảm về môi trƣờng. 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ: Sản xuất bao bì carton và cho thuê 

nhà xƣởng. 

- Phân nhóm dự án: Thuộc nhóm III, theo số thứ tự 2, mục II, phụ lục V ban 

hành kèm theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trƣờng. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của cơ sở 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

- Sản xuất bao bì carton (loại sóng 3 lớp, 5 lớp, 7 lớp): 2.500 tấn sản 

phẩm/năm. 

- Cho thuê nhà xƣởng với diện tích cho thuê là 11.515m2. 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tƣ, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản 

xuất của cơ sở 

a. Quy trình sản xuất bao bì carton 
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Hình 1. Sơ đồ quy trình sản xuất bao bì carton 

Thuyết minh: 

Dây chuyền sản xuất đƣợc bố trí liên hoàn: Nguyên liệu giấy Kraft nhập về đƣợc 

dỡ cuộn sau đó đƣa vào dây chuyền ép sóng. Tùy theo sản phẩm yêu cầu 3 lớp, 5 lớp 

hay 7 lớp giấy sẽ đƣợc ép sóng cho phù hợp. Trong quá trình ép sóng, keo đƣợc bơm 

vào các lớp giấy để tạo liên kết và để tạo sóng. Keo đƣợc bơm qua đƣờng ống vào giữa 

các lớp giấy. Keo sóng đƣợc pha chế từ bột sắn và các chất phụ gia thông qua hệ thống 

khuấy trộn sau đó đƣợc nấu chín bằng hơi nƣớc. Quá trình nấu keo và bơm keo diễn ra 

hoàn toàn kín nên khu vực này không phát sinh bụi, khí thải. 

Sau công đoạn ép sóng, bán thành phẩm đƣợc đƣa vào công đoạn xẻ tấm theo 

kích thƣớc nhất định. Sau đó tiếp tục đƣa vào máy in (Flexo) để in hình ảnh, chữ viết 

lên bán thành phẩm. Mực in là loại mực gốc nƣớc sẽ đƣợc Công ty pha theo công thức 

đƣợc lập trình sẵn. 

Các bán thành phẩm sau in đƣợc kiểm tra, nếu không đạt sẽ đƣợc đƣa quay về 

chỉnh sửa hoặc loại bỏ tùy theo mức độ lỗi, hỏng. Các bán thành phẩm đạt yêu cầu 

Nguyên liệu  
(Giấy cuộn) 

Dỡ cuộn 

Ép sóng 

Xẻ tấm  

In và kiểm tra 

Cắt khe và cạnh 

Đóng gim, dán keo 

Kiểm tra 

Nhập kho, chờ xuất 

Nƣớc thải, nhiệt độ 

Bao bì mực in, nƣớc thải 
rửa khuôn in, giẻ lau, sản 

phẩm lỗi 

Bavia bìa 

Lõi cuộn giấy 

Sản phẩm lỗi 

Keo, ghim Thùng đựng keo 

Bavia bìa 

Nấu keo 

Xỉ lò Lò hơi Than 

Khí thải 

Bột sắn, 
phụ gia 

Hơi nƣớc từ 
lò hơi 

Mực in 
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đƣợc chuyển sang máy cắt khe, cạnh để tạo thành các tấm bìa carton hoàn chỉnh. 

Sau đó các tấm bìa carton sẽ qua đóng gim và dán thùng theo hình khối yêu cầu. 

Những sản phẩm đạt yêu cầu sẽ đƣợc nhập kho để chuyển cho khách hàng, những sản 

phẩm không đạt đƣợc đƣa quay lại chỉnh sửa hoặc loại bỏ tùy theo mức độ.  

Sau mỗi ngày làm việc, các lô sóng đƣợc vệ sinh bằng nƣớc. Lƣợng nƣớc này 

đƣợc thu gom tuần hoàn sử dụng lại cho việc nấu keo. 

* Quy trình in flexo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hình 2. Quy trình in plexo 

 Thuyết minh: 

In flexo là kỹ thuật in nổi, hình ảnh trên khuôn in ngƣợc chiều. Ban đầu mực 

đƣợc cấp vào trục anilox tự động bằng hệ thống bơm. Tại trục này dao gạt mực đƣợc 

hoạt động để tự động gạt mực thừa xuống dƣới khay, chỉ để một lƣợng vừa đủ trên 

trục. Mực từ trục anilox đƣợc truyền lên bản in (Bản in là khuôn in nổi tiếp xúc với 

trục anilox và nhận mực từ các ô chứa mực). Bản in khi đã có mực sẽ đƣợc ép trực tiếp 

lên bề mặt vật liệu cần in, tái tạo hình ảnh, thông số cần in lên bề mặt vật cần in. 

Quá trình in flexo sử dụng hoàn toàn mực gốc nƣớc. Sau mỗi đơn hàng, trục in 

đƣợc công nhân xịt rửa bằng nƣớc. Nƣớc đƣợc thu gom và thuê đơn vị xử lý, không 

thải ra ngoài môi trƣờng. 

* Quy trình nấu keo: 

Keo đƣợc nấu từ bột sắn và chất kết dính, chất ổn định. Ban đầu hỗn hợp bột 

sẵn, chất kết dính, chất ổn định đƣợc trộn theo tỷ lệ và hòa với 820 lít nƣớc đƣa vào 

bồn để nấu chín, quá trình nấu chín đƣợc sử dụng nhiệt nóng của nồi hơi. Khi nấu chín 

đƣợc hỗn hợp keo lỏng, lƣợng keo đƣợc bơm theo đƣờng ống đến các khu vực lô keo 

trong công đoạn sản xuất. Tùy thuộc vào đơn hàng, mỗi ngày Công ty có thể pha từ 1-

Bao bì cần in 

Trục anilox 

Gạt mực  

Truyền lên bản in 

In lên vật liệu cần 
in 

Chuyển sang công 
đoạn tiếp theo 

Nƣớc thải Mực in Rửa khuôn 
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2 mẻ/ngày. 

* Quy trình pha mực in: 
 Quy trình pha mực in đƣợc diễn ra trong không gian phòng riêng và đƣợc pha 

bằng máy móc. Các bƣớc pha mực bao gồm: 

- Bƣớc 1: Đặt thùng mực trống lên đúng vị trí cân điện tử của máy pha mực. Đặt 

định mức khởi đầu cần về 0. 

- Bƣớc 2: Mở phần mềm pha mực, chọn công thức mực cần pha. Với từng loại 

mực đều có công thức sẵn trên máy. 

+ Chọn khối lƣợng đầu ra 

+ Chọn bắt đầu để máy thực hiện bơm mực nguyên liệu vào thùng. 

- Bƣớc 3: Khi máy hoàn thành đƣa thùng mực đến vị trí khuấy mực, thực hiện 

khuấy đều, bổ sung thêm phụ gia và nƣớc nếu cần. Với khối lƣợng mực thành phẩm cần 

pha là 18kg cần bổ sung khoảng 5% nƣớc (tƣơng đƣơng là 0,9 lít). 

- Bƣớc 4: Dán tem mực, tem cảnh báo, ghi tên mực lên nắp thùng, trên thân 

thùng sau đó nhập kho để chuẩn bị đƣa đến công đoạn in. 

b. Quy trình cho thuê nhà xƣởng 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hình 3. Quy trình cho thuê nhà xƣởng 

* Thuyết minh quy trình: 
- Bƣớc 1: Căn cứ vào nhu cầu thuê nhà xƣởng của khách hàng công ty tiến hành 

nhận các thông tin, liên hệ làm việc với khách hàng. 
- Bƣớc 2: Lập báo giá và các nội dung điều khoản, hợp đồng cho khách hàng 

tham khảo. 
- Bƣớc 3: Cùng đi khảo sát các hạng mục cho thuê. 
- Bƣớc 4:  licol  thống nhất các nội dung đề ra tiến hành ký hợp đồng. 
- Bƣớc 5: Bàn giao mặt bằng và hợp đồng cho khách hàng. 
Đơn vị thuê nhà xƣởng sử dụng độc lập với Công ty, tự chịu trách nhiệm làm 

các thủ tục môi trƣờng, đầu tƣ lắp đặt các hệ thống xử lý khí thải, xây dựng kho chứa 

Tiếp thu nhu cầu khách hàng 

Khảo sát nhà xƣởng 

Ký kết hợp đồng 

Báo giá 

Bàn giao mặt bằng sử dụng 
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và ký hợp đồng thu gom xử lý chất thải với đơn vị có chức năng; tự thu gom và lắp đặt 

hệ thống xử lý nƣớc thải sản xuất (nếu có).  

Các ngành nghề thuê nhà xƣởng của Công ty là các ngành nghề ít gây ô nhiễm 

môi trƣờng và không nằm trong danh mục hạn chế đầu tƣ theo Quyết định 3118/QĐ – 

UNBD ngày 22/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dƣơng (cũ) về việc ban hành 

danh mục Dự án thu hút đầu tƣ, hạn chế thu hút đầu tƣ và không thu hút đầu tƣ trên 

địa bàn tỉnh Hải Dƣơng, giai đoạn 2024 – 2030. Các ngành nghề của các đơn vị vào 

thuê nhà xƣởng phù hợp với ngành nghề thu hút đầu tƣ của CCN Hoàng Tân. 

c. Quy trình bảo dƣỡng máy móc, thiết bị 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. Quy trình bảo dƣỡng máy móc, thiết bị 

- Trong quá trình hoạt động có hoạt động bảo dƣỡng; sửa chữa thiết bị, máy móc 

(nếu hỏng), quy trình bảo dƣỡng thiết bị, máy móc gồm các bƣớc sau: 

1. Ngắt nguồn điện cấp vào thiết bị, máy móc. 

2. Dùng giẻ lau chùi toàn bộ phía bên ngoài thiết bị, máy móc. 

3. Tháo dỡ và vệ sinh lau chùi các chi tiết, bộ phận bên trong. 

4. Những chi tiết, bộ phận bị hỏng sẽ tiến hành sửa chữa hoặc thay thế, những chi 

tiết, bộ phận không bị hỏng hóc, tiến hành tra dầu mỡ đối với các chi tiết, bộ phận có 

yêu cầu sử dụng dầu mỡ. 

5. Tiến hành lắp ráp lại và kiểm tra, chạy thử. 

- Quá trình bảo dƣỡng, sửa chữa máy móc thiết bị có phát sinh một số chất thải: 

Không hỏng 

 
 CTR, tiếng ồn 

 

Máy móc, thiết bị cần 
bảo dƣỡng 

 
Ngắt nguồn điện 

 

Lau chùi bên ngoài 

 

Tháo dỡ vệ sinh  
bên trong 

 

Tra dầu mỡ 

 

Sửa chữa, thay thế 

 

Lắp ráp, chạy thử 

 

Hoàn thiện 

 

Bụi, giẻ lau dính dầu mỡ 

 

Tiếng ồn 

 

Dầu mỡ, giẻ lau 
dính dầu mỡ 

 
Hỏng 

 

Hoàn thiện 

 

Tiếng ồn 

 

Lắp ráp, chạy thử 
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+ Chất thải rắn: Bao gồm dụng cụ, thiết bị bị gãy, hỏng, giẻ lau,… 

+ Chất thải nguy hại gồm dầu mỡ thừa, hộp đựng dầu mỡ, giẻ lau dính dầu mỡ. 

3.3. Sản phẩm của cơ sở 

- Sản xuất bao bì carton (loại sóng 3 lớp, 5 lớp, 7 lớp): 2.500 tấn sản 
phẩm/năm. 

- Cho thuê nhà xƣởng với diện tích cho thuê là 11.515m2. 
4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nƣớc của cơ sở 

4.1. Nguyên, vật liệu sử dụng trong sản xuất của cơ sở 

Bảng 1. Nhu cầu nguyên vật liệu cho sản xuất 

TT Tên nguyên phụ liệu Đơn vị Số lƣợng Nguồn gốc 

1 Giấy cuộn các loại Tấn/năm 2.595 Việt Nam 

2 Bột sắn Tấn/năm 47,8 Việt Nam 

3 Chất kết dính  Tấn/năm 8,9 Việt Nam 

4 Chất ổn định Tấn/năm 0,17 Việt Nam 

5 Keo dán mép Tấn/năm 1,9 Việt Nam 

6 Mực in  Tấn/năm 10,41 Việt Nam 

7 Ghim Tấn/năm 0,06 Việt Nam 

 Tổng Tấn/năm 2.664,24  

Nguồn: Công ty TNHH Minh Long HN. 

Ghi chú: Các nguyên liệu, nhiên liệu và sản phẩm từ hoạt động sản xuất của đơn vị 

thuê được đề cập cụ thể tại hồ sơ cấp giấy phép môi trường riêng của đơn vị. 

* Đặc tính của một số nguyên liệu sử dụng: 

 - Mực in của Công ty bao gồm mực đen gốc nƣớc, mực in sắc tố gốc nƣớc: 
 + Mực đen gốc nƣớc: Thành phần gồm mầu chiếm 20 – 40%; nhựa acrylic tan 
trong nƣớc: 30 – 50%; nƣớc: 5- 10%; 2 – amino-2methyl – 1- propanol: 1 – 2%; 
dimethicone: 0,2 – 0,5%. Là chất lỏng màu đen, mùi nhẹ, pH = 8,5 – 10; độ nhớ 12 – 
25s; điểm sôi 1000

C; hòa tan toàn toàn trong nƣớc, không tự cháy. Mực này sử dụng 
cho máy in plexo. 
 + Mực in sắc tố gốc nƣớc: Đƣợc sử dụng cho máy in kỹ thuật số. Thành phần 
gồm sắc tố gốc nƣớc: 2,5 % - 5,25%; propylene  licol: 6,3%; monobutyl ether: 7%; 
nƣớc: 80 – 88%. Tổn tại ở dạng lỏng, nhiều màu (vàng, hồng, lục, lam, đen), có mùi nhẹ. 
 - Chất kết dính: Kết hợp cùng bột sắn để dính bìa carton. Thành phần các chất 

bao gồm Aluminium sulfate (số CAS 471-34-1): 64%; urea formaldehyde (số CAS 

9011-05-6): 35%; polyether (số CAS 9003-11-6): 1%. Tồn tại ở dạng bột màu trắng, 

có mùi nhẹ, không tan trong nƣớc, không dễ cháy.  
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 - Chất ổn định: Kết hợp cùng với bột sắn để dính bìa carton. Thành phần chính 

là aluminium sulfate (số CAS 10043-01-3) 100%. Tồn tại ở dạng bột màu trắng, có 

mùi nhẹ, không dễ cháy, không tan trong nƣớc. 

  - Keo dán mép: Đƣợc sử dụng làm keo dán cạnh hộp. Dung dịch trắng sữa hoặc 

hơi vàng, không bắt lửa và không dễ nổ. Khi tiếp xúc có thể gây kích ứng nhẹ với da, 

gây khó chịu với mắt. Thành phần gồm nhũ tƣơng polymer ethylene – vinyl acetate 

(mã CAS 24937-78-8): 38 – 40%; Polyvinyl alcohol (mã CAS 9002-89-6): 10 – 15%; 

nƣớc: 45 – 52%. Đặc tính vật lý pH = 6±2; độ nhớt ở 250C là 30rpm.  

4.2. Nhu cầu sử dụng nhiện liệu, điện, nƣớc 

Bảng 2. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu, điện, nƣớc 

TT Nhu cầu điện, nƣớc, nhiên liệu Đơn vị Số lƣợng 

1 Nhu cầu về nƣớc   2.499,55 

1.1 Nƣớc cấp cho hoạt động của nhà máy   

 - Nƣớc cấp cho sinh hoạt  m3/tháng 58,5 

 - Nƣớc cấp bổ sung cho lò hơi m3/tháng 832 

 - Nƣớc xả cặn nồi hơi m3/tháng 0,42 

 - Nƣớc cấp cho bể dập bụi lò hơi m3/tháng 13 

 - Nƣớc cấp pha mực in m3/tháng 0,04 

 - Nƣớc cấp rửa trục in m3/tháng 0,04 

 - Nƣớc cấp cho pha keo m3/tháng 6,5 

 - Nƣớc cấp rửa lô trục dính keo m3/tháng 6,5 

1.2 
Nƣớc cấp cho hoạt động của đơn vị thuê 
nhà xƣởng 

  

 - Nƣớc cấp cho sinh hoạt m3/tháng 910 

 - Nƣớc cấp cho sản xuất m3/tháng 598 

1.3 Nƣớc cấp cho vệ sinh đƣờng, tƣới cây m3/tháng 74,55 

2 Nhu cầu về điện kWh/năm 323.184 

3 Gas nấu ăn cho nhân viên của Công ty kg/năm 468 

4 Than (sử dụng cho lò hơi) Tấn/năm 499,2 

Nguồn: Công ty TNHH Minh Long HN. 

* Nước cấp cho các hoạt động của Nhà máy: 

- Nƣớc cấp cho sinh hoạt: Khi hoạt động ổn định tổng số nhân viên của công ty 
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là 50 ngƣời và không có nấu ăn cho nhân viên tại công ty. Với định mức sử dụng nƣớc 

cho nhu cầu sinh hoạt là 45 lít/ngƣời/ngày thì lƣợng nƣớc cấp cho sinh hoạt là 2,25 

m3
/ngày, tƣơng đƣơng 58,5 m3/tháng. 

 - Nƣớc cấp cho nồi hơi: Khi hoạt động ổn định, nồi hơi công suất 5 tấn hơi/h 

hoạt động 8h/ngày. Theo quy trình công nghệ, lƣợng hơi nƣớc nóng đƣợc sử dụng trực 

tiếp do đó lƣợng nƣớc hồi lƣu chiếm 20%, 80% còn lại chuyển hóa thành hơi nƣớc cấp 

cho hoạt động tạo sóng và sấy. Nhƣ vậy, lƣợng nƣớc cấp cho hoạt động nồi hơi là 32 

m3
/ngày tƣơng đƣơng 832 m3/tháng. 

 - Nƣớc cấp cho bể dập bụi lò hơi: Nƣớc dập bụi lò hơi đƣợc sử dụng tuần hoàn, 

định kỳ hàng ngày bổ sung nƣớc vào bể dập bụi do quá trình bay hơi nƣớc. Khi hoạt 

động ổn định, lƣợng nƣớc cấp bổ sung khoảng 0,5 m3/ngày tƣơng đƣơng 13 m
3/tháng. 

Định kỳ 2 tuần/lần công ty thải bỏ khoảng 1m3 nƣớc dập bụi lò hơi về hệ thống xử lý 

nƣớc thải của nhà máy và đồng thời bổ sung nƣớc sạch vào bể dập bụi lò hơi.  

 - Nƣớc xả cặn nồi hơi: Khi hoạt động ổn định, định kỳ 1 năm/lần công ty thực 

hiện vệ sinh lò hơi, lƣợng nƣớc xả cặn chiếm khoảng 5m3. Toàn bộ lƣợng nƣớc này 

phát sinh đƣợc thuê thu gom xử lý. 

 - Nƣớc cấp pha mực in: Theo định mức để ra đƣợc 18kg mực in thành phẩm thì 

cần 0,9 lít/nƣớc. Nhƣ vậy, khi hoạt động ổn định với lƣợng mực in là 10,41 tấn/năm 

thì lƣợng nƣớc cần sử dụng là 0,52  m3
/năm tƣơng đƣơng 0,04 m

3/tháng. 

 - Nƣớc cấp rửa trục in: Sau mỗi đơn hàng (trung bình 2 tuần/lần), công ty tiến 

hành vệ sinh trục in. Khối lƣợng nƣớc sử dụng để vệ sinh trục in khoảng 20 lít/lần 

tƣơng đƣơng 0,04 m
3/tháng. Toàn bộ lƣợng nƣớc này phát sinh đƣợc thu gom vào téc 

chứa và thu gom nhƣ chất thải nguy hại.  

- Nƣớc cấp cho hoạt động nấu keo: Theo số liệu Công ty cung cấp, khi hoạt 

động ổn định mỗi ngày Công ty pha khoảng 2 mẻ, mỗi mẻ cần 250 lít/mẻ. Nhƣ vậy, 

lƣợng nƣớc sử dụng để pha keo là 0,5 m3
/ngày tƣơng đƣơng 13 m3

/tháng trong đó có 

khoảng 6,5 m3
/tháng là nƣớc tận dụng từ quá trình rửa lô trục keo, 6,5 m3/tháng còn lại 

là nƣớc sạch. 
 - Nƣớc cấp rửa lô trục dính keo: Theo số liệu Công ty cung cấp, sau mỗi ngày 

làm Công ty tiến hành rửa lô trục. Hiện tại Công ty có 1 máy ép sóng, lƣợng nƣớc sử 

dụng để rửa lô trục dính keo là 0,25 m3
/ngày tƣơng đƣơng 6,5m

3
/tháng. Nƣớc đƣợc 

bơm vào phía trong các lô keo, khởi động máy để sục rửa lô keo. Sau khi sục rửa, toàn 

bộ nƣớc phát sinh theo đƣờng ống mềm đi vào bồn chứa và đƣa lại hệ thống nấu keo 

(tƣơng đƣơng là 0,25 m3/ngày). 

 - Nƣớc cấp tƣới cây, rửa đƣờng: Căn cứ vào tiêu chuẩn cấp nƣớc 

TCVN13606:2023 – Cấp nƣớc, mạng lƣới đƣờng ống và công trình, định mức sử dụng 

cho tƣới cây là 3 lít/m2; cho hoạt động rửa đƣờng là 0,4 – 0,5 lít/m2. Cả hai hoạt động 
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này diễn ra hầu nhƣ không diễn ra thƣờng xuyên. Giả sử trung bình có khoảng 10 

ngày/tháng diễn ra hoạt động này tƣơng đƣơng với lƣợng nƣớc cấp cho hoạt động rửa 

đƣờng là 11,01 m3/tháng; hoạt động tƣới cây: khoảng 63,54 m3/tháng. 

 * Nước cấp cho các hoạt động của đơn vị thuê nhà xưởng: 

- Nƣớc cấp cho sinh hoạt: tổng số nhân viên của đơn vị thuê nhà xƣởng tối đa là 

500 ngƣời và không tổ chức nấu ăn cho nhân viên. Với định mức sử dụng nƣớc cho 

nhu cầu sinh hoạt là 70 lít/ngƣời/ngày thì lƣợng nƣớc cấp cho sinh hoạt là 35 m3/ngày, 

tƣơng đƣơng 910 m
3/tháng. 

- Nƣớc cấp cho sản xuất: Căn cứ vào tiêu chuẩn cấp nƣớc TCVN13606:2023 – 

Cấp nƣớc, mạng lƣới đƣờng ống và công trình, định mức sử dụng nƣớc cho các ngành 

công nghiệp sạch là 20m3/ha/ngày. Với tổng diện tích nhà xƣởng cho thuê là 11.515m2 

thì lƣợng nƣớc cấp cho hoạt động sản xuất của các đơn vị vào thuê nhà xƣởng khoảng 

23 m3
/ngày tƣơng đƣơng 598 m

3/tháng. 

Từ nhu cầu sử dụng nƣớc của dự án, ta có bảng cân bằng nƣớc của dự án nhƣ sau: 

Bảng 3. Cân bằng sử dụng nƣớc của nhà máy 

TT Nguồn phát sinh 

Lƣu lƣợng 

 nƣớc sử dụng  

(m3/tháng) 

Lƣợng nƣớc 

bay hơi /sử 

dụng lại 

(m3/tháng) 

Lƣu lƣợng 

 nƣớc thải 

(m3/tháng) 

I Nƣớc cấp cho Nhà máy    

I.1 

Nƣớc cấp cho sinh hoạt 

(đƣợc tính bằng 100% 

lƣợng nƣớc cấp theo NĐ 

80/2014/NĐ – CP ngày 

6/8/2014) 

58,5 0 58,5 

I.2 Nƣớc cấp cho sản xuất    

1 Nƣớc cấp cho nồi hơi 832 832 0 

2 
Nƣớc cấp bổ sung cho bể 

dập bụi lò hơi 
13 13 0 

3 

Nƣớc xử lý khí thải lò hơi 

(tính vào thời điểm thay 

nƣớc) 

0 0 

2 

(1m3/ngày 

thay) 

4 
Nƣớc xả cặn nồi hơi (tính 

vào thời điểm xả cặn) 
0,42 0 

0,42 

(thuê xử lý) 

5 Nƣớc cấp cho rửa trục in 0,04 0 0,04 
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(thuê xử lý) 

6 Nƣớc pha mực in 0,04 0 0 

7 Nƣớc nấu keo 6,5 0 0 

8 Nƣớc rửa lô dính keo 6,5 6,5 0 

9 Nƣớc tƣới cây rửa đƣờng 74,55 74,55 0 

II 
Nƣớc cấp cho đơn vị 

thuê nhà xƣởng 
 

 
 

II.1 Nƣớc cấp cho sinh hoạt 910 0 910 

II.2 Nƣớc cấp cho sản xuất 598 0 Tự xử lý 

 Tổng (m3/tháng) 2.499,55  970,96 

 
Tổng nƣớc thải xử lý 

(m3/ngày) 

  
38,25 

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

5.1. Cơ cấu sử dụng đất của cơ sở 

Bảng 4. Cơ cấu sử dụng đất của nhà máy 

TT Loại đất Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

1 Đất xây dựng công trình 19.218,28 57,23 

2 Đất cây xanh, mặt nƣớc 7.058,65 20,95 

3 Đất giao thông, sân đƣờng nội bộ 7.334,17 21,82 

 Tổng 33.611,1 100 

Nguồn: Công ty TNHH Minh Long HN. 

5.2. Các hạng mục công trình của cơ sở 

Trên tổng diện tích của dự án (33.611,1 m2
), Công ty đầu tƣ xây dựng các hạng 

mục công trình chính, phụ và các hạng mục bảo vệ môi trƣờng nhƣ sau: 

Bảng 5. Các hạng mục công trình của nhà máy 

Hạng mục 
Số 

tầng 

Diện tích xây 

dựng (m2) 
Ghi chú 

Các công trình xây dựng 19.218,28  

Xƣởng sản xuất số 01 01 6.750 

Đã xây dựng hoàn 

thiện. Hiện Tại bố trí 

hoạt động sản xuất 

của Công ty 
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Hạng mục 
Số 

tầng 

Diện tích xây 

dựng (m2) 
Ghi chú 

Xƣởng sản xuất số 02 01 5.757,45 

Đã xây dựng hoàn 

thiện. Hiện tại đang 

để trống và khi đi vào 

hoạt động ổn định cho 

các đơn vị thuê nhà 

xƣởng 

Xƣởng sản xuất số 03 01 5.757,45 

Nhà điều hành 03 340,13 Đang sử dụng 

Nhà ăn ca 01 110,77 Chƣa xây dựng 

Nhà bảo vệ (02 nhà) 01  45,54 Đang sử dụng 

Nhà nồi hơi - 105 Đang sử dụng 

Bể nƣớc sinh hoạt (02 bể) - 45 Đang sử dụng 

Nhà vệ sinh ngoài nhà (03 nhà) 01 57 Đang sử dụng 

Trạm bơm PCCC  01 12 Đang sử dụng 

Trạm biến áp 01 57 Đang sử dụng 

Trạm cân - 36 Đang sử dụng 

Cổng chính - 10 Đang sử dụng 

Cổng phụ - 8 Đang sử dụng 

Bồn nƣớc - 11,94 Đang sử dụng 

Bãi xe - 103 Đang sử dụng 

Các công trình xử lý môi trƣờng    

Bể xử lý nƣớc thải  - 12 Đang sử dụng 

Bể xử lý nƣớc thải (xây mới) -  

Chƣa xây dựng, xây 

ngầm, cạnh khu vực 

nhà vệ sinh ngoài nhà 

Nhà vệ sinh ngoài nhà  (03 nhà) 01 57 

Đã xây dựng hoàn 

thiện. Hiện tại, sử 

dụng 01 nhà vệ sinh 

cho hoạt động của 

Công ty 

Nhà rác 01 20 

Bố trí trong phần diện 

tích của bãi xe. Hiện 

tại đang đƣợc sử dụng 

Hệ thống sân đƣờng, cây xanh   

Đất cây xanh, mặt nƣớc - 7.058,65 Đang sử dụng 
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Hạng mục 
Số 

tầng 

Diện tích xây 

dựng (m2) 
Ghi chú 

Đất giao thông, sân đƣờng nội bộ - 7.334,17 Đang sử dụng 

  33.611,1  

Nguồn: Công ty TNHH Minh Long HN 

5.2.1. Các hạng mục công trình chính 
- Xƣởng sản xuất số 01,02,03: quy mô xây dựng 01 tầng, kết cấu khung thép 

zamin, móng đổ giằng BTCT, mái lợp tôn chống nóng trên hệ xà gồ, nền bê tông mác 

250, tƣờng xây bằng tấm bê tông đúc rỗng giữa, ốp gạch ceramic, cửa chính bằng tôn, 

kích thƣớc 3x4m đƣợc thiết kế đẩy ra 2 bên ở phía bên ngoài. 

+ Nhà xƣởng số 01: bố trí hoạt động sản xuất bìa carton của Công ty, phân khu 

chức năng trong nhà xƣởng bao gồm: khu vực sản xuất (khu vực máy bồi, máy cắt…) 

1.500 m2, khu vực in 200 m2, khu vực kho nguyên liệu  2.500 m2, khu vực kho sản 

phẩm 1.500 m2
, đƣờng đi và không gian trống: 1.050 m2. 

+ Nhà xƣởng số 02, 03: bố trí hoạt động cho thuê nhà xƣởng, trong nhà xƣởng 

sản xuất các đơn vị thuê tự bố trí công năng phù hợp với mục đích, loại hình sản xuất 

của đơn vị.  

- Nhà điều hành: quy mô xây dựng 03 tầng với diện tích 340,13 m2 ; xây theo 

quy cách nhà văn phòng hiện đại, kết cấu khung, dầm móng đổ giằng BTCT, mái đổ 

bê tông, mái lợp tôn chống nóng, tƣờng xây gạch đặc, nền bằng bê tông gạch vỡ, lát 

gạch ceramic. 

5.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ 
- Nhà ăn ca: công trình dự kiến đƣợc xây dựng với quy mô 01 tầng với diện 

tích 110,77 m2 ; xây kết cấu tƣờng chịu lực, móng đổ giằng BTCT, mái đổ BTCT có 

chống nóng, tƣờng xây gạch. Nhà ăn ca phục vụ hoạt động nấu ăn của đơn vị thuê nhà 

xƣởng khi hoạt động ổn định.  

- Nhà bảo vệ: nhà đƣợc xây dựng cạnh cổng chính và cổng phụ. Nhà có kết cấu 

BTCT, tƣờng xây gạch đặc, mái lợp tôn chống nóng. 

- Khu hồ nƣớc PCCC: diện tích 419 m2
, đƣợc bố trí gần cổng phụ, cạnh khu 

vực nhà ăn ca. 

- Bể nƣớc sinh hoạt: đƣợc xây dựng trên diện tích 45 m2. Bể có kết cấu chôn 

ngầm, tƣờng gạch, móng BTCT. Bể đƣợc đặt tại sau khu vực nhà xƣởng số 01. 

- Nhà nồi hơi: đƣợc xây dựng trên diện tích 105 m2, quy mô 1 tầng. Nhà đƣợc 

xây dựng kết cấu khung BTCT, tƣờng gạch, mái lợp tôn và bố trí sau nhà xƣởng số 01.  

- Trạm cân: đƣợc xây dựng trên diện tích 36 m2, nhằm phục vụ cho việc cân 

khối lƣợng hàng hóa, nguyên liệu của Công ty. 

- Trạm biến áp: đƣợc xây dựng trên diện tích 57 m2, nhà có kết cấu tƣờng xây 
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gạch, mái lợp tôn. 

- Trạm bơm PCCC: đƣợc xây dựng trên diện tích 12 m2, nhà có kết cấu tƣờng 

xây gạch, mái lợp tôn. 

5.2.3. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trƣờng 

           - Các công trình bảo vệ môi trƣờng đã đang sử dụng, cụ thể nhƣ sau: 
+ Nhà vệ sinh: đƣợc xây dựng ở bên ngoài với diện tích 01 nhà vệ sinh là 19 

m2, nhà có kết cấu tƣờng xây gạch, mái lợp tôn và bố trí phía bên ngoài nhà xƣởng. 

+ Nhà rác: Công ty bố trí diện tích 20m2 tại khu vực bãi xe, ngăn bằng vách tôn 

cao 1,5m làm kho chứa rác. Kho chứa đƣợc chia làm 2 ngăn: Kho chứa chất thải sản 

xuất 15 m2 và kho chứa chất thải nguy hại 5 m2. Khu vực có nền bê tông, mái lợp tôn, 

có treo biển cảnh báo theo quy định. 

+ Bể xử lý nƣớc thải: diện tích xây dựng 12 m2
, đƣợc bố trí cạnh khu vực nhà 

vệ sinh bên ngoài của nhà máy. Hệ thống xử lý nƣớc thải công suất 5 m3
/ngày đêm 

để xử lý nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của công nhân công ty.  

+ Hệ thống xử lý khí thải lò hơi: Hiện tại, công ty đã lắp đặt hệ thống xử lý 

khí thải lò hơi với lƣu lƣợng quạt hút xử lý khí thải là 15.000 m3
/h. Khi đi vào hoạt 

động ổn định, hoạt động của hệ thống xử lý khí thải đƣợc giữ nguyên không thay 

đổi. Nguyên lý hoạt động của hệ thống xử lý khí thải nhƣ sau: Bụi, khí thải  lọc 

bụi cyclone  bể nƣớc dập bụi  quạt hút  ống thải.  

- Các công trình bảo vệ môi trƣờng bổ sung thêm khi hoạt động ổn định: 

+ Bể tách mỡ (nhà ăn): xây dựng ngầm tại khu vực nhà ăn V=1m
3. 

+ Bể xử lý nƣớc thải (xây mới): diện tích xây dựng 50m2 (xây ngầm), đƣợc 

bố trí cạnh khu vực nhà vệ sinh bên ngoài của nhà máy. Hệ thống xử lý nƣớc thải 

công suất 40 m3
/ngày đêm để xử lý nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của 

công nhân đơn vị thuê nhà xƣởng. Nƣớc thải sau xử lý đƣợc thải ra hố ga thu nƣớc 

thải chung cùng với hệ thống xử lý nƣớc thải công suất 5 m3
/ngày đêm và đấu nối 

vào hệ thống thu gom thoát nƣớc thải của khu vực. 

5.2.4. Các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật 
- Hệ thống giao thông: Hệ thống sân đƣờng nội bộ có kết cấu lớp lót móng 

dƣới bằng cát đen, trên cấp phối lu nèn 200, bên trên đổ bê tông xi măng cát vàng 

M200, đá 2x4 dày 180mm. 

- Hệ thống cấp điện: Nguồn cung cấp điện đƣợc lấy từ lƣới điện quốc gia. 

Điện đƣợc kéo vào nhà máy qua trạm biến áp 320kVA của Công ty, sau đó dẫn tới các 

công trình sử dụng. Toàn bộ dây dẫn trong nhà đếu đƣợc di ngầm trong tƣờng, ngầm 

trần và đặt trong ống nhựa PVC. 

- Hệ thống cấp nƣớc: Nguồn nƣớc cấp là nguồn nƣớc sạch của khu vực. Nƣớc 

từ mạng lƣới của khu vực đƣợc dẫn vào bể chứa nƣớc sạch bằng đƣờng ống HPDE. 
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Từ bể chứa nƣớc đƣợc dẫn đến các khu vực sử dụng bằng các đƣờng ống phân phối có 

kích thƣớc D34, D27, D21 tại từng vị trí phù hợp. 

- Hệ thống thoát nƣớc mƣa:  

+ Hệ thống thu gom nƣớc mƣa trên mái: Lắp đặt hệ thống máng thu xung quanh 

mái nhà; lắp đặt các đƣờng ống thu gom PVC D110, tổng chiều dài 125m dẫn nƣớc từ 

mái xuống cống thu nƣớc mặt. 

+ Hệ thống thu gom và thoát nƣớc mặt: Xung quanh nhà xƣởng bố trí rãnh xây 

kích thƣớc DxH=300x300; độ dốc 0,15%; dài 142m để thu gom nƣớc từ mái và sân 

đƣờng. Nƣớc từ rãnh này đƣợc đấu nối vào rãnh xây kích thƣớc DxH=300x500 dài 

542m; độ dốc I=0,15% bám sát theo tƣờng rào xung quanh. Có 02 tuyến thu gom nƣớc 

mƣa bao gồm: 

++ Tuyến số 01: Nƣớc mƣa sân đƣờng phía Bắc, nƣớc mƣa khu vực nhà ăn 

chảy tràn vào hồ chứa nƣớc (hồ chứa nƣớc mƣa và PCCC). 

++ Tuyến số 02: Nƣớc mƣa trên mái nhà xƣởng, sân đƣờng phía Nam chảy vào 

rãnh xây kích thƣớc DxH=300x300; độ dốc 0,15%; dài 142m sau đó đấu nối vào rãnh 

thoát nƣớc chính DxH=300x500; độ dốc I=0,15%; dài 542m.  

+ Toàn bộ nƣớc mƣa đƣợc thu gom thải vào mƣơng thoát nƣớc của khu vực tại 

02 điểm xả. Tọa độ điểm xả (theo hệ toạ độ VN2000, kinh tuyến trục 105°45’, múi 

chiếu 3°): X1(m)= 2337528; Y1(m)= 571550 và X2(m)= 2337435; Y2(m)= 571417. 

- Hệ thống thu gom, thoát nƣớc thải:  

* Đối với nƣớc thải sinh hoạt 

- Nước thải sinh hoạt của công ty 

+ Đối với nƣớc thải sinh hoạt từ 01 khu nhà vệ sinh bên ngoài của Công ty sau 

khi đƣợc xử lý sơ bộ qua bể tự hoại theo đƣờng ống D250, dài 90m tự chảy vào hệ 

thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt công suất 5 m3/ngày đêm. 

+ Tại hố ga thu nƣớc thải sau xử lý theo ống PVC D60, dài 80m tự chảy vào 

mƣơng thoát nƣớc chung của khu vực tại 1 điểm xả. Tọa độ điểm xả nƣớc thải (theo 

hệ toạ độ VN2000, kinh tuyến trục 105°45’, múi chiếu 3°): X(m) = 2337377; Y(m) 

=571407. 

- Nước thải sinh hoạt của đơn vị thuê nhà xưởng 

+ Đối với nƣớc thải sinh hoạt từ 2 khu nhà vệ sinh bên ngoài của đơn vị thuê 

nhà xƣởng sau khi đƣợc xử lý sơ bộ qua bể tự hoại theo đƣờng ống D250 tự chảy vào 

hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt công suất 40 m3/ngày đêm. 

+ Đối với nƣớc thải nhà ăn đƣợc chảy qua song chắn rác để giữ lại các loại rác 

thải có kích thƣớc lớn, sau đó nƣớc thải đƣợc đƣa qua bể tách mỡ. Sau khi đƣợc xử lý 

sơ bộ qua bể tách mỡ nƣớc thải theo đƣờng ống D300 tự chảy vào hệ thống xử lý nƣớc 

thải sinh hoạt công suất 40 m3
/ngày đêm. Trên hệ thống thu gom bố trí các hố ga thu 
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thăm kết hợp. 

+ Toàn bộ nƣớc thải sau hệ thống xử lý công suất 40 m3
/ngày đêm theo đƣờng 

ống D300 (đƣờng ống đặt trong rãnh thoát nƣớc kích thƣớc 600x600) thu gom nƣớc 

thải về hố ga thu nƣớc thải sau xử lý cùng với nƣớc thải sinh hoạt từ hệ thống xử lý 

công suất 5 m3
/ngày đêm xả thải vào mƣơng thoát nƣớc chung của khu vực tại 01 

điểm xả bằng đƣờng ống PVC D60, dài 80m. Tọa độ điểm xả nƣớc thải (theo hệ toạ 

độ VN2000, kinh tuyến trục 105°45’, múi chiếu 3°): X(m) = 2337377; Y(m) = 571407. 

* Đối với nƣớc thải sản xuất 

- Đối với nƣớc thải sản xuất của Công ty:  

+ Nƣớc thải dập bụi lò hơi: Nƣớc thải quá trình dập bụi lò hơi đƣợc sử dụng 

tuần hoàn, định kỳ 2 tuần/lần công ty thải bỏ khoảng 1m3 nƣớc dập bụi lò hơi về hệ 

thống xử lý nƣớc thải của nhà máy và đồng thời bổ sung nƣớc sạch vào bể dập bụi 

lò hơi. 

+ Nƣớc thải xả cặn nồi hơi: Định kỳ 1 năm/lần công ty vệ sinh lò hơi, lƣợng 

nƣớc xả cặn này chiếm khoảng 4m3. Khi tiến hành xả đáy, toàn bộ nƣớc thải xả đáy 

đƣợc xả vào thiết bị chứa của đơn vị thu gom, không lƣu giữ tại công ty. 

+ Nƣớc thải rửa lô trục dính keo: Nƣớc đƣợc bơm vào phía trong các lô keo, 

khởi động máy để sục rửa lô keo. Sau khi sục rửa, nƣớc theo đƣờng ống mềm đi vào 

bồn chứa và đƣa tuần hoàn lại hệ thống nấu keo. 

+ Nƣớc thải rửa trục in: Sau mỗi đơn hàng, Công ty tiến hành vệ sinh trục in. 

Toàn bộ nƣớc thải vệ sinh đƣợc thu gom dẫn vào thùng chứa V=500lít đặt ngay tại khu 

vực in. Định kỳ khoảng 1 tháng/lần, công ty sử dụng xe nâng để nâng toàn bộ thùng 

chứa để đổ sang 01 thùng chứa loại 100 lít/thùng đặt tại khu vực kho chứa chất thải 

nguy hại, sau đó thuê đơn vị có chức năng vận chuyển và xử lý theo quy định. 

- Đối với nƣớc thải sản xuất của đơn vị thuê nhà xƣởng (nếu có): đơn vị thuê 

nhà xƣởng tự xử lý đạt quy chuẩn để thải ra ngoài cùng với điểm xả của Công ty hoặc 

thuê đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định. 

- Hệ thống phòng cháy chữa cháy: Để đảm bảo an toàn cho công tác phòng 

cháy và chữa cháy, công ty xây dựng hệ thống phòng cháy và chữa cháy theo đúng 

quy định, tiêu chuẩn hiện hành, đƣợc cơ quan quản lý nhà nƣớc về PCCC tỉnh Hải 

Dƣơng thẩm định và phê duyệt. Nƣớc dự trữ cho PCCC đƣợc lấy từ bể chứa thể tích 

200m3 và hồ chứa. 

Ngoài ra, Công ty tuân thủ các quy tắc về phòng chống cháy nổ nhƣ sau: 

+ Thƣờng xuyên nâng cao ý thức cho toàn bộ công nhân, xây dựng lực lƣợng 

luôn sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra. 

+ Đầu tƣ các trang thiết bị chữa cháy ban đầu, đặt tại các vị trí thuận lợi, dễ 

quan sát trong các khu vực có nguy cơ cháy của phân xƣởng và văn phòng.  
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+ Thành lập đội PCCC cơ sở; có tổ hoặc có ngƣời tham gia đội PCCC; mỗi ca 

làm việc bố trí lực lƣợng thƣờng trực chữa cháy. Lực lƣợng PCCC cơ sở đƣợc huấn 

luyện nghiệp vụ PCCC, cứu hộ, cứu nạn. 

5.3. Danh mục máy móc thiết bị của cơ sở 

Bảng 6. Danh mục máy móc thiết bị chính phục vụ cho sản xuất 

TT Danh mục máy móc, thiết bị Đơn vị Số lƣợng Xuất xứ 

1 Máy ép tạo tấm carton Chiếc 01 Trung Quốc 

2 Máy in màu  Chiếc 01 Trung Quốc 

3 Máy cắt  Chiếc 01 Trung Quốc 

4 Máy gấp hộp Chiếc 01 Trung Quốc 

5 Máy dán thùng Chiếc 40 Trung Quốc 

6 Máy đóng lề Chiếc 01 Trung Quốc 

7 Máy bế tròn, máy cột dây Chiếc 01 Trung Quốc 

8 Lò hơi 5.000 kg/h Chiếc 01 Việt Nam 

9 Cân điện tử và cầu cân Chiếc 01 Trung Quốc 

10 Xe ô tô tải Chiếc 01 Hàn Quốc 

11 Xe nâng Chiếc 01 Nhật Bản 

12 Trạm biến áp 320kVA Chiếc 01 Nhật Bản 

Nguồn: Công ty TNHH Minh Long HN. 

Ghi chú: Danh mục máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất của đơn vị thuê nhà 

xưởng được đề cập cụ thể tại hồ sơ giấy phép môi trường riêng của đơn vị. 

5.4. Tiến độ thực hiện của cơ sở 

Thời điểm lập giấy phép môi trƣờng, nhà máy sản xuất bao bì carton đang 

hoạt động bình thƣờng. 

- Giai đoạn thực hiện thủ tục môi trƣờng: Từ tháng 08/2025 đến tháng 

10/2025. 

- Giai đoạn thực hiện cải tạo, xây dựng nhà ăn và hệ thống xử lý nƣớc thải: 

Từ tháng 11/2025 đến tháng 01/2026. 

- Giai đoạn vận hành thử và chính thức đi vào hoạt động: Từ tháng 02/2026 

đến tháng 04/2026. 

5.5. Tổng vốn đầu tƣ 

Tổng vốn đầu tƣ của dự án là: 109.517.000.000 (Một trăm linh chín tỷ, năm 

trăm mười bảy triệu đồng), trong đó:  

- Vốn tự có của Nhà đầu tƣ để thực hiện dự án: 30.000.000.000 (Ba mươi tỷ) đồng. 

- Vốn vay để thực hiện dự án: 79.517.000.000 (Bảy mươi chín tỷ, năm trăm 

mười bảy triệu đồng). 
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5.6. Nhu cầu về lao động và chế độ làm việc 

* Đối với hoạt động của Công ty:  

- Tổng số cán bộ, công nhân của Công ty là 50 ngƣời. 

- Số ngày làm việc: 312 ngày/năm, 01 ca làm việc/ngày, 8 tiếng/ca. 

* Đối với hoạt động của đơn vị thuê nhà xƣởng: Tổng số cán bộ, công nhân của 

đơn vị thuê nhà xƣởng tối đa là 500 ngƣời.  

6. Các thông tin khác 

 Các hạng mục công trình tiến hành xây dựng bao gồm nhà ăn và hệ thống xử lý 

nƣớc thải sinh hoạt chung. Hoạt động xây dựng hoàn toàn tách biệt với hoạt động sản 

xuất. Trƣớc khi tiến hành xây dựng, Công ty sẽ thông báo tới các cơ quan quản lý. 

6.1. Xây dựng các hạng mục công trình 

Phƣơng án thi công xây dựng của dự án đƣợc thể hiện nhƣ trong hình sau: 

 

 

  

 

Hình 5. Phƣơng án và các bƣớc thi công cơ bản  

a. Xử lý nền móng 

Vị trí xây dựng dự án là phần diện tích đã đƣợc quy hoạch và đã đƣợc san lấp 

mặt bằng hoàn thiện. Phần móng là hệ thống móng cọc ly tâm D350 để đảm bảo khả 

năng chịu lực đứng và ngang cho toàn bộ tải trọng. 

b. Xây dựng các hạng mục công trình 

- Chuẩn bị mặt bằng: 

+ Vệ sinh làm sạch vị trí xây dựng trƣớc khi xây. 

+ Chuẩn bị chỗ để vật liệu: Gạch, vữa xây. 

+ Chuẩn bị dụng cụ chứa vữa xây: Hộc gỗ, hộc tôn. 

- Trình tự thi công: 

+ Đối với nhà ăn: Đào móng  đổ móng  xây tƣờng  đổ mái  nền trát 

vữa xi măng  sơn hoàn thiện. 

+ Đối với hệ thống xử lý nƣớc thải: Đào móng  đổ móng  xây dựng các bể 

theo bản vẽ  trát vữa chống thấm  lắp đặt các đƣờng ống công nghệ và thiết bị 

máy móc của hệ thống. 

- Khối lƣợng nguyên vật liệu xây dựng: 

Theo định mức dự toán của Công ty, khối lƣợng nguyên vật liệu xây dựng gồm: 

+ Khối lƣợng sơn là 30 kg. 

+ Khối lƣợng que hàn là 4 kg. 

+ Khối lƣợng nguyên vật liệu các loại: Khối lƣợng khoảng 412,86 tấn. 

Tiếng ồn, độ rung, bụi, khí thải, 
chất thải rắn, bụi, khói hàn, nƣớc 
thải xây dựng, nƣớc thải sinh 

hoạt, nƣớc mƣa chảy tràn 

Xây dựng các 
hạng mục  
công trình 

Nguyên vật liệu xây 
dựng, máy móc thiết 

bị thi công 
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=>Tổng khối lƣợng nguyên vật liệu các loại: 446,86 tấn. 

- Số lƣợng công nhân xây dựng: 10 ngƣời. 

- Nhu cầu cấp nƣớc:  

+ Nƣớc cấp cho sinh hoạt: Do công nhân thi công xây dựng không ăn uống tại 

công trƣờng, căn cứ TCXDVN 33:2006- Cấp nƣớc – Mạng lƣới đƣờng ống và công 

trình, tiêu chuẩn thiết kế,  định mức nƣớc cấp cho sinh hoạt áp dụng định mức tiêu thụ 

nƣớc là 45 lít/ngƣời/ngày. Giai đoạn thi công dự án dự kiến sử dụng 10 lao động. Nhƣ 

vậy, lƣợng nƣớc sử dụng cho quá trình sinh hoạt của công nhân giai đoạn thi công xây 

dựng là: 10 ngƣời x 45 lít/ngƣời.ngày = 450 lít/ngày = 0,45m3/ngày. 

+ Nƣớc cấp cho xây dựng: vệ sinh máy móc thiết bị, rửa vật liệu xây dựng ƣớc 

tính là 0,5m3/ngày. 

- Nhu cầu máy móc thiết bị phục vụ giai đoạn thi công xây dựng: 

Bảng 7. Một số máy móc tham gia thi công chính 

TT 
Tên máy móc 

thiết bị 
Đặc tính kỹ 

thuật 
Số 

lƣợng 
Xuất 

xứ 
Tình trạng 

1 Ô tô tải Huyndai 15 tấn 01 HQ Hoạt động bình thƣờng 

2 Máy xúc Komatsu 1,25 m³ 01 Nhật Hoạt động bình thƣờng 

3 Máy san Komatsu 110cv 01 Nhật Hoạt động bình thƣờng 

4 Máy ủi 75CV 01 Nhật Hoạt động bình thƣờng 

5 Máy cắt 1,7 kw 01 VN Hoạt động bình thƣờng 

6 Máy trộn vữa 150 l 01 VN Hoạt động bình thƣờng 

7 Máy hàn 50kw 01 VN Hoạt động bình thƣờng 

8 Máy uốn sắt F100-160 01 Đức Hoạt động bình thƣờng 

6.2. Các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động 
 Hoạt động xây dựng công trình nhà ăn, trạm xử lý nƣớc thải diễn ra nhanh và 
trong quy mô nhỏ tuy nhiên để đảm bảo môi trƣờng và giảm thiểu tác động, Công ty sẽ 
thực hiện các biện pháp sau: 

a. Đối với nguồn phát sinh khí thải 
a1. Bụi, khí thải từ hoạt động của các phƣơng tiện vận chuyển 

Để hạn chế mức độ ô nhiễm bụi tại khu vực công trƣờng xây dựng, đơn vị thi 
công đảm bảo thực hiện các biện pháp giảm thiểu nhƣ sau: 

- Khi chuyên chở vật liệu xây dựng, các xe vận tải sẽ có bạt phủ kín tránh rơi 

vãi xi măng, cát, đất, đá ra đƣờng. 

- Không chở quá trọng tải của xe, hạn chế rơi vãi dọc đƣờng. 

- Phân bố mật độ xe ra vào chuyên chở nguyên vật liệu phù hợp, tránh ùn tắc 

gây ô nhiễm khói bụi cho khu vực. 

- Khi bốc dỡ nguyên vật liệu trang bị bảo hộ lao động để hạn chế bụi ảnh 

hƣởng đến sức khỏe của công nhân. 
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- Vệ sinh, thu dọn nguyên liệu rơi vãi trên đƣờng và duy trì phun nƣớc mặt 

đƣờng trong ngày nắng.  

a2. Bụi, khí thải từ hoạt động xây dựng 

Công ty áp dụng các biện pháp giảm thiểu, bụi, khí thải nhƣ sau: 

- Dựng tôn cao hoặc quây bạt cao 2m để bao che khu vực xây dựng đồng thời 

ngăn cách khu vực xây dựng với các khu vực khác trong nhà máy. 

- Thuê nhân công vệ sinh công nghiệp quét dọn vệ sinh tuyến đƣờng thi công 

tần suất 1 lần/ngày. 

- Trang bị bảo hộ và công cụ lao động thích hợp cho công nhân để giảm thiểu 

ảnh hƣởng của bụi, khí thải và đảm bảo an toàn lao động. 

b. Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trƣờng do nƣớc thải 

b1. Đối với nƣớc thải sinh hoạt 

Để giảm thiểu tác động đến môi trƣờng do nƣớc thải sinh hoạt phát sinh, với 

khối lƣợng công nhân tƣơng đối nhỏ nên sẽ sử dụng nhà vệ sinh hiện có tại nhà máy. 

Nƣớc thải đƣợc xử lý đạt quy chuẩn trƣớc khi xả thải ra ngoài môi trƣờng. 

b2. Đối với nƣớc mƣa chảy tràn và nƣớc thải xây dựng 

- Sử dụng tiết kiệm nƣớc, tránh rò rỉ, lãng phí.. 

- Không tập trung các loại nguyên vật liệu gần, cạnh các tuyến thoát nƣớc để 

ngăn ngừa thất thoát vào đƣờng thoát nƣớc thải. 

 - Kiểm tra, nạo vét, khơi thông đƣờng thoát nƣớc mƣa sau mỗi trận mƣa lớn 

nhằm tránh gây tắc nghẽn đƣờng ống. 

c. Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trƣờng do chất thải rắn 

c1. Đối với chất thải rắn xây dựng 

  - Phân loại tại nguồn và đƣa ra các phƣơng pháp thu gom phù hợp. 

 - Cuối mỗi ngày làm việc, công nhân xây dựng thu gom vào nơi quy định. 

 - Đề ra các quy định về bảo vệ môi trƣờng trong công trƣờng và phổ biến tới 

từng công nhân nhƣ: Cấm phóng uế bừa bãi trong công trƣờng, cấm vứt rác bừa bãi,... 

c2. Đối với chất thải sinh hoạt của công nhân 

- Thu gom vào các thùng chứa chất thải sinh hoạt hiện tại của nhà máy. 

- Thuê đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển hàng ngày. 

d. Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trƣờng do chất thải nguy hại 

  - Không sửa chữa xe, máy móc công trình tại khu vực dự án. 

 - Vỏ thùng sơn trả lại cho nhà cung cấp. 

 - Chất thải nguy hại phát sinh đƣợc thu gom vào các thùng chứa tại kho chứa 

chất thải nguy hại của nhà máy. Chất thải nguy hại phát sinh sẽ đƣợc vận chuyển, xử 

lý cùng với các loại chất thải nguy hại khác phát sinh trong sản xuất của nhà máy. 

- Chất thải nguy hại đƣợc thu gom xử lý theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 
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10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trƣờng và Thông tƣ 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ 

môi trƣờng.  

e. Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trƣờng do tiếng ồn 

-  Quy định về tốc độ xe, máy móc khi hoạt động trong khu vực dự án. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân. 

- Quây tôn bao che công trình xây dựng, ngăn cách với các hoạt động khác. 

f. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó rủi ro, sự cố  

Công ty tuyên truyền an toàn lao động, an toàn giao thông cho công nhân; huấn 

luyện an toàn lao động cho công nhân kỹ thuật. Đối với sự cố phòng cháy nổ, chập 

điện Công ty đƣa ra các quy định tại nơi lắp đặt nhƣ: Cấm hút thuốc tại công trƣờng; 

lắp đặt thiết bị an toàn cho đƣờng dây tải điện và thiết bị tiêu thụ điện; kiểm tra mức 

độ tin cậy của các thiết bị an toàn điện và có biện pháp thay thế kịp thời; xây dựng và 

niêm yết các nội quy lao động; hƣớng dẫn cụ thể về vận hành an toàn cho máy móc, 

thiết bị. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/Thong-tu-36-2015-TT-BTNMT-quan-ly-chat-thai-nguy-hai-282119.aspx
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Chƣơng II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, 

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trƣờng  

* Sự phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia:  

Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08/7/2024 của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 có nêu mục tiêu tổng quát là chủ động phòng ngừa, kiểm soát đƣợc ô nhiễm và 

suy thoát môi trƣờng; phụ hồi và cải thiện đƣợc chất lƣợng môi trƣờng; ngăn chặn suy 

giảm và nâng cao chất lƣợng đa dạng sinh học.  

Trong quá trình triển khai dự án, Công ty đề xuất lắp đặt các HTXL khí thải và 

HTXL nƣớc thải chung; bố trí các phƣơng tiện lƣu chứa, kho chứa chất thải theo đúng 

quy định; mặt khác dự án đi vào hoạt động tạo điều kiện thức đẩy phát triển kinh tế - 

xã hội của địa phƣơng, phát triển công nghiệp theo hƣớng thân thiện với môi trƣờng. 

Nhƣ vậy, dự án Nhà máy sản xuất bao bì carton của Công ty TNHH Minh Long 

HN hoàn toàn phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia. 

* Sự phù hợp của dự án với quy hoạch tỉnh và các quy hoạch khác: 

Do sự thay đổi về địa giới hành chính từ ngày 01/07/2025, vị trí nhà máy thuộc 

địa phận phƣờng Trần Nhân Tông, thành phố Hải Phòng tuy nhiên các quy hoạch 

trƣớc đây vẫn đang đƣợc áp dụng. Do đó, trong phần này chúng tôi vẫn đánh giá sự 

phù hợp của dự án theo các quy hoạch hiện tại 

- Quyết định số 1639/QĐ-TTg ngày 19/12/2023 của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Quy hoạch tỉnh Hải Dƣơng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Quyết định số 3130/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của UBND tỉnh Hải Dƣơng 

về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Hải Dƣơng đến năm 

2015, định hƣớng đến năm 2030. 

- Quyết định số 811/QĐ-UBND ngày 30/03/2016 của UBND tỉnh Hải Dƣơng 

về việc phê duyệt quy hoạch Cụm công nghiệp Hoàng Tân, phƣờng Hoàng Tân, thành 

phố Chí Linh (nay thuộc phƣờng Trần Nhân Tông, thành phố Hải Phòng). 

Theo quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Hoàng Tân, các ngành 

nghề thu hút đầu tƣ vào cụm công nghiệp gồm: các ngành nghề công nghiệp điện tử, 

tin học, viễn thông; thiết bị điện; lắp ráp ô tô xe máy; công nghiệp cơ khí, chế tạo máy; 

sản xuất vật liệu xây dựng; sản xuất gốm, sứ; dịch vụ công nghiệp và các ngành nghề 

phù hợp với loại hình, tính chất cụm công nghiệp. Nhƣ vậy, dự án Nhà máy sản xuất 

bao bì carton của Công ty TNHH Minh Long HN phù hợp với quy hoạch của CCN 

Hoàng Tân. 
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 Bên cạnh đó, theo Quyết định số 3118/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND 

tỉnh Hải Dƣơng về việc ban hành Danh mục dự án thu hút đầu tƣ, hạn chế thu hút đầu 

tƣ và không thu hút đầu tƣ trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng giai đoạn 2024-2030 thì loại 

hình hoạt động của dự án không nằm trong danh mục các dự án không thu hút đầu tƣ 

giai đoạn 2024-2030 trên địa bàn tỉnh. 

Nhƣ vậy, việc thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất bao bì carton của Công ty 

TNHH Minh Long HN là hoàn toàn phù hợp với quy hoạch và định hƣớng của CCN 

Hoàng Tân nói riêng và phù hợp với quy hoạch phát triển KT - XH của tỉnh Hải 

Dƣơng nói chung. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng  

- Đối với môi trƣờng nƣớc: Dự án khi đi vào hoạt động phát sinh nƣớc thải sản 

xuất và nƣớc thải sinh hoạt. 

+ Nƣớc thải sản xuất: Nƣớc thải sản xuất của Công ty bao gồm nƣớc thải dập 

bụi lò hơi, nƣớc thải xả cặn nồi hơi, nƣớc thải rửa lô dính keo và nƣớc thải rửa 

khuôn in. Nƣớc thải dập bụi lò hơi đƣợc Công ty tuần hoàn sử dụng lại và định kỳ 

thải bỏ về hệ thống xử lý nƣớc thải của nhà máy; nƣớc thải xả cặn nồi hơi định kỳ 1 

năm/lần thải bỏ và thuê đơn vị có chức năng xử lý; nƣớc thải rửa lô dính keo tuần 

hoàn sử dụng lại quá trình nấu keo; nƣớc thải rửa khuôn in đƣợc thu gom vào thùng 

chứa và thuê xử lý nhƣ chất thải nguy hại, không thải ra ngoài môi trƣờng. Nƣớc 

thải sản xuất của đơn vị thuê nhà xƣởng (nếu có) thì đơn vị thuê tự chịu trách 

nhiệm xử lý nƣớc thải của đơn vị mình trƣớc khi thải ra ngoài môi trƣờng tại điểm 

xả cùng với nƣớc thải sinh hoạt của Công ty TNHH Minh Long HN. 

+ Nƣớc thải sinh hoạt: nƣớc thải sinh hoạt của công ty và nƣớc thải sinh hoạt 

của đơn vị thuê nhà xƣởng sau khi đƣợc xử lý sơ bộ qua bể tự hoại, bể tách mỡ theo 

đƣờng ống thu gom vào hệ thống xử lý nƣớc thải của nhà máy. Nƣớc thải sau xử lý xả 

thải vào mƣơng thoát nƣớc chung của khu vực tại 1 điểm xả.  

- Đối với khí thải: khí thải phát sinh từ hoạt động nồi hơi đƣợc xử lý qua hệ 

thống xử lý khí thải đảm bảo chất lƣợng khí thải trƣớc khi xả thải ra ngoài môi trƣờng 

đạt quy chuẩn cho phép theo quy định của Nhà nƣớc. 

- Đối với chất thải rắn: Chất thải rắn phát sinh từ nhà máy đều đƣợc thu gom và 

xử lý theo quy định. Đối với từng loại chất thải, công ty có phƣơng án thu gom, xử lý 

riêng biệt phù hợp. 

Nhƣ vậy, trong quá trình hoạt động Công ty TNHH Minh Long HN có các biện 

pháp xử lý nƣớc thải, xử lý bụi, khí thải đảm bảo đạt QCCP trƣớc khi xả thải ra ngoài 

môi trƣờng. Do vậy, hoạt động của nhà máy tại khu vực là hoàn toàn phù hợp với khả 

năng chịu tải của môi trƣờng. 
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* Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của CCN Hoàng Tân: 

CCN Hoàng Tân, phƣờng Trần Nhân Tông, thành phố Hải Phòng (trƣớc đây là 

phƣờng Hoàng Tân, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dƣơng) đƣợc UBND tỉnh Hải 

Dƣơng (cũ) ra quyết định số 811/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 về việc phê duyệt quy 

hoạch CCN Hoàng Tân. Cụm công nghiệp hiện chƣa có chủ đầu tƣ do đó toàn bộ nƣớc 

thải phát sinh đều đƣợc các công ty thành phần xử lý đạt quy chuẩn trƣớc khi thải vào 

mƣơng tiếp nhận. Hiện tại, hệ thống mƣơng của CCN tiếp nhận nƣớc thải của các công 

ty trong cụm và nƣớc thải sinh hoạt của các hộ dân xung quanh. 

Đối với việc đánh giá khả năng tiếp nhận nƣớc thải, sức chịu tải của nguồn 

nƣớc tiếp nhận đối với nƣớc thải sau xử lý của Công ty TNHH Minh Long HN đã 

đƣợc tính toán trong quá trình cấp giấy phép môi trƣờng năm 2022 và hiện tại không 

có thay đổi về nguồn tiếp nhận nƣớc thải tại thời điểm cấp giấy phép. Do đó, công ty 

không thực hiện đánh giá lại về khả năng tiếp nhận nƣớc thải. 
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Chƣơng III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP  

BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nƣớc mƣa, thu gom và xử lý nƣớc thải 

1.1. Thu gom, thoát nƣớc mƣa 

Hệ thống thu gom, thoát nƣớc mƣa của cơ sở bao gồm: 

- Hệ thống thu gom nƣớc mƣa trên mái: Lắp đặt hệ thống máng thu xung quanh 

mái nhà; lắp đặt các đƣờng ống thu gom PVC D110, tổng chiều dài 125m dẫn nƣớc từ 

mái xuống cống thu nƣớc mặt. 

- Hệ thống thu gom và thoát nƣớc mặt: Xung quanh nhà xƣởng bố trí rãnh xây 

kích thƣớc DxH=300x300; độ dốc 0,15%; dài 142m để thu gom nƣớc từ mái và sân 

đƣờng. Nƣớc từ rãnh này đƣợc đấu nối vào rãnh xây kích thƣớc DxH=300x500 dài 

542m; độ dốc I=0,15% bám sát theo tƣờng rào xung quanh. Có 02 tuyến thu gom nƣớc 

mƣa bao gồm: 

+ Tuyến số 01: Nƣớc mƣa sân đƣờng phía Bắc, nƣớc mƣa khu vực nhà ăn chảy 

tràn vào hồ chứa nƣớc (hồ chứa nƣớc mƣa và PCCC). 

+ Tuyến số 02: Nƣớc mƣa trên mái nhà xƣởng, sân đƣờng phía Nam chảy vào 

rãnh xây kích thƣớc DxH=300x300; độ dốc 0,15%; dài 142m sau đó đấu nối vào rãnh 

thoát nƣớc chính DxH=300x500; độ dốc I=0,15%; dài 542m.  

Toàn bộ nƣớc mƣa đƣợc thu gom thải vào mƣơng thoát nƣớc của khu vực tại 

02 điểm xả. Tọa độ điểm xả (theo hệ toạ độ VN2000, kinh tuyến trục 105°45’, múi 

chiếu 3°):  

Điểm xả 1: X(m) = 2337528; Y(m) = 571550 

Điểm xả 2: X(m) = 2337435; Y(m) = 571417 

Công trình không thay đổi so với Giấy phép môi trƣờng đã đƣợc phê duyệt. 

- Sơ đồ thu gom: 

 

 

 

 

 

Hình 6. Sơ đồ hệ thống thu gom nƣớc mƣa của cơ sở 
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1.2. Thu gom, thoát nƣớc thải 
Các nguồn phát sinh nƣớc thải bao gồm: 

- Nguồn nƣớc thải sinh hoạt: Gồm nƣớc thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh của Công 

ty; nƣớc thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh của đơn vị thuê nhà xƣởng và nƣớc thải từ khu 

vực nhà ăn của đơn vị thuê nhà xƣởng. 

- Nguồn nƣớc thải từ khu vực sản xuất của Công ty: Gồm nƣớc thải từ khu vực 

vệ sinh trục in; nƣớc thải dập bụi lò hơi; nƣớc thải xả đáy nồi hơi; nƣớc thải rửa lô 

dính keo. 

- Nguồn nƣớc thải từ hoạt động sản xuất của các đơn vị thuê nhà xƣởng. 

a. Hệ thống thu gom nƣớc thải sinh hoạt 

* Sơ đồ thu gom nƣớc thải sinh hoạt của nhà máy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 7. Sơ đồ thu gom, thoát nƣớc thải sinh hoạt của nhà máy 

* Hệ thống thu gom nƣớc thải sinh hoạt của nhà máy: 

- Nước thải sinh hoạt của công ty: Công trình không thay đổi so với giấy phép 

môi trƣờng đã đƣợc cấp. Cụ thể nhƣ sau: 

+ Đối với nƣớc thải sinh hoạt từ 01 khu nhà vệ sinh bên ngoài của Công ty sau 

khi đƣợc xử lý sơ bộ qua bể tự hoại theo đƣờng ống D250, dài 90m tự chảy vào hệ 

thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt công suất 5 m3
/ngày đêm. 

+ Tại hố ga thu nƣớc thải sau xử lý theo ống PVC D60, dài 80m tự chảy vào 

mƣơng thoát nƣớc chung của khu vực tại 1 điểm xả. Tọa độ điểm xả nƣớc thải (theo 

hệ toạ độ VN2000, kinh tuyến trục 105°45’, múi chiếu 3°): X(m) = 2337377; Y(m) 

=571407. 

- Nước thải sinh hoạt của đơn vị thuê nhà xưởng 

+ Đối với nƣớc thải sinh hoạt từ 2 khu nhà vệ sinh bên ngoài của đơn vị thuê 
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nhà xƣởng sau khi đƣợc xử lý sơ bộ qua bể tự hoại theo đƣờng ống D250 tự chảy vào 

hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt công suất 40 m3
/ngày đêm. 

+ Đối với nƣớc thải nhà ăn đƣợc chảy qua song chắn rác để giữ lại các loại rác 

thải có kích thƣớc lớn, sau đó nƣớc thải đƣợc đƣa qua bể tách mỡ. Sau khi đƣợc xử lý 

sơ bộ qua bể tách mỡ nƣớc thải theo đƣờng ống D300 tự chảy vào hệ thống xử lý nƣớc 

thải sinh hoạt công suất 40 m3
/ngày đêm. Trên hệ thống thu gom bố trí các hố ga thu 

thăm kết hợp. 

+ Toàn bộ nƣớc thải sau hệ thống xử lý công suất 40 m3
/ngày đêm theo đƣờng 

ống D300 (đƣờng ống đặt trong rãnh thoát nƣớc kích thƣớc 600x600) thu gom nƣớc 

thải về hố ga thu nƣớc thải sau xử lý cùng với nƣớc thải sinh hoạt từ hệ thống xử lý 

công suất 5 m3
/ngày đêm xả thải vào mƣơng thoát nƣớc chung của khu vực tại 01 

điểm xả bằng đƣờng ống PVC D60, dài 80m. Tọa độ điểm xả nƣớc thải (theo hệ toạ 

độ VN2000, kinh tuyến trục 105°45’, múi chiếu 3°): X(m) = 2337377; Y(m) =571407. 

b. Hệ thống thu gom nƣớc thải sản xuất 

* Sơ đồ thu gom nƣớc thải sản xuất của nhà máy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 8. Sơ đồ thu gom, thoát nƣớc thải sản xuất của nhà máy 
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* Hệ thống thu gom nƣớc thải sinh hoạt của nhà máy: 

- Đối với nƣớc thải sản xuất của Công ty:  

+ Nƣớc thải dập bụi lò hơi: Nƣớc thải quá trình dập bụi lò hơi đƣợc sử dụng 

tuần hoàn, định kỳ 2 tuần/lần công ty thải bỏ khoảng 1m3 nƣớc dập bụi lò hơi về hệ 

thống xử lý nƣớc thải của nhà máy và đồng thời bổ sung nƣớc sạch vào bể dập bụi 

lò hơi. 

+ Nƣớc thải xả cặn nồi hơi: Định kỳ 1 năm/lần công ty vệ sinh lò hơi, lƣợng 

nƣớc xả cặn này chiếm khoảng 4m3. Khi tiến hành xả đáy, toàn bộ nƣớc thải xả đáy 

đƣợc xả vào thiết bị chứa của đơn vị thu gom, không lƣu giữ tại công ty. 

+ Nƣớc thải rửa lô trục dính keo: Nƣớc đƣợc bơm vào phía trong các lô keo, 

khởi động máy để sục rửa lô keo. Sau khi sục rửa, nƣớc theo đƣờng ống mềm đi vào 

bồn chứa và đƣa tuần hoàn lại hệ thống nấu keo. 

+ Nƣớc thải rửa trục in: Sau mỗi đơn hàng, Công ty tiến hành vệ sinh trục in. 

Toàn bộ nƣớc thải vệ sinh đƣợc thu gom dẫn vào thùng chứa V=500lít đặt ngay tại khu 

vực in. Định kỳ khoảng 1 tháng/lần, công ty sử dụng xe nâng để nâng toàn bộ thùng 

chứa để đổ sang 01 thùng chứa loại 100 lít/thùng đặt tại khu vực kho chứa chất thải 

nguy hại, sau đó thuê đơn vị có chức năng vận chuyển và xử lý theo quy định. 

- Đối với nƣớc thải sản xuất của đơn vị thuê nhà xƣởng (nếu có): đơn vị thuê 

nhà xƣởng tự xử lý đạt quy chuẩn để thải ra ngoài cùng với điểm xả của Công ty hoặc 

thuê đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định. 

c. Xử lý nƣớc thải  

* Xử lý sơ bộ nước thải từ các khu vệ sinh: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 9. Cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn 

- Nguyên tắc hoạt động của bể tự hoại: 

Nƣớc thải đƣợc đƣa vào ngăn thứ nhất của bể, có vai trò làm ngăn lắng - lên 

men kỵ khí, đồng thời điều hòa lƣu lƣợng và nồng độ chất bẩn trong dòng nƣớc thải. 

Cặn lắng 

 

 

 Vách ngăn 

 

Tấm đan bê tông 

 

Nƣớc thải 
sau xử lý 

 

Ngăn thu và 

lên men 

 

Phân hủy 
sinh học 

 

Ngăn lắng 

 

Nƣớc thải 
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Nhờ các vách ngăn hƣớng dòng, ở những ngăn tiếp theo, nƣớc thải chuyển động theo 

chiều từ dƣới lên trên, tiếp xúc với các vi sinh vật kỵ khí trong lớp bùn hình thành ở 

đáy bể trong điều kiện động, các chất bẩn hữu cơ đƣợc các vi sinh vật hấp thụ và 

chuyển hóa, đồng thời, cho phép tách riêng 2 pha (lên men axit và lên men kiềm). Bể 

tự hoại cho phép tăng thời gian lƣu bùn, nhờ vậy hiệu suất xử lý tăng trong khi lƣợng 

bùn cần xử lý lại giảm. Các ngăn cuối cùng là ngăn lọc kỵ khí, có tác dụng làm sạch 

bổ sung nƣớc thải, nhờ các vi sinh vật kỵ khí gắn bám trên bề mặt các hạt của lớp vật 

liệu lọc và ngăn cặn lơ lửng trôi ra theo nƣớc. 

- Thông số kỹ thuật của các bể tự hoại (bể phốt): 

Bảng 8. Vị trí, kích thƣớc bể phốt tại các khu nhà vệ sinh 

Vị trí bể phốt Kích thƣớc (D × R × H) Tổng thể tích 

Bể tự hoại nhà vệ sinh (Công ty) 6,0m × 2,0m × 1,5m 18 m3 

Bể tự hoại nhà vệ sinh (Đơn vị 

thuê nhà xƣởng) 
6,0m × 2,0m × 1,5m 18 m3 

Bể tự hoại nhà vệ sinh (Đơn vị 

thuê nhà xƣởng) 
6,0m × 2,0m × 1,5m 18 m3 

Kết cấu các bể: Thành bể xây gạch, trát vữa xi măng 

* Xử lý sơ bộ nước thải nhà ăn: 

Nƣớc thải nhà bếp đƣợc xử lý sơ bộ bằng bể tách mỡ (kích thước 1m × 1m × 

1m= 1 m3). Bể có vai trò tách phần lớn mỡ lẫn trong nƣớc thải bằng phƣơng pháp 

tuyển nổi tự nhiên. Do mỡ nhẹ hơn nƣớc nên khi cho nƣớc thải chảy chậm qua bể, 

mỡ lẫn trong nƣớc sẽ nổi lên phía trên. Phần mỡ nổi đƣợc vớt ra khỏi bể hàng ngày.  

* Công trình xử lý nước thải chung: 

Khi hoạt động ổn định, số lƣợng công nhân của Nhà máy là 50 ngƣời và số 

lƣợng công nhân của đơn vị thuê nhà xƣởng là 500 ngƣời, có hoạt động nấu ăn => 

lƣợng nƣớc cấp cho sinh hoạt cho toàn bộ dự án đã đƣợc tính toán ở chƣơng 1 là 

2,25m3/ngày + 35m3/ngày = 37,25 m3/ngày.  

Ngoài ra, Công ty còn thu gom nƣớc thải dập bụi lò hơi vào để cùng xử lý. 

Nƣớc dập bụi lò hơi đƣơc sử dụng tuần hoàn, định kỳ 2 tuần/lần sẽ thải bỏ khoảng 

1m3 nƣớc dập bụi lò hơi về hệ thống xử lý nƣớc thải của nhà máy và đồng thời bổ 

sung nƣớc sạch vào bể dập bụi lò hơi. Do đó, lƣợng nƣớc thải dập bụi lò hơi phát 

sinh trong thời điểm thay nƣớc là 1 m3/ngày. 

=>Lƣợng nƣớc thải cần xử lý là 38,25 m3/ngày. 

Nhƣ vậy, tổng lƣợng nƣớc thải phát sinh vƣợt khả năng xử lý của hệ thống xử 

lý nƣớc thải hiện tại của nhà máy. Để xử lý toàn bộ lƣợng nƣớc thải này, Công ty đƣa 

ra phƣơng án xử lý nhƣ sau: 

- Đối với nƣớc thải sinh hoạt sinh hoạt của Công ty và nƣớc thải dập bụi lò 
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hơi thì toàn bộ nƣớc thải phát sinh đƣợc đƣa vào 01 hệ thống xử lý công suất 5 

m3
/ng.đ đã xây dựng, không thay đổi so với hồ sơ môi trƣờng đã đƣợc phê duyệt.  

- Đối với nƣớc thải sinh hoạt của đơn vị thuê nhà xƣởng, Công ty tiến hành xây 

dựng 01 hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt mới công suất 40 m3
/ngày đêm để xử lý. 

Toàn bộ nƣớc thải sau khi xử lý của 02 hệ thống đƣợc xả thải ra mƣơng thoát 

nƣớc chung của khu vực tại 01 điểm xả. 

- Hệ thống xử lý nước thải công suất 5 m3
/ngày đêm 

+ Công ty ký hợp đồng với Công ty TNHH môi trƣờng và thƣơng mại Phúc 

Tuấn để lắp đặt thiết bị cho hệ thống.  

+ Hiện tại hệ thống đang hoạt động và tiếp tục hoạt động khi hoạt động ổn định. 

- Sơ đồ công nghệ xử lý của hệ thống 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 10. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nƣớc thải công suất 5 m
3/ngày 

- Thuyết minh quy trình:  

Nƣớc thải sau xử lý sơ bộ theo đƣờng ống dẫn vào bể thu gom – bể điều hòa 

của hệ thống xử lý nƣớc thải. Bể vừa có chức năng thu gom nƣớc thải, vừa có chức 

năng điều hòa lƣu lƣợng và nồng độ. Nƣớc từ bể gom đƣợc 01 bơm công suất 0,75kW; 

lƣu lƣợng 6-12 m3
/h bơm theo đƣờng ống vào bể thiếu khí. Tại bể thiếu khí, nƣớc thải 

đƣợc đảo trộn bằng máy khuấy kiểu đặt cạn với tốc độ khuấy 60 vòng/phút. Từ bể 

thiếu khí nƣớc tiếp tục tự chảy vào bể hiếu khí. 

Nƣớc thải sau xử lý sơ bộ 

Bể gom (bể điều hòa) 

Bể thiếu khí 

Bể hiếu khí  

Bể lắng 

Bể ổn định khử trùng 

Đấu nối với HT thu gom và 
thoát nƣớc thải khu vực 

Javel 

Bể chứa bùn 

Xe hút bùn 

Bùn dƣ 

Một 
phần 

bùn và 
nƣớc  

hồi lƣu 

Máy thổi khí 
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Tại bể hiếu khí lắp đặt các tấm đệm vi sinh để tăng cƣờng hoạt động của vi sinh 

vật hiếu khí. Khí đƣợc cấp vào bể thông qua hệ thống máy thổi khí. Trong bể đƣợc đặt 

01 bơm tuần hoàn loại bơm chìm công suất 6,2m3
/h bơm qua đƣờng ống tuần hoàn 

nƣớc thải về bể thiếu khí nhằm tăng cƣờng cho công đoạn khử nitrat hóa. Nƣớc từ bể 

hiếu khí tiếp tục tự chảy sang bể lắng. 

Bể lắng có chức năng lắng bùn. Tại bể sử dụng công nghệ lắng lamen. Bùn 

đƣợc lắng xuống dƣới, nƣớc trong tiếp tục tự chảy sang bể khử trùng. Bùn đƣợc tuần 

hoàn một phần về bể hiếu khí, thiếu khí và bùn dƣ đƣợc bơm về bồn chứa bùn 

V=1,5m3. 

Nƣớc trong từ bể lắng đƣợc chảy sang bể khử trùng. Tại bể khử trùng, sử dụng 

viên nén khử trùng javel để loại bỏ vi khuẩn trong nƣớc thải. Nƣớc thải sau xử lý theo 

đƣờng ống chảy về hố ga thu gom nƣớc thải sau xử lý để thu gom cả nƣớc thải sinh 

hoạt sau xử lý của hệ thống công suất 40 m3
/ngày đêm. Nƣớc thải từ hố ga theo đƣờng 

ống nhựa PVC D60, dài 80m, tự chảy ra ngoài tại 01 điểm xả. 

- Thông số kỹ thuật của hệ thống: 

Bảng 9. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý 5 m
3/ngày 

TT Tên thiết bị 
Đơn 

vị 

Số 

lƣợng 

Thông số kỹ thuật/ 

Thời gian lƣu 
Xuất xứ 

I Các bể chính     

1 
Bể gom – bể điều 

hòa 
Bể 01 

Xây gạch, thể tích 3,84m3 

(1,6m x 1,6m x1,5m) 
- 

2 Bể thiếu khí Bể 01 
Xây gạch, thể tích 3,72m3 

(1,55m x 1,6m x1,5m) 
- 

3 Bể hiếu khí Bể 01 
Xây gạch, thể tích 3,72m3 

(1,55m x 1,6m x1,5m) 
- 

4 Bể lắng Bể 01 
Xây gạch, thể tích 3,72m3 

(1,55m x 1,6m x1,5m) 
- 

5 Bể khử trùng Bể 01 Xây gạch, thể tích 3,375m3 - 

II Các thiết bị     

1 
Bơm chìm bể điều 

hòa 
Cái 01 

Lƣu lƣợng Q = 6-12 m3/h, 

công suất P=0,75kW, kiểu 

bơm chìm 

Đài Loan 

2 Động cơ khuấy Cái 01 
Kiểu đặt cạn, lƣu lƣợng Q= 

60 vòng/phút, công suất 
Đài Loan 
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P=0,4kW 

3 Máy thổi khí  Cái 02 
Lƣu lƣợng Q = 3-3,2 

m3/phút 
Đài Loan 

4 Bơm bùn Cái 01 
Lƣu lƣợng Q=6-12 m3/h, 

công suất P=0,75kW 
Đài Loan 

5 
Bơm nƣớc thải nội 

tuần hoàn 
Cái 01 

Lƣu lƣợng Q = 6-12 m3/h, 

công suất P=0,75kW 
Việt Nam 

- Chất lượng nước thải sau xử lý: QCVN14:2008/BTNMT mức B với K=1,2 

và QCVN40:2011/BTNMT mức B với Kq=1,0; Kf=1,2 (Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 

2032, giá trị giới hạn cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải khi xả 

thải ra môi trường phải đáp ứng quy định tại QCVN14:2025/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung, 

cột B và QCVN40:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 

nghiệp, cột B). 

- Hướng dẫn vận hành của hệ thống: 

1. Công việc đầu tiên: Trƣớc khi vận hành phải kiểm tra định mức nƣớc trong 

bể, kiểm tra các van trên đƣờng ống hút, ổng đẩy của bơm nƣớc thải ở trạng thái mở. 

2. Sau khi kiểm tra toàn bộ hệ thống bắt đầu đóng điện, cấp điện cho hệ 

thống để vận hành. Thực hiện bật các thiết bị trong hệ thống xử lý theo đúng quy 

trình vận hành. 

3. Trong quá trình vận hành phải theo dõi tình trạng hoạt động của các bơm 

nƣớc thải, máy thổi khí; nếu thấy có tiếng động bất thƣờng ở động cơ thì thực hiện 

dừng hệ thống và báo ngay cho cán bộ kỹ thuật xuống xem xét, giải quyết. 

4. Khi dừng toàn bộ hệ thống phải tắt nút điều khiển máy thổi khí trƣớc tiên, 

sau đó là bơm nƣớc thải, động cơ khuấy. Ngắt hết các thiết bị điện có liên quan. Tắt 

Atomat tổng. 

Hình ảnh hệ thống xử lý nước thải của nhà máy 
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- Hệ thống xử lý nước thải công suất 40 m3

/ngày đêm 

Khi hoạt động ổn định, Công ty lắp đặt thêm 01 hệ thống xử lý nƣớc thải công 

suất 40 m3
/ngày đêm để xử lý nƣớc thải sinh hoạt cho đơn vị thuê nhà xƣởng. 

- Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải: 
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Hình 11. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nƣớc thải công suất 40 m
3/ngày 

- Thuyết minh quy trình: 

Nƣớc thải sinh hoạt sau khi đƣợc xử lý sơ bộ đƣợc thu gom về Bể Thu gom 

trạm xử lý nƣớc thải. Tại Bể thu gom TK01 đƣợc lắp đặt rọ tách rác thô giúp giữ lại 

các rác, cặn có kính thƣớc lớn để không làm ảnh hƣởng đến thiết bị xử lý phía sau. 

Nƣớc thải từ bể thu gom đƣợc bơm sang Bể Điều Hòa - TK-02. Bể điều hòa có chức 

năng lƣu trữ lƣợng nƣớc thải trong một ngày, đồng thời với tác dụng làm ổn định lƣu 

lƣợng, nồng độ các chất ô nhiễm trong bản thân nguồn thải. 

Nguồn nƣớc thải từ bể điều hoà đƣợc dùng bơm để ổn định lƣu lƣợng và bơm 

qua Bể Thiếu Khí (Anoxic) – TK-03. Bản thân nƣớc thải sinh hoạt chứa hàm lƣợng 

các chất hữu cơ, thành phần đạm cao. Chính vì thế, phần lớn các chất ô nhiễm có 

nguồn gốc hữu cơ đƣợc xử lí hầu hết tại bể Sinh Học Hiếu Khí (công đoạn sau). Song 

sau khi nguồn thải đƣợc xử lý thông qua công đoạn trên vẫn còn tồn tại một phần chất 

đạm dƣới dạng Nitrat. Thành phần Nitơ hữu cơ sẽ nhanh chóng chuyển sang Nitrat có 

khả năng làm tái ô nhiễm nguồn nƣớc thải đƣợc xử lí. Vì vậy, nguồn nƣớc thải trƣớc 

tiên sẽ đƣợc đƣa vào Bể Sinh Học Thiếu Khí Anoxic. Tại đây, lƣợng Nitơ dƣới dạng 
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muối Nitrat sẽ đƣợc chuyển hóa thành các muối Nitrit tiếp tục chuyển hóa thành Nitơ 

tự do thoát khỏi nƣớc thải nhờ quá trình khuấy trộn thiếu khí. 

Trong bể Anoxic đƣợc thiết kế hệ thống đảo nƣớc, motor khuấy mục đích làm 

khuấy động dòng nƣớc tạo điều kiện cho vi sinh vật thiếu khí hoạt động trên toàn bộ 

bể và tránh không cho bùn lắng phía dƣới đáy bể. Nếu motor khuấy đảo bùn của bể 

không hoạt động đồng nghĩa với việc chất lƣợng nƣớc đầu ra không thể đạt đƣợc tiêu 

chuẩn môi trƣờng và bùn vi sinh tại bể này bị lắng đọng và chết một thời gian sẽ nổi 

lên mặt bể. 

Từ bể thiếu khí Anoxic nƣớc thải tiếp tục dẫn qua Bể Hiếu Khí– TK-04 bằng 

ống thông đáy và thực hiện quá trình xử lý sinh học tiếp theo. Oxy còn có tác dụng xáo 

trộn nƣớc thải liên tục, làm tăng thời gian tiếp xúc giữa khí – nƣớc thải. Quá trình trên 

diễn ra liên tục sẽ làm tăng lƣợng oxy hòa tan trong nƣớc thải, tạo điều kiện thích nghi 

nhanh của vi sinh vật đặc trƣng xử lý nƣớc thải bằng quá trình hiếu khí. 

Các chất hữu cơ ô nhiễm sinh học đƣợc chủng vi sinh vật đặc trƣng dần thích 

nghi, chuyển hoá bằng cơ chế hấp thụ, hấp phụ ở bề mặt và bắt đầu quá trình phân huỷ 

chất thải hữu cơ gây ô nhiễm sinh học, tạo ra CO2; H2O; H2S; CH4… cùng với tế bào vi 

sinh vật mới. Việc thổi khí liên tục, nhằm tạo điều kiện cho vi sinh vật sử dụng oxy 

phát triển để xử lý các chất ô nhiễm có khả năng phân huỷ sinh học nhanh hơn, và 

giảm bớt mùi hôi do các chất ô nhiễm hữu cơ gây ra. Trong bể sinh học hiếu khí, vi 

sinh vật sử dụng các chất hữu cơ hoà tan và không hoà tan trong nƣớc thải làm nguồn 

dinh dƣỡng để tồn tại, dính bám thành các bông cặn có khả năng lắng đƣợc dƣới tác 

dụng của trọng lực.  

Sau khi qua bể AEROTANK, nƣớc thải sẽ mang một lƣợng bùn nhất định phát 

sinh trong quá trình phát triển của Vi Sinh Vật, do đó nƣớc thải tiếp tục chảy sang  ể 

 ắng Sinh H c TK-05. Tại đây, nƣớc thải tự chảy qua bể lắng thông qua ống lắng 

trung tâm. Ống lắng trung tâm có nhiệm vụ tạo dòng nƣớc luôn tĩnh lặng và phân bố 

xuống đáy của bể lắng. Việc sử dụng cơ chế hấp phụ bề mặt, hấp thu vào cơ thể của vi 

sinh vật có trong nƣớc thải làm toàn bộ chất ô nhiễm tạo thành những mảng bông cặn, 

các chất lơ lửng kết dính với nhau, các chất vô cơ có trọng lƣợng nặng hơn trọng 

lƣợng của nƣớc. Chúng sẽ lắng tập trung xuống đáy bể dƣới tác dụng trọng lực. 

Tại bể lắng tấm chắn bùn đƣợc lắp đặt làm nhiệm vụ chắn một số lƣợng bùn 

chết nổi trên mặt nƣớc không cho sang công trình tiếp theo. Số lƣợng bùn nổi trên sẽ 

đƣợc nhân viên vận hành vớt thƣờng xuyên chuyển qua bể thiếu khí hoặc bể chứa bùn. 

Lƣợng bùn sẽ đƣợc bơm tuần hoàn về bể thiếu khí, bể hiếu khí từ bể lắng với 

mục đích sử dụng lƣợng bùn này để bổ sung bùn cho bể sinh học hiếu khí 

AEROTANK. Lƣợng bùn dƣ sẽ đƣợc bơm về  ể Chứa Bùn – TK-07,  bùn dƣ trong 
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bể chứa bùn sẽ đƣợc thải bỏ định kỳ. Bùn dƣ còn để duy trì lƣợng bùn cần thiết để cấp 

ngƣợc lại cho cụm bể vi sinh trong trƣờng hợp sự cố xảy ra. 

Nƣớc thải sau Bể Lắng Sinh Học – TK-05 sẽ đƣợc tự chảy vào Bể Khử trùng. 

Nƣớc thải qua Bể Lắng đã sạch triệt để các hợp chất hữu cơ, hàm lƣợng cặn lơ lửng 

theo tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, cấp độ B, tuy nhiên vẫn còn một lƣợng lớn 

các chủng loại Vi Sinh Vật gây bệnh cho ngƣời còn tồn tại. Vì thế sau khi qua bể lắng 

sinh học nƣớc thải tiếp tục đƣợc đƣa qua Bể Khử Trùng – TK-06 để loại bỏ hoàn 

toàn Vi Sinh Vật gây hại còn sót lại trong nƣớc thải. 

 Nguồn nƣớc thải sau khi xử lí bằng quá trình sinh học với các tác nhân oxy hóa 

mạnh Clorine truyền thống, nhằm loại bỏ các mầm bệnh tồn tại trong nƣớc. Nguồn 

nƣớc thải qua hệ thống xử lý lúc này hoàn toàn sạch và đảm bảo đạt Quy chuẩn Việt 

nam QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn quốc gia về nƣớc thải công nghiệp cấp độ 

B. Nƣớc sau xử lý đƣợc xả thải ra Nguồn Tiếp Nhận. 

- Thông số kỹ thuật của hệ thống: 

Bảng 10. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý 40 m
3/ngày 

TT Tên thiết bị 
Đơn 

vị 

Số 

lƣợng 

Thông số kỹ thuật/ 

Thời gian lƣu 
Xuất xứ 

I Các bể chính     

1 Bể thu gom Bể 01 
Xây gạch, thể tích 9,36m3 

(1,8m x 1,6m x3,25m) 
- 

2 Bể điều hòa Bể 01 
Xây gạch, thể tích 25,18m3 

(3,1m x 2,5m x3,25m) 
- 

3 Bể thiếu khí Bể 01 
Xây gạch, thể tích 22,75m3 

(2,8m x 2,5m x3,25m) 
- 

4 Bể hiếu khí Bể 01 
Xây gạch, thể tích 18,16m3 

(4,3m x 1,3m x3,25m) 
- 

5 Bể lắng Bể 01 
Xây gạch, thể tích 20,31m3 

(2,5m x 2,5m x3,25m) 
- 

6 Bể khử trùng Bể 01 
Xây gạch, thể tích 4,225m3 

(1,3m x 1,0m x3,25m) 
- 

7 Bể chứa bùn Bể 01 
Xây gạch, thể tích 5,68m3 

(2,5m x 0,7m x3,25m) 
- 

II Các thiết bị     

1 
Bơm chìm bể điều 

hòa 
Cái 01 

Lƣu lƣợng Q = 6-12 m3/h, 

công suất P=0,75kW, kiểu 

bơm chìm 

Đài Loan 
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2 Động cơ khuấy Cái 01 

Kiểu đặt cạn, lƣu lƣợng Q= 

60 vòng/phút, công suất 

P=0,4kW 

Đài Loan 

3 Máy thổi khí  Cái 02 
Lƣu lƣợng Q = 3-3,2 

m3/phút 
Đài Loan 

4 Bơm bùn Cái 01 
Lƣu lƣợng Q=6-12 m3/h, 

công suất P=0,75kW 
Đài Loan 

5 
Bơm nƣớc thải nội 

tuần hoàn 
Cái 01 

Lƣu lƣợng Q = 6-12 m3/h, 

công suất P=0,75kW 
Việt Nam 

- Chất lượng nước thải sau xử lý: Nƣớc thải khi xả thải ra môi trƣờng phải 

đáp ứng quy định tại QCVN14:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nƣớc thải sinh hoạt và nƣớc thải đô thị, khu dân cƣ tập trung, cột B và 

QCVN40:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải công nghiệp, 

cột B. 

- Thời gian xây dựng và hoàn thành: từ tháng 11/2025 đến tháng 01/2026. 

- Hướng dẫn vận hành của hệ thống: 

1. Công việc đầu tiên: Trƣớc khi vận hành phải kiểm tra định mức nƣớc trong 

bể, kiểm tra các van trên đƣờng ống hút, ổng đẩy của bơm nƣớc thải ở trạng thái mở. 

2. Sau khi kiểm tra toàn bộ hệ thống bắt đầu đóng điện, cấp điện cho hệ 

thống để vận hành. Thực hiện bật các thiết bị trong hệ thống xử lý theo đúng quy 

trình vận hành. 

3. Trong quá trình vận hành phải theo dõi tình trạng hoạt động của các bơm 

nƣớc thải, máy thổi khí; nếu thấy có tiếng động bất thƣờng ở động cơ thì thực hiện 

dừng hệ thống và báo ngay cho cán bộ kỹ thuật xuống xem xét, giải quyết. 

4. Khi dừng toàn bộ hệ thống phải tắt nút điều khiển máy thổi khí trƣớc tiên, 

sau đó là bơm nƣớc thải, động cơ khuấy. Ngắt hết các thiết bị điện có liên quan. Tắt 

Atomat tổng. 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

a.  iện pháp giảm thiểu bụi, khí thải do phương tiện giao thông 

Công ty thực hiện các biện pháp sau: 

- Các xe ra vào đều có nhân viên bảo vệ hƣớng dẫn chỗ đỗ và chỗ để xe hợp lý. 

- Có chế độ điều tiết xe vận tải chở NVL, sản phẩm hợp lý, để tránh hiện tƣợng 

tắc nghẽn giao thông tại các tuyến đƣờng trong khu vực. Không để tình trạng nổ máy 

xe trong khi chờ xếp hàng hóa. Tất cả các xe, máy móc tham gia vận chuyển đều đƣợc 

kiểm tra định kỳ đạt tiêu chuẩn của Cục Đăng kiểm về mức độ an toàn môi trƣờng mới 

đƣợc phép hoạt động. 

Ngoài ra, Công ty còn thực hiện các biện pháp: 
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- Bê tông hóa toàn bộ sân, đƣờng giao thông nội bộ của Nhà máy.  

- Hàng ngày nhân viên vệ sinh Công ty có trách nhiệm vệ sinh sạch sẽ sân, 

đƣờng đi nội bộ,… cắt tỉa, chăm sóc cây cảnh. 

- Trồng cây xung quanh khu vực Nhà máy nhằm hạn chế phát tán bụi. Công ty 

sẽ sử dụng đất cho cây xanh đúng với tỷ lệ theo quy hoạch đƣợc duyệt. 

b. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải từ hoạt động sản xuất của Công ty 

 *  iện pháp thông thoáng nhà xưởng 

Để thông tháng nhà xƣởng đồng thời để đảm bảo môi trƣờng làm việc cho công 

nhân, công ty thực hiện các biện pháp sau: 

- Sử dụng hệ thống máy móc hiện đại sản xuất theo chu trình liên tục. 

- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho công nhân. 

- Lợp mái tôn chống nóng. 

- Thông gió tự nhiên với các cửa sổ, cửa chính và cửa mái. 

- Lắp đặt hệ thống các quạt thông gió trong nhà xƣởng. Thông số kỹ thuật: Quạt 

hút 3 pha lƣu lƣợng 32.000 m3/h, số lƣợng 10 cái, xuất xứ Trung Quốc. 

 * iện pháp giảm thiếu khí thải tại khu vực sử dụng keo và khu vực in 

- Đối với hoạt động in: Công ty sử dụng mực đen gốc nƣớc (thành phần gồm 

mầu chiếm 20 – 40%; nhựa acrylic tan trong nƣớc: 30 – 50%; nƣớc: 5- 10%; 2 – 

amino-2methyl – 1- propanol: 1 – 2%; dimethicone: 0,2 – 0,5%) và mực in sắc tố gốc 

nƣớc (thành phần gồm sắc tố gốc nƣớc: 2,5 % - 5,25%; propylene glycol: 6,3%; 

monobutyl ether: 7%; nƣớc: 80 – 88%) cho hoạt động in. Đây là những loại mực in gốc 

nƣớc do đó tại khu vực không phát sinh hơi dung môi. Bên cạnh đó, công ty sử dụng 

01 máy in và đƣợc bố trí trong phần diện tích 200m
2 nên rất thông thoáng.  

- Đối với hoạt động sử dụng keo: Trong quá trình ép sóng, keo đƣợc bơm vào 

các lớp giấy để tạo liên kết và tạo sóng. Keo đƣợc bơm qua đƣờng ống vào giữa các 

lớp giấy. Quá trình khuấy trộn và bơm keo diễn ra hoàn toàn kín. Bên cạnh đó, loại 

keo sử dụng có thành phần chính là tinh bột sắn biến tính, rất thân thiện với môi 

trƣờng nên tại khu vực này hầu nhƣ không phát sinh hơi dung môi độc hại. 

 * Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải lò hơi 

Hiện tại, Công ty đã lắp đặt 01 lò hơi đốt than công suất 5 tấn hơi/h, lò hơi 

hoạt động 8h/ngày. Toàn bộ bụi, khí thải phát sinh từ lò hơi đƣợc thu gom và dẫn 

vào hệ thống xử lý khí thải đƣợc lắp đặt kèm lò hơi. Khi đi vào hoạt động ổn định, 

hoạt động của lò hơi đƣợc giữ nguyên, không thay đổi so với thời điểm hiện tại. 

Công ty đã ký hợp động số 2502/21/HĐKT/NH-ML ngày 25/02/2021 với 

Công ty cổ phần nồi hơi và thiết bị nhiệt Đông Anh để lắp đặt hệ thống dập bụi ƣớt 

(giàn phun mƣa) khí thải lò hơi trong hệ thống xử lý. 

Sơ đồ nguyên lý của hệ thống nhƣ sau:  
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Hình 12. Sơ đồ quy trình xử lý bụi, khí thải lò hơi  

* Thuyết minh nguyên lý: 

Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của lò hơi theo đƣờng ống dẫn đi vào lọc 

bụi cyclon. Hệ thống lọc bụi cyclon là hệ thống lọc bụi chum gồm 4 cyclon nhỏ. 

Tại cyclone bụi theo phƣơng quán tính đập vào thành sau đó rơi xuống phía dƣới, 

khí thải tiếp tục theo đƣờng ống dẫn đi vào bể dập bụi nƣớc.  

Tại bể dập bụi nƣớc, bố trí giàn phun mƣa để phun nƣớc hấp thụ lên dòng 

khí, dòng khí đi từ dƣới lên và nƣớc đi trên xuống. Quá trình tiếp xúc làm cho các 

chất ô nhiễm trong pha khí chuyển sang pha nƣớc. Khí sạch theo quạt hút và đƣợc 

thoát ra ngoài môi trƣờng thông qua ống khói. Nƣớc tại bể dập bụi đƣợc sử dụng 

tuần hoàn, định kỳ hàng ngày nƣớc đƣợc bổ sung do bay hơi và do bám theo dòng 

khí và định kỳ 2 tuần/lần thải bỏ khoảng 1m3 nƣớc dập bụi lò hơi về hệ thống xử lý 

nƣớc thải và bơm nƣớc sạch vào bể. 

- Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải: 

Bảng 11. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải lò hơi 

TT Tên thiết bị Số lƣợng Thông số kỹ thuật 

1 Đƣờng ống dẫn khí 01 bộ 
- Kích thƣớc 150x300; dài 2,3m; ống 

kèm vuông 

2 Cyclon 01 bộ 

- Vật liệu: Thép CT3, sơn tĩnh điện 

- Gồm 04 cyclon nhỏ mắc song song 

- Phần hình trụ kích thƣớc D600; cao 

Thoát ra ngoài MT 

 

Nƣớc 

 

Cyclon 

 

 Quạt hút 

 

Bể nƣớc dập bụi 

 

Đƣờng ống dẫn khí 

 

Bụi  

Ống thải 

 

Nƣớc thải tuần hoàn, tái sử 
dụng; định kỳ thay thế 

 

Bụi, khí thải lò hơi 
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TT Tên thiết bị Số lƣợng Thông số kỹ thuật 

0,65m; phần côn thu bụi cao 0,83m 

3 Bể dập bụi nƣớc 01 cái 

- Bể xây gạch trát vữa xi măng chống 

thấm có kích thƣớc 

DxRxH=3,2mx3mx1,5m 

- Trong bể có lắp đặt giàn phun mƣa để 

phun nƣớc từ bể lên dòng khí 

4 Bơm nƣớc dập bụi 02 cái - Lƣu lƣợng: 3,6 m
3
/h, xuất xứ Việt Nam 

5 Quạt hút  01 cái 

- Lƣu lƣợng: 15.000 m3/h 

- Công suất: 45kW 

- Tốc độ: 650 vòng/phút 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

6 Ống thải 01 cái 
- Cao 14 m, kích thƣớc D500, vật liệu 

thép CT3 

- Chất lượng khí thải sau xử lý: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công 

nghiệp - QCVN 19:2009/BTNMT mức B (Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2032, giá trị 

giới hạn cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải công nghiệp khi xả thải ra 

môi trường không khí phải đáp ứng quy định tại QCVN 19:2024/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp (ban hành kèm theo Thông tư số 

45/2024/TT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp). 

Hình ảnh hệ thống xử lý khí thải của nhà máy: 

  



Báo cáo đề xuất cấp lại Giấy phép môi trường: Nhà máy sản xuất bao bì carton 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Minh Long HN                                                                                            44 

 
c.  iện pháp xử lý khí thải nhà bếp 

Để giảm thiểu khí CO2 do sử dụng gas và mùi thức ăn trong quá trình đun nấu, 

Công ty lắp đặt hệ thống chụp hút và ống khói nhằm hút toàn bộ lƣợng mùi và khí phát 

sinh ra bên ngoài và phát tán nhanh vào môi trƣờng không khí, tránh để xảy ra ô nhiễm 

cục bộ trong nhà bếp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 13. Sơ đồ thoát khí thải khu vực nhà ăn 

Thông số kỹ thuật của hệ thống: 

- Quạt hút: Q = 3.000 m3/h; số lƣợng: 01 cái. 

- Ống thải cao 3,5 m so với mặt đất; đƣờng kính 0,2 m. 

d. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải của đơn vị thuê nhà xƣởng 
Công trình thu gom, xử lý các tác động của bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động 

sản xuất của đơn vị thuê nhà xƣởng đƣợc đề cập cụ thể tại hồ sơ cấp giấy phép môi 

trƣờng riêng của đơn vị.  

3. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải rắn 

a. Chất thải rắn sinh hoạt 
- Khi hoạt động ổn định, Công ty có 550 công nhân viên (bao gồm cả cán bộ 

công nhân viên của đơn vị thuê nhà xƣởng). Thành phần chất thải bao gồm: giấy vụn, 

Quạt hút 

Ống thải 

 

Khói bếp 

Chụp 
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phần thừa của các loại thực phẩm, thức ăn thừa, bao bì chứa lƣơng thực, thực 

phẩm…Lƣợng chất thải sinh hoạt phát sinh là 0,58kg/ngƣời/ngày. Nhƣ vậy khối lƣợng 

chất thải rắn sinh khi hoạt động ổn định là 319 kg/ngày. 

- Công ty thực hiện các biện pháp sau: 

+ Bố trí các thùng chứa bằng nhựa HDPE, có nắp đậy, dung tích 20 - 100 

lít/thùng tại các vị trí phát sinh chất thải nhƣ nhà văn phòng, xƣởng sản xuất.  

+ Tổ chức công nhân thực hiện quét dọn vệ sinh cuối ngày, thu gom rác thải 

vào thùng chứa thể tích 250 lít/thùng loại có nắp đậy, có bánh xe đẩy để lƣu trữ rác 

tạm thời gần khu vực kho chức rác thải nguy hại. 

+ Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ đến thu gom, xử lý. Tần suất 

thu gom: 01 ngày/lần hoặc khi có yêu cầu của Công ty. 

+ Định kỳ hút bỏ bùn cặn bể phốt và đƣa đi xử lý nhƣ CTR thông thƣờng theo 

đúng quy định hiện hành. 

b. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

- Đối với hoạt động sản xuất của Công ty: Căn cứ vào lƣợng nguyên vật liệu 

đầu vào và sản phẩm đầu ra cho thấy, khối lƣợng chất thải rắn phát sinh từ hoạt động 

sản xuất của Công ty bao gồm: 

Bảng 12. Khối lƣợng chất thải công nghiệp thông thƣờng phát sinh của nhà máy 

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Mã chất 

thải 

Khối lƣợng 

(kg/năm) 

1 
Bùn thải từ bể tự hoại, HTXL nƣớc 

thải sinh hoạt 
Bùn 12 06 13 295 

2 Bavia, sản phẩm lỗi, lõi cuộn giấy Rắn 09 03 04 108.955 

3 Thùng, vỏ hộp ghim bằng carton  Rắn 18 01 05 45 

4 
Giẻ lau, găng tay không dính nhiễm 

thành phần nguy hại 
Rắn 18 02 02 25 

5 Xỉ than lò hơi Rắn 12 01 10 49.920 

6 Nƣớc thải xả cặn nồi hơi Lỏng - 5.000 

 Tổng   164.240 

- Đối với hoạt động của đơn vị thuê nhà xƣởng: Việc đánh giá tác động của chất 

thải rắn thông thƣờng phát sinh từ hoạt động sản xuất của đơn vị thuê nhà xƣởng đƣợc 

đề cập cụ thể tại hồ sơ cấp giấy phép môi trƣờng riêng của đơn vị.  

- Công ty thực hiện các biện pháp sau: 

+ Tiến hành thu gom phân loại 

+ Đối với bavia, sản phẩm lỗi; thùng, vỏ hộp ghim; giẻ lau, găng tay: đƣợc thu 

gom tạm thời ngay tại một góc tại khu vực sản xuất, sau mỗi ca làm việc công nhân sẽ 

vận chuyển về kho chứa chất thải công nghiệp diện tích 15m2 (nằm trong phần diện 
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tích kho chứa chất thải diện tích 20m2 tại khu vực bãi xe). Kho chứa bố trí cửa ra vào, 

biển báo và bố trí bình chữa cháy, xẻng, cát để phòng ngừa sự cố cháy nổ. 

 + Đối với xỉ than: Hiện tại xỉ than phát sinh đƣợc san lấp tại khu vực chƣa xây 

dựng công trình nhà ăn. Khi hoạt động ổn định, xỉ than phát sinh đƣợc lƣu giữ ngay tại 

khu vực lò đốt. Khi khối lƣợng phát sinh nhiều thuê đơn vị có chức năng đến thu gom, 

vận chuyển và xử lý. 

+ Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ đến thu gom, vận chuyển và xử 

lý theo quy định. Tần suất thu gom 02 tuần/lần hoặc khi có yêu cầu của Công ty. 

+ Đối với bùn thải phát sinh đƣợc thu gom bằng xe bồn hút bùn và vận chuyển 

xử lý theo quy định. 

4. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải nguy hại 
- Đối với hoạt động sản xuất của Công ty: Lƣợng chất thải nguy hại phát sinh từ 

hoạt động của Công ty theo chứng từ thu gom chất thải nguy hại cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 13. Khối lƣợng chất thải nguy hại phát sinh của nhà máy 

TT Tên loại chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Khối lƣợng 

(Kg/năm) 
Mã CTNH 

1 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn 

tổng hợp thải 
Lỏng 150 17 02 03 

2 Pin, ắc quy thải Rắn 24 16 01 02 

3 Bóng đèn huỳnh quang  Rắn 10 16 01 06 

4 
Giẻ lau, găng tay dính nhiễm thành 

phần nguy hại 
Rắn 150 18 02 01 

5 
Bao bì cứng bằng kim loại dính 

thành phần nguy hại 
Rắn 120 18 01 02 

6 
Bao bì bằng nhựa dính thành phần 

nguy hại 
Rắn 100 18 01 03 

7 Mực in, nƣớc thải rửa trục in Lỏng 480 08 02 01 

8 Hộp mực in thải Rắn 120 08 02 04 

9 
Các thiết bị điện (bóng đèn, led, tắc 

te…) 
Rắn 5 16 01 13 

 Tổng  1.159  

- Đối với hoạt động của đơn vị thuê nhà xƣởng: Việc đánh giá tác động của chất 

thải nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất của đơn vị thuê nhà xƣởng đƣợc đề cập 

cụ thể tại hồ sơ cấp giấy phép môi trƣờng riêng của đơn vị.  

- Công ty thực hiện các biện pháp sau: 

+ Phân loại chất thải ngay tại nguồn. Bố trí các thùng chứa bằng nhựa HDPE 

dung tích 100 - 220 lít đƣợc dán tên và mã chất thải nguy hại.  
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+ Bố trí khu vực lƣu chứa CTNH: Diện tích 5m2 đƣợc bố trí nằm trong phần 

diện tích kho chứa chất thải diện tích 20m2 tại khu vực bãi xe . Kết cấu tƣờng xây gạch, 

nền láng xi măng chống thấm, có cửa ra vào kiểm soát. Khu vực lƣu chứa chất thải 

nguy hại có trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy; vật liệu thấm hút; có biển cảnh 

báo, phòng ngừa theo quy định. 

+ Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ đến thu gom, vận chuyển và 

xử lý theo đúng quy định. Tần suất thu gom 3 - 6 tháng/lần hoặc khi có yêu cầu của 

Công ty. 

Hình ảnh kho chất thải của nhà máy 
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5. Các công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 
Để giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung phát sinh từ các hoạt động sản 

xuất, Công ty thực hiện các biện pháp nhƣ sau:  

- Sử dụng đệm chống ồn đƣợc lắp đặt ở chân của thiết bị, lò xo giảm xóc cho 

các thiết bị, máy móc có độ ồn lớn. 

- Kiểm tra sự cân bằng của máy khi lắp đặt, kiểm tra độ ăn mòn của các chi tiết 

và cho dầu bôi trơn định kỳ. 

- Trang bị các phƣơng tiện bảo hộ lao động cho công nhân: Quần áo bảo hộ lao 

động, giày, mũ, găng tay, kính mắt, khẩu trang, bịt tai chống ồn. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra và bảo dƣỡng máy móc thiết bị. Định kỳ duy tu, bảo 

dƣỡng với tần suất 06 tháng/lần. 

6. Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng  

a. Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải 

* Biện pháp phòng ngừa: 

- Vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải theo đúng quy trình kỹ thuật. Bố trí nhân 

viên chuyên trách vận hành HTXL nƣớc thải đƣợc đào tạo. 

- Thƣờng xuyên bảo dƣỡng, thay thế các thiết bị theo hƣớng dẫn của nhà sản 

xuất; tần suất bảo dƣỡng 06 tháng/lần. 

- Trang bị các thiết bị dự phòng (máy bơm, máy thổi khí,…) để thay thế sử 

dụng ngay khi có sự cố hỏng thiết bị.  

- Các hóa chất sử dụng tuân theo sự hƣớng dẫn của nhà sản xuất. 

* Biện pháp khắc phục: 

- Thông báo cho phụ trách kỹ thuật tại Công ty hỗ trợ khắc phục sự cố. 

- Thông báo/thuê đơn vị xây lắp đến bảo dƣỡng/khắc phục sự cố. 

- Xác định chất lƣợng nƣớc thải đầu ra sau khi khắc phục sự cố, chỉ thải ra khi 

chất lƣợng đạt tiêu chuẩn. 

- Thay thế kịp thời các bộ phận bị hƣ hỏng. 

- Trong trƣờng hợp xảy ra sự cố nhƣ nghẹt bơm, vỡ đƣờng ống hoặc nƣớc 

thải xử lý không đạt tiêu chuẩn phải ngƣng hoạt động hệ thống để tiến hành kiểm 

tra, sửa chữa. 

- Khi hệ thống xử lý nƣớc thải gặp sự cố hoặc chất lƣợng nƣớc thải sau xử lý 

không đạt tiêu chuẩn phải đóng van xả nƣớc thải, nƣớc thải đƣợc lƣu giữ trong bể điều 

hòa và bể thu gom để có thời gian khắc phục. Trong trƣờng hợp sự cố kéo dài vƣợt 

quá sức chứa của bể, công ty thuê đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định. 

Cụ thể các sự cố thƣờng gặp và cách khắc phục nhƣ sau: 
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1 
Bể điều 

hòa 

Bơm yếu hoặc 

không chạy 

- Do tác rác dẫn đến kẹt 

cánh quạt bơm                                                       

- Vệ sinh rọ rác hàng ngày 

tại hố gom 

- Tháo bơm ra kiểm tra lại 

- Mất nguồn điện cấp 

vào 

- Bơm hỏng  thay bơm 

khác đúng chủng loại 

- Kiểm tra lại nguồn điện 

cấp vào bơm 

- Phao tín hiệu hỏng 
- Kiểm tra lại phao 

- Thay phao nếu phao hỏng 

Tràn nƣớc bể 

điều hòa 

- Bơm bể điều hòa sang 

thiếu khí bị lỗi 

- Đƣờng thu gom quá 

tải 

- Kiểm tra bơm bể điều hòa 

- Kiểm tra đƣờng thu gom và 

các đƣờng xả nƣớc thải các 

nhà vệ sinh, kiểm tra bồn vệ 

sinh xem có bị hở nƣớc hay 

không 

Không có khí 

cấp vào bể 

- Máy thổi khí 

- Chƣa mở van điều 

chỉnh 

- Kiểm tra lại máy thổi khí 

- Kiểm tra lại van điều chỉnh 

khí ở bể điều hòa 

2 
Bể thiếu 

khí 

Bùn không đảo 

hoặc đảo không 

đều 

- Do chƣa mở máy 

hoặc mở máy không 

đúng 

-  Motor khuấy có vấn 

đề 

- Điều chỉnh lại motor 

khuấy  

- Kiểm tra lại máy hoặc có 

biện pháp khắc phục 

Nƣớc đảo 

nhƣng không 

có bùn, màu 

nƣớc trong 

hoặc đen 

- Do vận hành sai dẫn 

tới mất bùn 
- Tiến hành nuôi cấy lại 

Máy yếu hoặc 

không chạy 

- Mất nguồn điện cấp 

vào 

- Máy hỏng  thay máy 

khác đúng chủng loại 

- Kiểm tra lại nguồn điện 

cấp vào máy 

3 
Bể hiếu 

khí 

Bơm yếu hoặc 

không chạy 

- Mất nguồn điện cấp 

vào 

- Bơm hỏng  thay bơm 

khác đúng chủng loại 

- Kiểm tra lại nguồn điện 

cấp vào bơm 

Không có khí - Máy thổi khí - Kiểm tra lại máy thổi khí 
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cấp vào bể - Chƣa mở van điều 

chỉnh 

- Kiểm tra lại van điều chỉnh 

khí ở bể hiếu khí 

Đệm vi sinh bị 

bung và không 

cố định 1 chỗ 

- Hỏng chức năng cố 

định đệm trên mặt bể 

- Đệm hết thời hạn sử 

dụng (12-24 tháng) 

- Chăng và cố định lại lớp 

đệm vi sinh bị bung 

- Thay thế đệm mới nếu hết 

thời hạn sử dụng 

Mất bùn hoặc 

bùn bị vỡ nhỏ 

- Do sục khí 

- Sai quy trình vận hành 

hoặc mất điện,… 

- Kiểm tra lại toàn bộ hệ 

thống. 

- Nuôi cấy vi sinh lại 

Bể sinh học 

chứa đầy bọt 

trắng 

- Hỗn hợp rắn lơ lửng 

có thể thấp  

- Vi sinh bị ức chế dẫn 

đến phân hủy nội bào 

- Giảm thải bùn, tăng hỗn 

hợp rắn lơ lửng 

- Xem lại hệ thống vận hành 

Khí không đều 

trên bề mặt bể, 

bọt khí đƣờng 

kính không 

nằm trong 

khoảng 4-5mm  

- Bị mất áp cho dàn khí 

- Đĩa khí hết thời hạn sử 

dụng 

- Điều chỉnh lại van khí thay 

đổi áp cho phù hợp 

- Thay thế đĩa khí mới nếu 

hết hạn sử dụng 

4 Bể lắng 

- Bơm yếu hoặc 

không chạy 

- Bùn nổi nhiều 

- Mất nguồn điện cấp 

vào 

- Bùn bị phân hủy kỵ 

khí và lắng chƣa hiệu 

quả do quy trình hoặc 

cấu tạo bể lắng 

- Bơm hỏng  thay bơm 

khác đúng chủng loại                                                           

- Kiểm tra lại nguồn điện 

cấp vào bơm 

- Kiểm tra lại quy trình vận 

hành bể anoxic và bể hiếu 

khí 

- Bể lắng không tĩnh nƣớc 

có những dòng chuyển động 

Tràn bể lắng 

- Đƣờng bơm bể điều 

hòa điều chỉnh không 

đúng công suất 

- Điều chỉnh lại công suất 

theo công suất thiết kế của 

đƣờng bơm bể điều hòa 

sang thiếu khí 

Độ đậm đặc 

trong bùn hồi 

lƣu rất thấp 

- Tỉ lệ bùn hồi lƣu quá 

cao 

- Dạng hình sợi phát 

triển 

- Giảm tỷ lệ bùn hồi lƣu 

- Kiểm tra sự tăng trƣởng, 

phát triển pH, DO và thêm 

clo 

5 Bể khử Mọc tảo rêu - Hóa chất khử trùng Kiểm tra hóa chất khử trùng, 
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trùng hoặc có vi sinh 

vật phù du 

kiểm tra bơm định lƣợng 

Nƣớc màu 

không trong 
- Sai quy trình vận hành 

Kiểm tra lại quy trình vận 

hành 

b. Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với khí thải 

* Biện pháp phòng tránh: 

- Đào tạo nhân viên kỹ thuật nắm vững quy trình vận hành và có khả năng sửa 

chữa, khắc phục khi sự cố xảy ra.  

- Thực hiện các biện pháp quản lý, giám sát hoạt động của hệ thống xử lý khí 

thải để có biện pháp kịp thời ứng phó sự cố.  

- Thƣờng xuyên thực hiện kiểm tra, duy tu, bảo dƣỡng thiết bị, máy móc hệ 

thống xử lý khí thải bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định.  

- Trang bị các thiết bị dự phòng (quạt hút, bơm...) để thay thế cho các thiết bị 

của hệ thống xử lý khí thải khi xảy ra sự cố.  

* Biện pháp khắc phục: 

- Thông báo cho phụ trách xƣởng, tổ cơ điện hỗ trợ khắc phục sự cố. 

- Thông báo/thuê đơn vị xây lắp đến bảo dƣỡng/khắc phục sự cố. 

- Xác định chất lƣợng khí thải đầu ra sau khi khắc phục sự cố, chỉ thải ra môi 

trƣờng khi chất lƣợng đạt tiêu chuẩn. 

- Giảm công suất thiết bị sản xuất có hệ thống xử lý khí thải bị sự cố, khắc phục 

ngay các nguyên nhân gây ra sự cố. 

- Thay thế kịp thời các thiết bị hỏng. 

- Dừng hoạt động sản xuất tại khu vực có thiết bị hỏng cho đến khi thiết bị hoạt 

động bình thƣờng. 

- Khi sự cố ở mức nghiêm trọng, Công ty báo cáo với cơ quan quản lý nhà nƣớc 

có thẩm quyền và tạm ngừng sản xuất để khắc phục sự cố. 

c. Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với quá trình thu gom lưu trữ CTR 

và CTNH 

- Đối với chất thải sinh hoạt: Để kịp thời ứng phó với các sự cố liên quan đến 

chất thải rắn sinh hoạt có thể xảy ra, Công ty huẩn bị các kịch bản sự cố và đƣa ra các 

biện phảp xử lý phù hợp nhƣ sau: 

- Trƣờng hợp 1: 

+ Tình huống sự cố môi trƣờng: Lƣợng chất thải phát sinh tăng đột biến, số 

lƣợng thùng chứa rác không chứa hết đƣợc và có nguy cơ tràn đổ ra môi trƣờng. 

+ Phƣơng án ứng phó sự cố: Tăng số lƣợng thùng chứa rác, thỏa thuận với các 

đơn vị thu gom, xử lý tăng cƣờng tần suất thu gom. 

- Trƣờng hợp 2: 
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+ Tình huống sự cố mối trƣờng: Thùng chứa chất thải bị vỡ, chất thải phát tán 

ra các khu vực xung quanh và phát tán mùi hôi cục bộ. 

+ Phƣơng án ứng phó sự cố: Dùng thùng mới thay cho thùng bị vỡ, thu gom 

triệt để lƣợng chất thải bị phát tán, lau chùi sạch sẽ khu vực bị sự cố. 

- Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường: Để kịp thời ứng phó với 

các sự cố liên quan đến chất thải rắn thông thƣờng có thể xảy ra, Công ty đã chuẩn bị 

các kịch bản sự cố và đƣa ra các biện pháp xử lý phù hợp nhƣ sau: 

+ Tình huống sự cố môi trƣờng: Hệ thống kho chứa chất thải bị đầy. 

+ Phƣơng án ứng phó sự cố: Tăng tần suất, chuyển giao cho đơn vị xử lý để 

tránh tồn đọng nhiều trong Nhà máy. 

- Đối với chất thải nguy hại: Để kịp thời ứng phó với các sự cố liên quan đến 

CTNH có thể xảy ra, Công ty đã chuẩn bị kịch bản sự cố và đƣa ra các biện pháp xử lý 

phù hợp nhƣ sau: 

- Tình huống sự cố môi trƣờng: Khi xảy ra sự cố cháy nổ. 

- Phƣơng án ứng phó sự cố: Trang bị các thiết bị PCCC ban đầu tại kho chứa 

CTNH, bố trí thùng cát, xẻng để xử lý trong trƣờng hợp tràn đổ hóa chất. Di dời toàn 

bộ CTNH trong khu vực bị ảnh hƣởng bởi sự cố ra khỏi kho. Chuyển giao toàn bộ 

CTNH cho đơn vị xử lý. 

7. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng khác  

7.1. Các công trình, biện pháp PCCC 

Công ty thực hiện các biện pháp sau: 

- Công nhân trực tiếp sản xuất phải quản lý chặt chẽ các nguồn nhiệt, các thiết 

bị máy móc khi hoạt động có thể sinh lửa, nhiệt, các chất sinh lửa, nhiệt. Khi sử dụng 

phải có các biện pháp an toàn. 

- Công nhân trực tiếp sản xuất phải thao tác vận hành máy móc, thiết bị đúng 

quy trình, thƣờng xuyên kiểm tra các bộ phận sinh nhiệt, thực hiện bảo dƣỡng định kỳ 

thiết bị máy móc. 

- Công nhân trực tiếp sản xuất phải nắm vững các tính chất, đặc điểm nguy 

hiểm cháy, nổ của các loại nguyên vật liệu, vật tƣ hóa chất có trong Nhà máy. 

- Bảo quản, sắp xếp các loại hàng hóa, vật tƣ thiết bị, hóa chất, nguyên vật liệu 

theo đúng quy định và theo từng loại riêng biệt. Không sắp xếp chung các loại vật tƣ, 

nguyên liệu, hàng hóa mà khi tiếp xúc với nhau có thể tạo phản ứng gây cháy, nổ. 

- Bố trí các thiết bị, dây chuyền sản xuất và nguyên liệu có tính chất nguy hiểm 

về cháy, nổ tại những khu vực khác nhau. Đảm bảo các khoảng cách an toàn về PCCC. 

- Định kỳ tổ chức tập huấn kiến thức PCCC cho cán bộ công nhân viên và kiểm 

tra đôn đốc mọi ngƣời thực hiện nghiêm túc an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống 

cháy nổ. 
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- Lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nƣớc chữa cháy, hệ thống 

chữa cháy bên ngoài.  

- Tổ chức phối hợp với cơ quan chức năng về PCCC phổ biến kiến thức, huấn 

luyện thực hành định kỳ hàng năm cho các cán bộ công nhân viên tại Nhà máy về an 

toàn lao động, phòng chống cháy nổ khi có sự cố xảy ra. 

- Cấm hút thuốc, sử dụng các vật dụng phát ra lửa tại các khu vực dễ cháy nổ, 

đảm bảo cách ly an toàn. 

- Nghiêm túc thực hiện chế độ vận hành máy móc, công nghệ theo đúng quy 

trình của nhà sản xuất. 

- Các thiết bị, các đƣờng dây điện đảm bảo độ an toàn do nhà sản xuất quy định 

cũng nhƣ các quy định chung về chung về cách điện, cách nhiệt. Mỗi thiết bị điện đều 

có một cầu dao điện riêng độc lập với các thiết bị khác. 

- Phối hợp với các cơ quan PCCC để trang bị đầy đủ các thiết bị và bố trí lắp 

đặt tại các khu vực có nguy cơ dễ phát sinh cháy nổ tại những nơi cần thiết. 

- Chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng chống cháy nổ theo quy định. 

- Thành lập đội PCCC trong Công ty. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra, phát hiện và có biện pháp khắc phục kịp thời những 

sơ hở, thiếu sót về công tác PCCC. 

* Biện pháp ứng phó khi xảy ra sự cố cháy nổ: 

- Khi phát hiện có sự cố cháy nổ phải báo ngay cho toàn Nhà máy biết bằng hệ 

thống đèn báo. 

- Cắt điện tại khu vực cháy. 

- Triển khai các biện pháp chữa cháy bằng các dụng cụ, thiết bị có tại Nhà máy. 

- Thông báo cho cơ quan PCCC đến chữa cháy. 

7.2. Biện pháp an toàn lao động 

- Tổ chức các lớp huấn luyện về vệ sinh và an toàn lao động. 

- Lập bảng hƣớng dẫn, nội quy vận hành thiết bị, máy móc. Các công nhân 

tham gia vận hành máy móc, thiết bị đƣợc huấn luyện và thực hành thao tác đúng 

cách, đúng quy trình. Biết cách giải quyết khi có sự cố xảy ra. 

- Thƣờng xuyên bảo dƣỡng, bảo trì máy móc thiết bị để đảm bảo an toàn khi 

vận hành. 

- Trang bị cho công nhân đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động. 

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động khi sản xuất, bố trí hợp lý các thiết 

bị, máy móc để ngăn ngừa tai nạn. 

- Kiểm soát các yếu tố vi khí hậu và điều kiện lao động. 

- Thiết lập các bảng hƣớng dẫn, nội quy vận hành thiết bị máy móc. 

- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa sự cố điện. 
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- 100% cán bộ, công nhân trong Công ty đƣợc mua bảo hiểm y tế. Thực hiện 

khám sức khỏe định kỳ cho ngƣời lao động 1 lần/năm. 

* Biện pháp ứng phó khi xảy ra sự cố mất an toàn lao động: 

- Ngừng ngay hoạt động của máy, thiết bị và các hoạt động tại nơi có sự cố. 

- Không đƣợc buộc ngƣời lao động tiếp tục làm việc hoặc trở lại nơi làm việc 

khi các nguy hiểm chƣa đƣợc khắc phục. 

- Thực hiện các biện pháp để cứu ngƣời và tài sản, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao 

động. Gọi cấp cứu y tế (115) nếu có ngƣời bị tai nạn. 

- Bố trí phòng nằm nghỉ, nằm chờ cho ngƣời lao động khi gặp sự cố an toàn lao 

động tại nhà văn phòng và nhà ăn. 

- Kịp thời thông báo với chính quyền địa phƣơng nơi xảy ra sự cố. 

7.3. Biện pháp an toàn giao thông 

- Phân luồng giao thông phù hợp, có kế hoạch điều động xe vận tải một cách 

khoa học nhằm tránh hiện tƣợng kẹt xe nhất là vào giờ cao điểm. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của xe nhằm phòng tránh tai nạn 

giao thông, rò rỉ nhiên liệu và cháy nổ thùng xe. 

- Nghiêm cấm vận tải vƣợt quá tải trọng của xe quy định. 

- Thƣờng xuyên tuyên truyền giáo dục lái xe về tuân thủ các quy định an toàn 

giao thông. 

7.4. Biện pháp phòng chống và ứng phó sự cố an toàn vệ sinh thực phẩm 
Công ty tổ chức ăn ca cho CBCNV trong dự án. Để đảm bảo không xảy ra 

ngộ độc thực phẩm hay các ảnh hƣởng liên quan đến thực phẩm Công ty thực hiện 

nhƣ sau: 

- Nhà ăn thoáng, mát, đủ ánh sáng, có thiết bị chống ruồi, muỗi, bọ, chuột, động 

vật và duy trì chế độ vệ sinh sạch sẽ. 

- Có hệ thống thiết bị bảo quản thực phẩm, hệ thống nhà vệ sinh, rửa tay và thu 

dọn chất thải, rác thải hàng ngày sạch sẽ. 

- Trên tất cả các mặt hàng là phụ gia dùng trong ngành thực phẩm đƣợc sử dụng 

trong bếp ăn đều có nhãn hiệu rõ ràng, tên - địa chỉ cơ sở sản xuất, ngày tháng sản 

xuất, hạn sử dụng và hƣớng dẫn sử dụng rõ ràng. 

- Công nhân nhà ăn đƣợc tham gia lớp tập huấn an toàn vệ sinh thực phẩm và 

khám sức khỏe định kỳ hàng năm. 

- Nhà ăn bố trí rộng rãi thoáng mát, bàn ghế sạch đẹp, mùa đông ấm áp, mùa hè 

mát mẻ với hệ thống làm mát bằng quạt trần và quạt treo tƣờng. 

- Chất lƣợng các bữa ăn đƣợc kiểm soát chặt chẽ. 

- Lƣu mẫu thực phẩm hàng ngày. 
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* Biện pháp ứng phó khi xảy ra sự cố mất an toàn thực phẩm: 

- Sơ cứu đối với trƣờng hợp ngộ độc nặng, bị mất kiểm soát cơ thể. 

- Đƣa những ngƣời bị ngộ độc tới cơ sở y tế gần nhất.  

- Cảnh báo những ngƣời có nguy cơ bị ngộ độc nhằm theo dõi sức khỏe bản 

thân để có ứng cứu kịp thời. 

- Điều tra, làm rõ nguyên nhân gây ngộ độc và có biện pháp xử lý, phòng tránh. 

7.5. Biện pháp phòng chống dịch bệnh 
Để phòng ngừa sự cố dịch bệnh có thể xảy ra, Công ty thực hiện các biện 

pháp sau: 

- Tuyên truyền cho CBCNV trong Nhà máy sống lành mạnh, bảo vệ sức khỏe, 

giữ gìn vệ sinh môi trƣờng. 

- Thành lập ban chỉ đạo phòng, chống dịch tại Công ty. 

- Tuyên truyền cho CBCNV về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh nhƣ sau: 

+ Thƣờng xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng dƣới vòi nƣớc sạch, hoặc 

bằng dung dịch sát khuẩn có cồn (ít nhất 60% cồn). 

+ Đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phƣơng tiện giao thông công cộng. 

+ Tránh đƣa tay lên mắt, mũi, miệng. Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi 

bằng khăn giấy, khăn vải, khuỷu tay áo. 

+ Tăng cƣờng vận động, rèn luyện thể lực, dinh dƣỡng hợp lý xây dựng lối 

sống lành mạnh. 

+ Khi có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi, và khó thở, ngƣời dân hãy tự cách ly tại nhà, 

đeo khẩu trang và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để đƣợc tƣ vấn, khám và điều trị. 

+ Tự cách ly, theo dõi sức khỏe, khai báo y tế đầy đủ nếu trở về từ vùng dịch. 

Các biện pháp ứng phó sự cố dịch bệnh: Khi có dịch bệnh phát sinh, Ban lãnh 

đạo của Công ty sẽ kết hợp với chính quyền và các cơ quan y tế địa phƣơng để có biện 

pháp xử lý kịp thời: 

- Áp dụng các biện pháp cách ly ngăn chặn sự phát tán của dịch bệnh ra khu 

vực dân cƣ lân cận. 

- Khoanh vùng dịch bệnh, làm công tác vệ sinh nhƣ phun chất khử trùng. 

- Rà soát ngƣời ra vào Công ty trong thời gian có khả năng lây nhiễm dịch bệnh. 
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8. Các nội dung thay đổi so với Giấy phép môi trƣờng đã đƣợc cấp 

Bảng 14. Các công trình bảo vệ môi trƣờng thay đổi  

so với Giấy phép môi trƣờng đã đƣợc cấp 

TT 
Giấy phép môi trƣờng  

đã đƣợc cấp 
Thay đổi Giải trình 

1 

Hệ thống xử lý nƣớc thải 

sinh hoạt công suất 5 

m3
/ng.đ 

- Nguồn nƣớc thải: Nƣớc 

thải sinh hoạt của công 

nhân tại Nhà máy (không 

có hoạt động nấu ăn) và 

nƣớc thải dập bụi lò hơi 

- Công nghệ xử lý: Công 

nghệ vi sinh 

- Chất lƣợng nƣớc thải đầu 

ra: 

QCVN14:2008/BTNMT 

mức B với K = 1,2; 

QCVN40:2011/BTNMT 

mức B với Kq = 1,0; Kf = 

1,2. 

Hoạt động 02 hệ thống xử 

lý nƣớc thải tại nhà máy 

- Hệ thống xử lý nƣớc thải 

sinh hoạt công suất 5 

m3/ngày (đang hoạt động) 

+ Nguồn nƣớc thải: Nƣớc 

thải sinh hoạt của công 

nhân tại Nhà máy và nƣớc 

thải dập bụi lò hơi 

+ Công nghệ xử lý: Công 

nghệ vi sinh 

+ Chất lƣợng nƣớc thải đầu 

ra:QCVN14:2008/BTNMT 

mức B với K= 1,2; 

QCVN40:2011/BTNMT 

mức B với Kq = 1,0; Kf = 

1,2 (Kể từ ngày 01/01/2032 

nƣớc thải đạt 

QCVN14:2025/BTNMT 

mức B và 

QCVN40:2025/BTNMT 

mức B) 

- Hệ thống xử lý nƣớc thải 

sinh hoạt công suất 40 

m3/ngày (xây mới) 

+ Nguồn nƣớc thải: Nƣớc 

thải sinh hoạt của công 

nhân của đơn vị thuê nhà 

xƣởng 

+ Công nghệ xử lý: Công 

nghệ vi sinh 

+ Chất lƣợng nƣớc thải đầu 

- Khi hoạt động ổn 

định, số lƣợng công 

nhân của Nhà máy là 

50 ngƣời và số lƣợng 

công nhân của đơn vị 

thuê nhà xƣởng là 500 

ngƣời, có hoạt động 

nấu ăn => lƣợng nƣớc 

cấp cho sinh hoạt cho 

toàn bộ dự án đã đƣợc 

tính toán ở chƣơng 1 là 

2,25m3/ngày + 

35m3/ngày = 37,25 

m3/ngày.  

- Ngoài ra, Công ty còn 

thu gom nƣớc thải dập 

bụi lò hơi vào để cùng 

xử lý. Nƣớc dập bụi lò 

hơi đƣơc sử dụng tuần 

hoàn, định kỳ 2 

tuần/lần sẽ thải bỏ 

khoảng 1m3 nƣớc dập 

bụi lò hơi về hệ thống 

xử lý nƣớc thải của 

nhà máy và đồng thời 

bổ sung nƣớc sạch vào 

bể dập bụi lò hơi. Do 

đó, lƣợng nƣớc thải 

dập bụi lò hơi phát sinh 

trong thời điểm thay 

nƣớc là 1 m3/ngày. 

=>Lƣợng nƣớc thải cần 
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ra:QCVN14:2025/BTNMT 

mức B và 

QCVN40:2025/BTNMT 

mức B. 

xử lý là 38,25 m3/ngày. 

Nhƣ vậy, tổng lƣợng 

nƣớc thải phát sinh 

vƣợt khả năng xử lý 

của hệ thống xử lý 

nƣớc thải hiện tại của 

nhà máy. Để xử lý toàn 

bộ lƣợng nƣớc thải 

này, Công ty đƣa ra 

phƣơng án xây dựng 

thêm 01 hệ thống xử lý 

nƣớc thải tại nhà máy. 

2 

Đối với nƣớc thải từ quá 

trình rửa lô trục dính keo 

- Không đề cập trong báo 

cáo 

Lƣợng phát sinh nhỏ, 

khoảng 6,5 m3/tháng. Công 

ty dự kiến tuần hoàn sử 

dụng lại cho quá trình nấu 

keo tại nhà máy 

- 

3 

Đối với nƣớc thải xả cặn 

đáy nồi hơi: 

- Không đề cập trong báo 

cáo 

Lƣợng phát sinh nhỏ, 

khoảng 5 m3
/năm. Công ty 

dự kiến thuê đơn vị chức 

năng vận chuyển và xử lý 

Để đảm bảo hiệu quả 

sinh hơi của lò hơi 

9. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phƣơng án cải tạo, phục hồi môi trƣờng, 

phƣơng án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có) 

 Không có 
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Chƣơng IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nƣớc thải 

- Nguồn phát sinh nƣớc thải: 

+ Nguồn số 01: Nƣớc thải sinh hoạt của công ty. 

+ Nguồn số 02: Nƣớc thải dập bụi và khí thải lò hơi (Nƣớc đƣợc sử dụng tuần 

hoàn và định kỳ thu gom về hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt của nhà máy). 

+ Nguồn số 03: Nƣớc thải xả đáy nồi hơi (Khi tiến hành xả đáy, toàn bộ nƣớc 

thải xả đáy đƣợc xả vào thiết bị chứa của đơn vị thu gom, không lƣu giữ tại công ty). 

+ Nguồn số 04: Nƣớc thải rửa lô trục dính keo (Nƣớc đƣợc sử dụng tuần hoàn lại 

hệ thống nấu keo). 

+ Nguồn số 05: Nƣớc thải rửa trống máy in (Thu gom nhƣ chất thải nguy hại). 

+ Nguồn số 06 : Nƣớc thải sinh hoạt của đơn vị thuê nhà xƣởng. 

- Lƣu lƣợng xả nƣớc thải tối đa: 45 m3
/ngày đêm 

+ Nguồn số 01, số 02 : 5 m³/ngày đêm. 

+ Nguồn số 06 : 40 m3
/ngày đêm.   

- Dòng nƣớc thải: 01 dòng nƣớc thải sau 02 hệ thống xử lý nƣớc thải đạt quy 

chuẩn QCVN14:2025/BTNMT cột B và QCVN40:2025/BTNMT cột B. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn: Chất lượng nước thải trước khi xả vào 

nguồn nước tiếp nhận phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng và Quy 

chuẩn kỹ thuật môi trƣờng đối với nƣớc thải QCVN14:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt và nƣớc thải đô thị, khu dân cƣ tập trung, cột B 

và QCVN40:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải công nghiệp, 

cột B; cụ thể nhƣ sau: 

TT Thông số Đơn vị 
QCVN40:2025/ 

BTNMT cột B 

QCVN14:2025/ 

BTNMT cột B 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

1 pH - 6 ÷9 5 ÷9 

Không 

thuộc đối 

tƣợng 

2 
Tổng các chất rắn 

lơ lửng (TSS) 
mg/l ≤80 ≤100 

3 
Nhu cầu oxy hóa 

học (COD) 
mg/l ≤90 ≤60 

4 
Nhu cầu oxy sinh 

học (BOD5) 
mg/l ≤60 ≤30 

5 Amoni (NH4


-N) mg/l ≤10 ≤8,0 
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TT Thông số Đơn vị 
QCVN40:2025/ 

BTNMT cột B 

QCVN14:2025/ 

BTNMT cột B 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

6 
Sunfua (S

2
), tính 

theo H2S 
mg/l ≤0,5 ≤0,5 

7 
Tổng Nitơ, tính 

theo N 
mg/l ≤40 ≤30 

8 
Tổng Phốt pho, 

tính theo P 
mg/l ≤6,0 ≤3,0 

9 
Dầu mỡ động thực 

vật 
mg/l ≤30 ≤15 

10 
Tổng các chất 

hoạt động bề mặt 
mg/l ≤5,0 ≤5,0 

11 Coliform 
MPN/ 

100ml 
≤5.000 ≤5.000 

- Vị trí, phƣơng thức xả nƣớc thải và nguồn tiếp nhận nƣớc thải: 

+ Nguồn tiếp nhận: Mƣơng thoát nƣớc chung của khu vực thuộc phƣờng Trần 

Nhân Tông, thành phố Hải Phòng (trƣớc đây thuộc phƣờng Hoàng Tân, thành phố Chí 

Linh, tỉnh Hải Dƣơng). 

+ Vị trí xả thải: Tọa độ vị trí xả thải (Theo hệ tọa độ và cao độ nhà nƣớc 

VN2000, kinh tuyến trục 105º45’, múi chiếu 3º): X(m) = 2337377, Y(m): 571407.   

+ Phƣơng thức xả thải: Nƣớc thải sau xử lý theo đƣờng ống PVC D60, dài 80m 

tự chảy vào mƣơng thoát nƣớc chung của khu vực. 

+ Chế độ xả thải: Xả thải liên tục 24h/24h. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

- Nguồn phát sinh khí thải: Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của lò hơi 

công suất 5 tấn/giờ. 

- Lƣu lƣợng xả khí thải tối đa: 15.000 m3/h. 

- Dòng khí thải: 01 dòng khí thải sau hệ thống xử lý khí thải lò hơi. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn: Chất lƣợng khí thải trƣớc khi xả vào 

môi trƣờng không khí đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng và Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B với Kp = 1,0; Kv = 1,0), cụ thể nhƣ sau: 
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TT Chất ô nhiễm Đơn vị 

QCVN19:2009/ 

BTNMT mức 

B (Cmax với 

Kp=1,0 và 

Kv=1,0) 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc  

tự động,  

liên tục 

1 Bụi tổng mg/Nm3 200 

Không thuộc  

đối tƣợng 

Không thuộc  

đối tƣợng 

2 CO mg/Nm3 1.000 

3 SO2 mg/Nm3 500 

4 
NOx (tính theo 

NO2) 
mg/Nm3 850 

Ghi chú: Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2032, giá trị giới hạn cho phép của các 

thông số ô nhiễm trong khí thải công nghiệp khi xả thải ra môi trường không khí phải 

đáp ứng quy định tại QCVN 19:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 

thải công nghiệp (ban hành kèm theo Thông tư số 45/2024/TT-BTNMT ngày 30 tháng 

12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về khí thải công nghiệp). 

- Vị trí, phƣơng thức xả khí thải: 

+ Vị trí xả thải: xả thải ra ngoài môi trƣờng theo ống thải, tọa độ điểm xả khí 

thải (Theo hệ tọa độ và cao độ nhà nƣớc VN2000, kinh tuyến trục 105º45’, múi chiếu 

3º): X(m) = 2337361, Y(m): 571458. 

+ Phƣơng thức xả thải: xả thải gián đoạn 8h/24h. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

           - Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 
+ Nguồn số 01: Khu vực nhà xƣởng sản xuất. 

+ Nguồn số 02: Khu vực máy thổi khí của HTXL nƣớc thải công suất 5 

m3
/ngày đêm. 

+ Nguồn số 03: Khu vực máy thổi khí của HTXL nƣớc thải công suất 40 

m3
/ngày đêm. 

           - Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

+ Tọa độ nguồn số 01: X(m) = 2337388; Y(m) = 571490. 

+ Tọa độ nguồn số 02: X(m) = 2337364; Y(m) = 571448. 

+ Tọa độ nguồn số 03: X(m) = 2337413; Y(m) = 571599. 

 (Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 105045’, múi chiếu 30) 

           - Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: Tiếng ồn, độ rung bảo đảm đáp 

ứng yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn QCVN 

26:2010/BTNMT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung QCVN 27:2010/BTNMT, 

cụ thể nhƣ sau: 
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  - Tiếng ồn 

TT 

Giới hạn tối đa cho phép 

về tiếng ồn, dBA 
Tần suất 

quan trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6 - 21 giờ  Từ 21 - 6 giờ  

1 70 55 Không thực hiện Khu vực thông thƣờng 

-  Độ rung 

TT 

Thời gian áp dụng trong  

ngày và mức gia tốc rung  

cho phép, dB 

Tần suất 

quan trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6 - 21 giờ  Từ 21 - 6 giờ  

1 70 60 Không thực hiện Khu vực thông thƣờng 

Ghi chú: Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2027, giá trị giới hạn cho phép của tiếng 

ồn phải đáp ứng quy định tại QCVN26:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về tiếng ồn; giá trị giới hạn cho phép về độ rung phải đáp ứng quy định tại 

QCVN27:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung (ban hành kèm theo 

Thông tư số 01/2025/TT-BTNMT ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi 

trường xung quanh) 

4. Quản lý chất thải 

4.1. Khối lƣợng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh 

TT Tên loại chất thải 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Khối 

lƣợng 

(Kg/năm) 

Mã 

CTNH 

Ký hiệu 

phân 

loại 

1 
Dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn tổng hợp thải 
Lỏng 150 17 02 03 NH 

2 Pin, ắc quy thải Rắn 24 16 01 02 NH 

3 Bóng đèn huỳnh quang  Rắn 10 16 01 06 NH 

4 
Giẻ lau, găng tay dính nhiễm 

thành phần nguy hại 
Rắn 50 18 02 01 KS 

5 
Bao bì cứng bằng kim loại 

dính thành phần nguy hại 
Rắn 120 18 01 02 KS 

6 
Bao bì bằng nhựa dính thành 

phần nguy hại 
Rắn 100 18 01 03 KS 

7 Mực in, nƣớc thải rửa trục in Lỏng 480 08 02 01 NH 
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TT Tên loại chất thải 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Khối 

lƣợng 

(Kg/năm) 

Mã 

CTNH 

Ký hiệu 

phân 

loại 

8 Hộp mực in thải Rắn 120 08 02 04 NH 

9 
Các thiết bị điện (bóng đèn, 

led, tắc te…) 
Rắn 5 16 01 13 NH 

 Tổng  1.059   

4.2. Khối lƣợng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng phát sinh 

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Mã chất 

thải 

Khối lƣợng 

(kg/năm) 

1 
Bùn thải từ bể tự hoại, HTXL nƣớc 

thải sinh hoạt 
Bùn 12 06 13 295 

2 Bavia, sản phẩm lỗi, lõi cuộn giấy Rắn 09 03 04 95.000 

3 Thùng, vỏ hộp ghim bằng carton  Rắn 18 01 05 45 

4 
Giẻ lau, găng tay không dính nhiễm 

thành phần nguy hại 
Rắn 18 02 02 25 

5 Xỉ than lò hơi Rắn 12 01 10 49.920 

 Tổng   145.285 

4.3. Khối lƣợng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

- Rác thải sinh hoạt chủ yếu là vỏ bao bì đựng thức ăn, thức ăn thừa hỏng phát 

sinh khoảng 99,53 tấn/năm. 

4.4. Thiết bị, hệ thống, công trình lƣu giữ chất thải 

a. Thiết bị, hệ thống, công trình lƣu giữ chất thải nguy hại 
- Thiết bị lƣu chứa: Bố trí các thùng chứa bằng nhựa HDPE dung tích 100 - 220 

lít đƣợc dán tên và mã chất thải nguy hại. 

- Kho lƣu chứa: Diện tích 5m2 đƣợc bố trí nằm trong phần diện tích kho chứa 

chất thải diện tích 20m2 tại khu vực bãi xe . Kết cấu tƣờng xây gạch, nền láng xi măng 

chống thấm, có cửa ra vào kiểm soát 

Khu vực lƣu giữ chất thải nguy hại trang bị các dụng cụ, thiết bị, vật liệu: trang 

bị thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy; có vật liệu hấp thụ (nhƣ cát khô hoặc mùn 

cƣa) và xẻng để sử dụng trong trƣờng hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất thải nguy hại ở thể 

lỏng, có dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa kích thƣớc tối thiểu 30cm mỗi chiều. Chất thải 

nguy hại phải thực hiện khai báo, phân loại, thu gom, lƣu giữ theo quy định tại khoản 

1, khoản 2 Điều 83 Luật Bảo vệ môi trƣờng, Điều 71 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 
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ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

b. Thiết bị, hệ thống, công trình lƣu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng 
- Thiết bị lƣu chứa: Không có 

- Kho lƣu chứa: kho chứa chất thải công nghiệp diện tích 15m2 (nằm trong phần 

diện tích kho chứa chất thải diện tích 20m2 tại khu vực bãi xe). Kho chứa bố trí cửa ra 

vào, biển báo và bố trí bình chữa cháy, xẻng, cát để phòng ngừa sự cố cháy nổ. Chất 

thải rắn công nghiệp thông thƣờng phải đƣợc quản lý, phân loại, lƣu giữ, chuyển giao 

theo quy định tại Điều 81 Luật Bảo vệ môi trƣờng, Điều 66 Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

c. Thiết bị, hệ thống, công trình lƣu giữ chất thải rắn sinh hoạt 
- Thiết bị lƣu chứa: Trang bị các thùng chứa tại các vị trí nhƣ nhà văn phòng, 

xƣởng sản xuất: thùng chứa bằng nhựa HDPE, có nắp đậy, dung tích 20-100 lít/thùng.  

- Kho lƣu chứa: Tổ chức công nhân thực hiện quét dọn vệ sinh cuối ngày, thu 

gom rác thải vào thùng chứa thể tích 250 lít/thùng loại có nắp đậy, có bánh xe đẩy để 

lƣu trữ rác tạm thời gần khu vực kho chức rác thải nguy hại. Chất thải rắn sinh hoạt 

phải đƣợc quản lý, phân loại, lƣu giữ, chuyển giao theo quy định tại Điều 75 Luật Bảo 

vệ môi trƣờng, Điều 58 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

d. Thiết bị, hệ thống, công trình lƣu giữ chất thải khác 

- Bùn thải từ bể tự hoại, bể tách mỡ, định kỳ nạo vét và chuyển gia đơn vị có đủ 

chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định. 

 - Bùn thải của hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt, định kỳ chuyển giao cho đơn 

vị có đủ chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

 - Bùn thải từ hệ thống tiêu thoát nƣớc mƣa, nƣớc thải đƣợc phân định, chuyển 

giao cho đơn vị có đủ chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định của 

Quyết định số 60/2023/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Hải Phòng.  
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Chƣơng V 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC 

BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trƣờng 

 - Công ty ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải với các đơn vị có 

chức năng. Cụ thể nhƣ sau: 

 + Công ty đã ký hợp đồng số 01.2025/ML-TT ngày 01/01/2025 với Công ty 

TNHH sản xuất kinh doanh giấy Toàn Tiến về việc vận chuyển và xử lý chất thải công 

nghiệp thông thƣờng. 

 + Công ty đã ký hợp đồng số 02012025/HĐKT/AS – ML ngày 02/01/2025 với 

Công ty cổ phần công nghệ môi trƣờng An Sinh về việc thu gom, vận chuyển và xử lý 

chất thải nguy hại.  

2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nƣớc thải 

2.1. Tổng hợp lƣu lƣợng nƣớc thải  

 Theo báo cáo công tác bảo vệ môi trƣờng năm 2024 lƣu lƣợng nƣớc thải đầu ra 
của Công ty nhƣ sau: 

TT Mục đích Năm 2024 
1 Lƣu lƣợng nƣớc thải sinh hoạt 600 

2 
Lƣu lƣợng nƣớc thải phát sinh 
từ quá trình dập bui lò hơi 

20 

3 
Lƣu lƣợng nƣớc thải phát sinh 
từ quá trình rửa trục in (thu 
gom nhƣ chất thải nguy hại) 

0,76 

 Tổng 620,76 
2.2. Tổng hợp kết quả quan trắc nƣớc thải định kỳ  

 Theo giấy phép môi trƣờng số 1558/GPMT-UBND ngày 06/06/2022 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Hải Dƣơng (cũ), dự án của Công ty không thuộc đối tƣợng quan trắc 
định kỳ nƣớc thải. 
3. Kết quả hoạt động của công trình xử lý khí thải 

 Theo giấy phép môi trƣờng số 1558/GPMT-UBND ngày 06/06/2022 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Hải Dƣơng (cũ), dự án của Công ty không thuộc đối tƣợng quan trắc 
định kỳ khí thải. 
4. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải 

Tổng hợp khối lƣợng chất thải phát sinh từ năm 2024 đến hết 6 tháng đầu năm 

2025 nhƣ sau: 

- Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng: 

+ Khối lƣợng CTR công nghiệp thông thƣờng năm 2024: 45.055 kg/năm. 
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+ Khối lƣợng CTR công nghiệp thông thƣờng các tháng đầu năm 2025: 26.700 

kg. 

- Đối với chất thải nguy hại: 

+ Tổng khối lƣợng rác thải nguy hại thu gom và vận chuyển năm 2024: 417 

kg/năm. 

+ Tổng khối lƣợng rác thải nguy hại thu gom 8 tháng đầu năm 2025: 341 

kg/năm.  

5. Kết quả kiểm tra, thành tra về bảo vệ môi trƣờng 

 - Ngày 29/12/2022, Công ty đƣợc Phòng cảnh sát môi trƣờng – Công an tỉnh 

Hải Dƣơng thực hiện kiểm tra nhà máy theo quyết định về việc rà soát, xử lý đối với 

các tổ chức, cá nhân có hoạt động xả nƣớc thải vào hệ thống công trình thủy lợi trên 

địa bàn tỉnh Hải Dƣơng (cũ). Tại thời điểm kiểm tra, công ty đang hoạt động bình 

thƣờng, cửa xả nƣớc thải không có nƣớc thải chảy ra nên không thực hiện thu mẫu 

nƣớc thải; công ty đã bố trí khu vực lƣu giữ chất thải đúng theo quy định. Trong quá 

trình hoạt động, công ty chƣa bị cơ quan chức năng nào xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng. 

 - Ngày 1308/2025, Công ty đƣợc Sở Nông nghiệp và Môi trƣờng thành phố Hải 

Phòng thực hiện kiểm tra nhà máy theo kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định 

của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng. Kết quả kiểm tra thực tế tại khu vực sản xuất, khu 

vực phát sinh chất thải cho thấy các công trình lƣu giữ, xử lý chất thải thực hiện đúng 

theo giấy phép môi trƣờng đƣợc cấp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Báo cáo đề xuất cấp lại Giấy phép môi trường: Nhà máy sản xuất bao bì carton 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Minh Long HN                                                                                            66 

Chƣơng VI 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

VÀ CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trƣờng của dự án đầu tƣ, chủ dự 

án đầu tƣ đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chƣơng 

trình quan trắc môi trƣờng cụ thể nhƣ sau: 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải  

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

 - Đối với công trình xử lý nƣớc thải công suất 5 m
3
/ngày đêm và hệ thống xử lý 

bụi, khí thải lò hơi công suất 15.000 m
3
/h: các công trình này không phải vận hành thử 

nghiệm đƣợc quy định tại điểm h, khoản 1, điều 31, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP 

ngày 06/01/2025. 

 - Công trình vận hành thử nghiệm 

 + Hệ thống xử lý nƣớc thải công suất 40 m3/ngày đêm. 

 - Thời gian vận hành đề xuất: Dự kiến 03 tháng bắt đầu từ tháng 01/2026 – 

3/2026. 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

1.2.1. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

Vị trí lấy mẫu 
Thông số 
quan trắc 

Tần suất/Số mẫu 
Quy chuẩn so sánh 

Tại hệ thống xử 
lý nƣớc thải 
sinh hoạt tập 
trung có công 
suất 40 
m3

/ngày.đêm 

pH, TSS, 
COD, BOD5, 
amoni, sunfua, 
tổng nitơ, tổng 
phốt pho, dầu 
mỡ động thực 
vật, chất hoạt 
động bề mặt, 
coliform 

1 mẫu nƣớc thải 
đầu vào hệ thống 
3 mẫu nƣớc thải 
đầu ra (03 ngày 
liên tiếp) 

QCVN14:2025/BTNMT 
cột B và 
QCVN40:2025/BTNMT 
cột B 

1.2.2. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trƣờng dự kiến 

phối hợp để thực hiện kế hoạch 
- Công ty Cổ phần công nghệ và phân tích chất lƣợng cao Hải Dƣơng. 

- Địa chỉ: Số 47, đƣờng Lê Duẩn, Khu đô thị Ecorivers, phƣờng Tân Hƣng, 

thành phố Hải Phòng. 

- Điện thoại: 0220.3838298 
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Các chứng chỉ của đơn vị thực hiện quan trắc: 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trƣờng số 

59/GCN-BTNMT ngày 26/12/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. 

2. Chƣơng trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật 

2.1. Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng định kỳ 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 97 và khoản 3 Điều 98 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ thì dự án không thuộc đối tƣợng phải 

quan trắc nƣớc thải, khí thải định kỳ. 

2.2. Chƣơng trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 97 và khoản 2 Điều 98 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ thì dự án không thuộc đối tƣợng phải 

quan trắc nƣớc thải, khí thải tự động, liên tục. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trƣờng định kỳ, quan trắc môi trƣờng tự động, liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự 

án 

Không có. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trƣờng hàng năm 

Không có. 
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Chƣơng VII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Công ty TNHH Minh Long HN cam kết: 

* Cam kết toàn bộ các thông tin, thông số nêu trong bản báo cáo đề xuất cấp 

Giấy phép môi trƣờng nêu trên là hoàn toàn chính xác, trung thực, nếu có gì sai phạm 

chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật. 

* Cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp, công trình bảo vệ môi trƣờng 

theo Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trƣờng và theo quy định của pháp luật, cụ 

thể nhƣ sau:  

- Vận hành, lắp đặt, vận hành HTXL nƣớc thải chung công suất 5 m3
/ngđ. 

- Vận hành hệ thống thu gom và xử lý khí thải lò hơi, công suất 15.000m3/h. 

- Xây dựng, lắp đặt, vận hành HTXL nƣớc thải chung công suất 40 m3
/ngđ. 

- Xây dựng, lắp đặt hệ thống thông thoáng nhà xƣởng, cải thiện vi khí hậu trong 

nhà xƣởng.  

- Thu gom rác thải sinh hoạt, chất thải rắn sản xuất và xử lý theo quy định. 

- Thu gom, lƣu giữ, bảo quản và xử lý chất thải nguy hại theo quy định. 

- Xây dựng hệ thống PCCC hoàn chỉnh theo đúng các quy định về PCCC. 

- Thƣờng xuyên vệ sinh mặt bằng khu vực dự án. 

- Trồng cây xanh tại những chỗ trống để tạo cảnh quan. 

* Cam kết trong quá trình hoạt động, dự án đảm bảo đạt các quy chuẩn Việt 

Nam về môi trƣờng bao gồm: 

- Môi trường không khí: Các chất ô nhiễm trong khí thải của dự án khi thải ra 

môi trƣờng bảo đảm đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn sau: 

+ QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2032, giá trị giới 

hạn cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải công nghiệp khi xả thải ra môi 

trường không khí phải đáp ứng quy định tại QCVN 19:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về khí thải công nghiệp (ban hành kèm theo Thông tư số 45/2024/TT-

BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban 

hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp). 

+ QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn 

tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc. 

+ QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật về giá trị giới hạn tiếp xúc cho 

phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

+ QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho 

phép vi khí hậu nơi làm việc. 

- Độ rung: Đảm bảo độ rung sinh ra từ quá trình hoạt động của cơ sở sẽ đạt quy 
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chuẩn cho phép bao gồm: QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

độ rung; QCVN 27:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung - Giá trị cho 

phép tại nơi làm việc. 

- Nước thải: Nƣớc thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN14:2025/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt và nƣớc thải đô thị, khu dân cƣ tập 

trung, cột B và QCVN40:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải 

công nghiệp, cột B. 

- Chất thải rắn và chất thải nguy hại: Tuân thủ Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 

2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng đƣợc sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ và Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 đƣợc sửa đổi, bổ sung tại Thông tƣ số 07/2025/TT-BTNMT 

- Công ty cam kết thực hiện lập kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố chất thải 

và gửi đến các cơ quan đơn vị theo quy định, định kỳ tổ chức diễn tập ứng phó theo 

hƣớng dẫn tại Khoản 3, Điều 125, Luật bảo vệ môi trƣờng năm 2020. 

- Thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy. Duy trì áp dụng các biện pháp 

an toàn lao động, an toàn hóa chất. 

- Định kỳ kiểm tra chất lƣợng môi trƣờng lao động theo mục 2, điều 18 Luật an 

toàn vệ sinh lao động nhằm đảm bảo môi trƣờng làm việc cho công nhân với tần suất 

tối thiểu 1 lần/năm. 

- Công ty cam kết thực hiện trách nhiệm tái chế đối với cơ sở sản xuất bao bì 

theo quy định tại Điều 54 Luật Bảo vệ môi trƣờng. 

- Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật nếu vi phạm. 

- Công ty cam kết phối hợp với UBND Phƣờng Trần Nhân Tông giải quyết triệt 

để vấn đề ô nhiễm môi trƣờng theo phản ánh kiến nghị của ngƣời dân. 

- Đền bù thiệt hại và khắc phục ô nhiễm môi trƣờng khi có sự cố, rủi ro môi 

trƣờng xảy ra trong suốt quá trình hoạt động. 
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PHỤ LỤC 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ. 

- Hợp đồng thuê đất 

- Bản vẽ hoàn công hệ thống xử lý nƣớc thải công suất 5 m3
/ngày đêm + Thuyết minh 

về quy trình vận hành của hệ thống xử lý nƣớc thải + Biên bản nghiệm thu hệ thống xử 

lý nƣớc thải. 

- Bản vẽ hoàn công hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi + Thuyết minh về quy trình vận 

hành của hệ thống xử lý khí thải + Hợp đồng lắp đặt bể dập bụi ƣớt cho lò hơi và giấy 

kiểm định nồi hơi. 

- Bản vẽ thiết kế hệ thống xử nƣớc thải công suất 40 m3
/ngày đêm + Thuyết minh về 

quy trình vận hành của hệ thống xử lý nƣớc thải. 

- Quyết định số 1558/GPMT-UBND ngày 06/06/2022 của UBND tỉnh Hải Dƣơng cấp 

giấy phép môi trƣờng của dự án “Nhà máy sản xuất bao bì carton” tại CCN Hoàng 

Tân, phƣờng Hoàng Tân, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dƣơng của Công ty TNHH 

Minh Long HN. 

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy. 

- Các biên bản kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trƣờng của nhà máy. 

- Các hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải. 

- Các bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng của nhà máy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







































































































































  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

₋₋₋₀O₀₋₋₋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

THUYẾT MINH KỸ THUẬT  
 
 
 
 
 

 
 

Hạng mục:  Hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt 40m3
/ngày đêm 

Chủ dự án:   Công ty TNHH Minh Long HN 

Đơn vị tƣ vấn:  Công ty TNHH Môi trƣờng Vinaxanh 
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MỞ ĐẦU 
1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN 

 Hiện nay, hầu hết nƣớc thải sinh hoạt phát sinh tại các nhà máy xí nghiệp đều 

phải đƣợc thu gom và xử lý. Nếu không đƣợc xử lý triệt để, việc thải một lƣợng lớn 

chất thải hữu cơ, vô cơ ra môi trƣờng sẽ tạo nguồn ô nhiễm và các dịch bệnh, ảnh 

hƣởng tới toàn cộng đồng, gây những hậu quả nghiêm trọng cho môi trƣờng, cần đƣợc 

giải quyết. 

 Với thành phần ô nhiễm là các tạp chất nhiễm bẩn có tính chất khác nhau, từ các 

loại chất không tan đến các chất ít tan và cả những hợp chất tan trong nƣớc, việc xử lý 

nƣớc thải nhằm loại bỏ các tạp chất đó, làm sạch nƣớc và có thể đƣa nƣớc vào nguồn 

tiếp nhận hoặc đƣa vào tái sử dụng. Việc lựa chọn phƣơng pháp xử lý thích hợp thƣờng 

đƣợc căn cứ trên đặc điểm của các loại tạp chất có trong nƣớc thải. Nguyên tắc lựa chọn 

công nghệ xử lý nƣớc thải phụ thuộc vào: 

·          Thành phần và tính chất nƣớc thải. 

·          Mức độ cần thiết xử lý nƣớc thải. 

·          Lƣu lƣợng và chế độ xả thải. 

·          Đặc điểm nguồn tiếp nhận. 

·          Điều kiện mặt bằng và địa hình khu vực dự kiến xây dựng trạm xử lý nƣớc thải. 

·          Điều kiện địa chất thuỷ văn, khí hậu tại khu vực dự kiến xây dựng. 

·          Điều kiện cơ sở hạ tầng (cấp điện, cấp nƣớc, mạng lƣới giao thông). 

·          Điều kiện vận hành và quản lý hệ thông xử lý nƣớc thải. 

·          Công nghệ xử lý nƣớc thải sinh hoạt nói chung thƣờng phụ thuộc vào số lƣợng 

ngƣời (tức phụ thuộc vào lƣu lƣợng nƣớc thải). 

          Các phƣơng pháp chính thƣờng đƣợc sử dụng trong các công trình xử lý nƣớc 

thải sinh hoạt nhà máy là: phƣơng pháp sinh học. 

      Các thành phần ô nhiễm chính đặc trƣng thƣờng thấy ở nƣớc sinh hoạt là  BOD, 

COD, Nitơ và Phốt pho, coliform. Một yếu tố gây ô nhiễm quan trọng trong nƣớc thải 

đó là các loại mầm bệnh đƣợc lây truyền bởi các vi sinh vật có trong phân.Vi sinh vật 

gây bệnh cho ngƣời bao gồm các nhóm chính là virus, vi khuẩn, nguyên sinh bào và 

giun sán.  
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2. CĂN CỨ XÂY DỰNG NHIỆM VỤ 

2.1. Căn cứ pháp lý 

Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam 

Luật xây dựng số 50/2014/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam Khóa XIII, kỳ họp thứ 7, thông qua ngày 18/6/2014, có hiệu lực thi hành từ 

ngày 01/1/2015 

Nghị định Số: 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết một số điều của 

luật bảo vệ môi trường. 

2.2. Các văn bản kỹ thuật 

QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp 

Tiêu chuẩn thiết kế TCXDVN 33:2006 cấp nước – mạng lưới đường ống và công 

trình. 

TCVN 7957:2008 Tiêu chuẩn thoát nước- mạng lưới và công trình bên ngoài- 

tiêu chuẩn thiết kế. 

3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Đơn vị tư vấn: 

Công ty TNHH Môi Trƣờng Vinaxanh 

Địa chỉ: số 34B Linh lang, phƣờng Cống Vị, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội 

Điện thoại: 024.6286.1682   Fax: 024.6286.1682 

Email: info.vinaxanh@gmail.com  Website: www.vinaxanh.net 

 
 
 
 
 

 

 

mailto:info.vinaxanh@gmail.com
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CHƢƠNG I 
CƠ SỞ THIẾT KẾ 

1.1. NGUỒN THẢI VÀ TÍNH CHẤT NƢỚC THẢI 

1.1.1. Nguồn thải. 

 Nƣớc thải từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân viên trong nhà máy nhƣ 

vệ sinh, rửa tay, nhà ăn… 

1.1.2. Tính chất nƣớc thải. 

Nƣớc thải sinh hoạt là hệ đa phân tán thô bao gồm nƣớc và các chất bẩn, sinh ra 

từ các hoạt động của con ngƣời nhƣ vệ sinh, nhà ăn của công nhân viên tại công ty. Các 

chất bẩn này với thành phần hữu cơ và vô cơ, tồn tại dƣới dạng cặn lắng, các chất rắn 

không lắng đƣợc và các chất hòa tan. Nƣớc thải này có một số đặc tính cơ bản nhƣ sau: 

Bảng 2. Thành phần nƣớc thải đặc trƣng nƣớc thải sinh hoạt. 

Stt Thông số Đơn vị Giá trị ô nhiễm 

1. pH - 6,5 – 8,5 

2. COD mg/l 250 - 400 

3. BOD5 mg/l 180 - 350 

4. Chất rắn lơ lửng mg/l 300 - 400 

5. Tổng Nitơ mg/l 80 - 120 

6. Coliform mg/l 5000 – 10000 

Nguồn số liệu: số liệu phòng thí nghiệm công ty Vinaxanh phân tích. 

Nhận xét 

Số liệu phân tích cho thấy: Nƣớc thải sinh hoạt của nhà máy bị nhiễm bẩn chất 

hữu cơ tƣơng đối cao, trong đó thành phần chất hữu cơ BOD5, COD, Nito khá lớn. Nồng 

độ chất ô nhiễm vƣợt QCVN 40:2011/BTNMT.  

1.1.3. Nguồn tiếp nhận và tính chất nguồn tiếp nhận 

Bảng 2: Chất lượng nước thải sau xử lý đạt cột B, QCVN 40:2011/BTNMT 

Stt Thông số Đơn vị 
Giá trị giới hạn – C t   
QCVN 40:2011/BTNMT 

1. pH - 5.5 – 9 

2. COD mg/l 150 
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Stt Thông số Đơn vị 
Giá trị giới hạn – C t   
QCVN 40:2011/BTNMT 

3. BOD5 mg/l 50 

4. Chất rắn lơ lửng mg/l 100 

5. Asen mg/l 0,1 

6. Thủy ngân mg/l 0,01 

7. Chì mg/l 0,5 

8. Cadimi mg/l 0,1 

9. Sắt mg/l 5 

10. Sunfua mg/l 0,5 

11. Amoni (tính theo Nito) mg/l 10 

12. Tổng Nito mg/l 40 

13. Phosphat ( tính theo P) mg/l 6 

14. Tổng coliform MPN/100ml 5000 

 
(Nguồn: QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp). 

 
1.2. LƢU LƢỢNG NƢỚC THẢI 

 Lƣu lƣợng nƣớc thải là một trong ba yếu tố hết sức quan trọng làm cơ sở dữ liệu 

căn bản,  phục vụ quá trình tính toán thiết kế công nghệ xử lý, sao cho thích hợp và kinh 

tế nhất. Theo dữ liệu quý công ty cung cấp, sau khi tính toán tổng lƣợng nƣớc thải của 

trạm xử lý là Q= 40m3/ngày. 
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CHƢƠNG II 
LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ 

2.1. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ 

Dây chuyền công nghệ áp dụng để xử lý nƣớc thải là tổ hợp các công trình trong 

đó nƣớc thải đƣợc làm sạch theo từng bƣớc. Việc lựa chọn dây chuyền công nghệ là 

một bài toán kinh tế phức tạp, phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhƣ:  
- Lƣu lƣợng nƣớc thải. 
- Thành phần tính chất của nƣớc thải. 
- Yêu cầu về mức độ làm sạch. 
- Điều kiện địa hình, năng lƣợng, tính chất đất đai. 
- Diện tích khu xây dựng công trình. 
- Nguồn vốn đầu tƣ. 
- Khả năng vận hành, tiếp nhận công nghệ của đơn vị thụ hƣởng. 
Với các tác nhân gây ô nhiễm chủ yếu có mặt trong nƣớc thải bao gồm các chất 

rắn lơ lửng, các chất hữu cơ có khả năng phân hủy sinh học (tỷ lệ BOD/COD > 0,5) và 

vi sinh vật nhƣ đã trình bày thì hệ thống xử lý đƣợc lựa chọn bao gồm các công đoạn 

sau:  
Công đoạn làm sạch cơ học sơ cấp: Loại bỏ rác và chất rắn lơ lửng. 
Công đoạn xử lý sinh học: Loại bỏ các chất hữu cơ dễ phân hủy, hàm lƣợng nitơ, 

phốt pho trong nƣớc thải. 
Công đoạn làm sạch cơ học thứ cấp: Loại bỏ chất rắn lơ lửng, bùn cặn tạo ra trong 

công đoạn xử lý sinh học. 
Công đoạn khử trùng: Loại bỏ các vi khuẩn, vi trùng gây bệnh. 
Công đoạn xử lý bùn: giảm thể tích bùn sinh ra trong các công đoạn làm sạch cơ 

học và xử lý sinh học. 
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CHƢƠNG III 

ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ 

3.1. TIÊU CHÍ THIẾT KẾ 

Bảng 5.1. Đặc điểm cơ bản của các tiêu chí thiết kế hệ thống thoát nước. 

STT Tiêu chí thiết kế Đơn vị Giá trị 

01 Niên hạng công trình. Năm 20 

02 Mạng lƣới thoát nƣớc riêng. - - 

03 Công nghệ xử lí bằng phƣơng pháp sinh học. - 99% 

04 Hệ thống tiêu chuẩn đƣợc áp dụng hiện hữu.   

05 
QCVN 40-2011/BTNMT – Quy chuẩn kĩ thuật 

quốc gia về nƣớc thải công nghiệp 
- QCVN 40-2011/BTNMT 

06 
TCVN 33-2006: Cấp nƣớc – Mạng lƣới đƣờng 

ống và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế 
- TCVN 33-2006 

07 Lƣu lƣợng nƣớc thải thiết kế.  40 m3
/ngày.đêm 

08 Nguồn tiếp nhận - Thoát ra môi trƣờng 

09 Cấp độ xử lí nƣớc thải. B QCVN 40-2011/BTNMT 

 

3.2. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ VÀ PHƢƠNG ÁN XỬ LÝ 

3.2.1. Lựa chọn phƣơng án công nghệ xử lý nƣớc thải. 

Công nghệ mà Ch ng tôi lựa chọn là công nghệ xử lý bằng phƣơng pháp sinh 

học để làm sạch triệt để nƣớc thải, tạo sự thân thiện với môi trƣờng và con ngƣời. Đặc 

biệt, đối với nƣớc thải Sinh hoạt của quý Công Ty, Ch ng tôi sẽ sử dụng các thiết bị và 
công nghệ tiên tiến cho hệ thống xử lý nƣớc thải. Nƣớc thải đƣợc Thu Gom tập trung 
về Hố Thu và bơm sang Bể Điều Hòa, sau đó đƣợc bơm qua Sinh Học Thiếu Khí 

Anoxic rồi theo cao trình tự chảy qua bể Bể Sinh Học Hiếu Khí Aerotank, nƣớc thải tại 
bể Bể Sinh Học Hiếu Khí Aerotank đƣợc bơm tuần hoàn trở về Sinh Học Thiếu Khí 

trƣớc khi dẫn qua Bể Lắng Sinh Học để lắng các bông bùn hoạt tính. Sau khi lắng, 

nƣớc thải sẽ đƣợc chảy sang Bể Tiếp Xúc Khử Trùng để thông qua các tác nhân oxy 
hóa mạnh nhằm loại bỏ các mầm bệnh tồn tại trong nƣớc thải.  Nguồn nƣớc thải qua hệ 
thống xử lý l c này hoàn toàn sạch và đảm bảo đạt Quy Chuẩn Việt Nam QCVN 

40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt cấp độ B. 
Nguồn nƣớc thải sau xử lí theo cao trình chảy Nguồn Tiếp Nhận. 
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1. Giải pháp công nghệ: Công nghệ AO (Anoxic-Oxic)  

2. Nguồn gốc nước thải trước xử lý: Nƣớc thải sinh hoạt 

3. Công suất nước thải: Q = 40m3/ngày. 

4. Nước thải sau xử lý: Đạt tiêu chuẩn Việt Nam QCVN 40:2011/BTNMT mức B 

5. Trong quá trình xử lý: Không sử dụng hoá chất độc hại, không sinh ra các hoá chất 

độc hại. 

6. Vận hành đơn giản: 

 Yêu cầu 01 công nhân vận hành. 

 Vận hành bán tự động (tự động 90%). 

 Yêu cầu kiểm soát rất ít thông số: pH, BOD và SS, Nito của nƣớc thải. 

 Qua ít các bƣớc xử lý: quá trình xử lý chính chỉ tập trung ở bể sinh học hiếu 

khí, thiếu khí. 

7. Tính ưu việt của hệ thống: Hệ thống hoạt động an toàn, có độ tin cậy cao, vận hành 

đơn giản, thuận tiện khi bảo dƣỡng và sửa chữa. 

8. Tính mỹ quan: Toàn bộ hệ thống đƣợc thiết kế lắp đặt để không ảnh hƣởng đến các 

công trình khác, bảo đảm tính mỹ quan, an toàn và thuận tiện cho ngƣời vận hành trực 

tiếp hệ thống. 

9. Chế độ hoạt động của hệ thống: Vận hành bằng tay hoặc tự động hoàn toàn. Hệ 

thống điều khiển tự động nhằm nâng cao hiệu suất xử lý, tăng tuổi thọ các thiết bị và 

giảm chi phí vận hành. 

10. Nguồn cung cấp thiết bị: Các thiết bị chính do Đài Loan hoặc Châu  u sản xuất 

năm 2023, 2024. Một số thiết bị phụ khác do các nƣớc Korea hoặc Nhật Bản... sản xuất 

phù hợp với hệ thống xử lý nƣớc thải và điều kiện môi trƣờng nhiệt đới của Việt Nam. 

3.2.2. Dữ liệu thiết kế 

Trình bày các số liệu về nƣớc thải chƣa đƣợc xử lý, tìm hiểu đặc tính, nguồn gốc 

nƣớc thải… Trên cơ sở khoa học, Ch ng tôi sẽ đề ra các phƣơng pháp luận để tiến đến 

xây dựng giải pháp khắc phục, xử lý theo yêu cầu của số liệu thu thập đƣợc và từ đó 

ch ng tôi thiết lập nên sơ đồ dây chuyền công nghệ hệ thống xử lý nƣớc thải. Quá trình 

xử lý đƣợc thực  hiện qua các công đoạn nhƣ sau: 

- Xử lý sơ b  bao gồm: 

 Bể điều hòa : điều hoà nƣớc thải ổn định lƣu lƣợng và nồng độ trong nƣớc thải. 

nƣớc thải từ bể điều hòa đƣợc bơm ổn định lƣu lƣợng sang bể thiếu khí Anoxic. 

- Xử lý bậc II (sinh học) 

 Xử lý bằng phƣơng pháp Sinh học Thiếu khí Anoxic & Hiếu khí Aerotank: 
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Dựa trên cơ sở tính chất nƣớc thải chủ yếu là nƣớc thải sinh hoạt cho thấy các 
chất bẩn trong nƣớc thải của cơ sở phần lớn là các chất bẩn có khả năng phân huỷ sinh 

học. Nên việc chọn bể xử lý sinh học là công trình đơn vị xử lý bậc 2 là phƣơng án khả 

thi. Cụ thể là trong phƣơng án này sử dụng công nghệ Sinh học Thiếu khí Anoxic để 
khử nitơ (quá trình khử Nitrate) & Công nghệ Sinh học Hiếu khí (quá trình Nitrate Hóa) 

với bùn hoạt tính hiếu khí lơ lửng. 

 Lắng sinh học: tách bùn vi sinh ra khỏi nƣớc thải bằng quá trình lắng trọng lực. 

- Khử trùng nƣớc 

Nƣớc thải trƣớc khi xả ra nguồn tiếp nhận mang một số mầm bệnh từ các vi sinh 

có trong nƣớc thải,vì vậy nƣớc thải đƣợc khử trùng bằng hóa chất khử trùng loại bỏ vi 

sinh vật gây hại trƣớc khi đƣa vào nguồn tiếp nhận. 

- Xử lý bùn  

Bùn dƣ sinh ra sẽ thuê các đơn vị có chức năng xử lý  
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3.3. SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ 

3.3.1.  Quy trình công nghệ của hệ thống xử lý nƣớc thải  
 

 

Sơ  ồ quy trình công nghệ trạm xử lý nƣớc thải sinh hoạt 
Công suất Q   40m3

 ngày  êm 
 

3.3.2.  Thuyết minh quy trình công nghệ 

Nƣớc thải từ các hoạt động sinh hoạt  trong Công ty đƣợc thu gom từ các hố ga 

về Bể Thu gom – TK-01. Nƣớc thải từ bể thu gom đƣợc bơm lên Bể Điều Hòa- TK-02. 

Bể Điều Hoà – TK-02. Bể điều hòa có chức năng lƣu trữ lƣợng nƣớc thải trong một 
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ngày, đồng thời với tác dụng làm ổn định lƣu lƣợng, nồng độ các chất ô nhiễm trong 

bản thân nguồn thải. 

Nguồn nƣớc thải từ bể điều hoà đƣợc dùng bơm để ổn định lƣu lƣợng và bơm 

qua Bể Sinh Học Thiếu Khí Anoxic – TK-03. Bản thân nƣớc thải sinh hoạt chứa hàm 

lƣợng các chất hữu cơ, thành phần đạm cao. Chính vì thế, phần lớn các chất ô nhiễm có 

nguồn gốc hữu cơ đƣợc xử lí hầu hết tại bể Sinh Học Hiếu Khí (công đoạn sau). Song 

sau khi nguồn thải đƣợc xử lý thông qua công đoạn trên vẫn còn tồn tại một phần chất 

đạm dƣới dạng Nitrat. Thành phần Nitơ hữu cơ sẽ nhanh chóng chuyển sang Nitrat có 

khả năng làm tái ô nhiễm nguồn nƣớc thải đƣợc xử lí. Vì vậy, nguồn nƣớc thải trƣớc 

tiên sẽ đƣợc đƣa vào Bể Sinh Học Thiếu Khí Anoxic. Tại đây, lƣợng Nitơ dƣới dạng 

muối Nitrat sẽ đƣợc chuyển hóa thành các muối Nitrit tiếp tục chuyển hóa thành Nitơ tự 

do thoát khỏi nƣớc thải nhờ quá trình cấp khí. 

Trong bể Anoxic đƣợc thiết kế hệ thống đảo nƣớc, motor khuấy mục đích làm 

khuấy động dòng nƣớc tạo điều kiện cho vi sinh vật thiếu khí hoạt động trên toàn bộ bể 

và tránh không cho bùn lắng phía dƣới đáy bể. Nếu motor khuấy đảo bùn của bể không 

hoạt động đồng nghĩa với việc chất lƣợng nƣớc đầu ra không thể đạt đƣợc tiêu chuẩn 

môi trƣờng và bùn vi sinh tại bể này bị lắng đọng và chết một thời gian sẽ nổi lên mặt 

bể. 

Từ bể thiếu khí Anoxic nƣớc thải tiếp tục dẫn qua Bể Hiếu Khí (AEROTANK) – 

TK-04 bằng ống thông đáy và thực hiện quá trình xử lý sinh học tiếp theo. Oxy còn có 

tác dụng xáo trộn nƣớc thải liên tục, làm tăng thời gian tiếp x c giữa khí – nƣớc thải. 

Quá trình trên diễn ra liên tục sẽ làm tăng lƣợng oxy hòa tan trong nƣớc thải, tạo điều 

kiện thích nghi nhanh của vi sinh vật đặc trƣng xử lý nƣớc thải bằng quá trình hiếu khí. 

Các chất hữu cơ ô nhiễm sinh học đƣợc chủng vi sinh vật đặc trƣng dần thích 

nghi, chuyển hoá bằng cơ chế hấp thụ, hấp phụ ở bề mặt và bắt đầu quá trình phân huỷ 

chất thải hữu cơ gây ô nhiễm sinh học, tạo ra CO2; H2O; H2S; CH4… cùng với tế bào vi 

sinh vật mới. Việc thổi khí liên tục, nhằm tạo điều kiện cho vi sinh vật sử dụng oxy phát 

triển để xử lý các chất ô nhiễm có khả năng phân huỷ sinh học nhanh hơn, và giảm bớt 

mùi hôi do các chất ô nhiễm hữu cơ gây ra. Trong bể sinh học hiếu khí, vi sinh vật sử 

dụng các chất hữu cơ hoà tan và không hoà tan trong nƣớc thải làm nguồn dinh dƣỡng 

để tồn tại, dính bám thành các bông cặn có khả năng lắng đƣợc dƣới tác dụng của trọng 

lực.  
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Sau khi qua bể AEROTANK, nƣớc thải sẽ mang một lƣợng bùn nhất định phát 

sinh trong quá trình phát triển của Vi Sinh Vật, do đó nƣớc thải tiếp tục chảy sang Bể 

Lắng Sinh Học – TK-05. Tại đây, nƣớc thải tự chảy qua bể lắng thông qua ống lắng 

trung tâm. Ống lắng trung tâm có nhiệm vụ tạo dòng nƣớc luôn tĩnh lặng và phân bố 

xuống đáy của bể lắng. Việc sử dụng cơ chế hấp phụ bề mặt, hấp thu vào cơ thể của vi 

sinh vật có trong nƣớc thải làm toàn bộ chất ô nhiễm tạo thành những mảng bông cặn, 

các chất lơ lửng kết dính với nhau, các chất vô cơ có trọng lƣợng nặng hơn trọng lƣợng 

của nƣớc. Ch ng sẽ lắng tập trung xuống đáy bể dƣới tác dụng trọng lực. 

Tại bể lắng tấm chắn bùn đƣợc lắp đặt làm nhiệm vụ chắn một số lƣợng bùn chết 

nổi trên mặt nƣớc không cho sang công trình tiếp theo. Số lƣợng bùn nổi trên sẽ đƣợc 

nhân viên vận hành vớt thƣờng xuyên chuyển qua bể thiếu khí hoặc bể chứa bùn. 

Lƣợng bùn sẽ đƣợc bơm tuần hoàn về bể AEROTANK từ rốn thu bùn bể lắng 

với mục đích sử dụng lƣợng bùn này để bổ sung bùn cho bể sinh học hiếu khí 

AEROTANK. Lƣợng bùn dƣ sẽ đƣợc bơm về Bể Chứa Bùn – TK-07, bùn trong bể 

chứa bùn sẽ đƣợc thải bỏ định kỳ.  

Nƣớc thải sau Bể Lắng Sinh Học – TK-05 sẽ đƣợc tự chảy vào Bể Khử trùng. 

Nƣớc thải qua Bể Lắng Sinh Học – TK-05 đã sạch triệt để các hợp chất hữu cơ, hàm 

lƣợng cặn lơ lửng theo tiêu chuẩn 40:2011, cấp độ B, tuy nhiên vẫn còn một lƣợng lớn 

các chủng loại Vi Sinh Vật gây bệnh cho ngƣời và chất cặn lơ lửng còn tồn tại. Vì thế 

sau khi qua bể lắng sinh học nƣớc thải tiếp tục đƣợc đƣa qua Bể Khử Trùng – TK-06 để 

loại bỏ hoàn toàn Vi Sinh Vật gây hại còn sót lại trong nƣớc thải. Quá trình tiếp x c 

giữa nƣớc thải với hóa chất khử trùng diễn ra trong Bể Khử Trùng– TK-06.  

Nguồn nƣớc thải sau khi xử lí bằng quá trình sinh học với các tác nhân oxy hóa 

mạnh Clorine truyền thống, nhằm loại bỏ các mầm bệnh tồn tại trong nƣớc. Nguồn 

nƣớc thải qua hệ thống xử lý l c này hoàn toàn sạch và đảm bảo đạt Quy chuẩn Việt 

nam QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn quốc gia về nƣớc thải công nghiệp cấp độ 

B. Nƣớc sau xử lý đƣợc bơm ra Nguồn Tiếp Nhận. 

 Chức năng  mục  ích và thiết bị của t ng hạng mục công trình  ơn vị trạm 

xử lý nƣớc thải 

Quá trình thực hiện công tác thi công các hạng mục bể xử lí, lắp đặt thiết bị công 

nghệ căn cứ theo các thông số tính toán thiết kế dựa theo các tài liệu kỹ thuật chuyên 

ngành xử lí môi trƣờng. Căn cứ theo kinh nghiệm của Ch ng tôi bằng việc thực hiện 
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một số công trình xử lí nƣớc thải Sinh hoạt có quy mô công suất tƣơng tự là cơ sở, tiêu 

chí kết hợp giữa kiến thức và kinh nghiệm thực tế nhằm đƣa ra phƣơng pháp tính toán 

cụ thể. 

1. Bể Thu Gom – TK-01. 

Bể thu gom là nơi đầu tiên trong hệ thống xử lý nƣớc thải tiếp nhận nƣớc thải 

sinh hoạt của nhà máy. Toàn bộ nƣớc thải của nhà máy sẽ đƣợc bơm vào hố thu gom rồi 

từ đây nƣớc thải sẽ đƣợc bơm lên hệ thống. 

Thiết bị: 

Hệ thống bơm. 

2. Bể Điều Hòa – TK-02. 

Do tính chất của nƣớc thải thay đổi theo từng giờ phục vụ và phụ thuộc rất nhiều 

vào loại nƣớc thải của từng loại hình dịch vụ. Vì vậy, thật cần thiết để xây dựng bể điều 

hòa. Bể điều hòa có nhiệm vụ ổn định nƣớc thải về lƣu lƣợng và nồng độ; làm giảm 

kích thƣớc các hạng mục và tạo chế độ làm việc ổn định cho các công đoạn xử lý tiếp 

theo phía sau, tránh hiện tƣợng quá tải hệ thống.  

Mục đích: Ổn định nƣớc thải về lƣu lƣợng và nồng độ. Điều chỉnh lƣu lƣợng nƣớc thải 

đảm bảo cho các công trình tiếp theo làm việc liên tục và ổn định. 

Thiết bị: 

Hệ thống bơm bơm + Hệ thống sục khí  

3.Bể Sinh Học Thiếu Khí Anoxic – TK-03. 

Bể sinh học thiếu khí tiếp nhận nƣớc thải từ bể Điều Hòa. 

Trong nƣớc thải dân dụng và công nghiệp tồn tại 1 lƣợng nitơ chủ yếu tồn tại 

dƣới dạng hợp chất hữu cơ và amoniac . Tại đây các vi khuẩn trong môi trƣờng yếm khí  

sẽ sử dụng các chất dinh dƣỡng trong hợp chất hữu cơ làm thức ăn để tăng trƣờng và 

phát triển, đồng thời với quá trình đó là quá trình khử muối nitrat và nitrit bằng cách lấy 

oxy từ ch ng và giải phóng ra nitơ tự do và nƣớc. 

Mục đích: Bể có nhiệm vụ xử lý hàm lƣợng Nitơ dƣới dạng muối Nitrat có mặt trong 

nƣớc thải. 

Thiết bị: 

- Motor khuấy 
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4. Bể Sinh Học Hiếu Khí AEROTANK – TK-04. 

Bể sinh học hiếu khí tiếp nhận nƣớc thải từ bể Thiếu Khí. 

Mục đích: Bể có nhiệm vụ xử lý triệt để các chất hữu cơ còn lại trong nƣớc. Trong bể 

bùn hoạt tính diễn ra quá trình oxy hóa sinh hóa các chất hữu cơ hòa tan và dạng keo 

trong nƣớc thải dƣới sự tham gia của vi sinh vật hiếu khí. Trong bể có hệ thống sục khí 

trên khắp diện tích bể nhằm cung cấp ôxy, tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật hiếu 

khí hoạt động, phát triển và phân giải các chất ô nhiễm. Vi sinh vật hiếu khí sẽ tiêu thụ 

các chất hữu cơ dạng keo và hòa tan có trong nƣớc để sinh trƣởng nhằm tăng tỷ khối. Vi 

sinh vật phát triển thành quần thể dạng bông bùn dễ lắng gọi là bùn hoạt tính. Hàm 

lƣợng bùn hoạt tính nên duy trì ở nồng độ MLSS trong khoảng 2500 - 4000 mg/l. Do 

đó, tại bể sinh học hiếu khí dính bám, một phần bùn dƣ từ chứa bùn sẽ đƣợc tuần hoàn 

về để bảo đảm nồng độ bùn hoạt tính nhất định, ổn định tồn tại trong bể.  

Thiết bị: 

- Hệ thống cung cấp và phân phối khí bố trí đều trên diện tích bể bằng các đĩa khí 

sinh học. 

- Bơm nƣớc thải hiếu khí tuần hoàn nƣớc về bể thiếu khí Anoxic. 

5. Bể Lắng Sinh Học – TK-05. 

Mục đích: Nƣớc thải sau xử lý sinh học có mang theo bùn hoạt tính cần phải loại bỏ 

trƣớc khi đến các công đoạn xử lý tiếp theo. Vì vậy, bể lắng sinh học có nhiệm vụ lắng 

và tách bùn hoạt tính ra khỏi nƣớc thải. Bùn lắng trong hố thu cặn của bể lắng sinh học 

một phần đƣợc tuần hoàn về bể Anoxic và bể AEROTANK, phần dƣ đƣợc bơm về bể 

chứa bùn. 

Thiết bị: 

- Hệ thống thu bùn đáy bể lắng ( vát lắng ). 

- Bơm bùn bể lắng. 

- Hệ thống phân phối nƣớc trung tâm bể lắng và mƣơng thu nƣớc có sử dụng tấm 

chắn bùn. 

6. Bể Chứa Bùn – T07. 

Bùn thu đƣợc tại bể lắng sinh học đƣợc bơm trực tiếp vào bể thu chứa bùn. 

Mục đích: Bể chứa bùn có nhiệm vụ chứa bùn tạo ra từ bể lắng và tạo điều kiện cô đặc 

bùn hoặc lƣu giữ để bơm bùn tuần hoàn trở lại bể xử lý sinh học hiếu khí, hoặc định kỳ 
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thải bỏ. Phần bùn dƣ đƣợc thải bỏ theo định kỳ hoặc có thể sử dụng với mục đích làm 

phân bón cho cây xanh. 

Mục đích: Bể chứa bùn có nhiệm vụ chứa lƣợng bùn dƣ và đƣợc thải bỏ định kỳ. 

7. Bể Khử Trùng– TK-06 . 

Tập trung nƣớc thải từ bể lắng sinh học trạm xử lý nƣớc thải sinh hoạt. 

Nƣớc thải sau khi tách hoàn toàn cặn lơ lửng. Song vơí lƣợng nƣớc thải ấy thì hàm 

lƣợng vi sinh vật, vi khuẩn gây bệnh cho con ngƣời còn rất lớn. Chính vì thế, ở công 

đoạn này bắt đầu tiến hành khử trùng nhằm tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh trƣớc khi thải ra 

môi trƣờng. 

Mục đích: Bể tiếp xúc có tác dụng tạo điều kiện thuận lợi cho chất khử trùng có thời 

gian tiếp xúc và hòa trộn đều vơí nƣớc thải, tạo hiệu quả khử trùng tốt nhất. 

Thiết bị:  

- Bồn chứa hóa chất khử trùng. 

- Bơm định lƣợng khử trùng. 

 

 
 






















































































